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LUäT 

BñO HI：M XÃ HくI 

C<n cだ Hi，n pháp nぢげc Cぐng hòa xã hぐi chぞ nghｵa Vi゜t Nam; 

Quえc hぐi ban hành Luët b¢o hi；m xã hぐi. 

Chぢぞốg I 

NHづNG QUY A¨NH CHUNG 

Ai・Ộ 1. PhÑỐ ội đi・Ộ Ơh｀ốh 

LỘëỗ ốày qỘy đ＾ốh ch， đぐ, chíốh sứch b¢o hi；Ố xã hぐi; qỘy・ố ộà ỗrứch ốhi゜Ố cぞa 
ốgぢごi ỏao đぐốg, ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg; cぞ qỘaố, ỗが chだc, cứ ốhâố có ỏiêố qỘaố đ，ố 
b¢o hi；Ố xã hぐi, ỗが chだc đÑi di゜ố ỗëp ỗh； ỏao đぐốg, ỗが chだc đÑi di゜ố ốgぢごi sつ dぜốg 
ỏao đぐốg; cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi; qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi; ỗhぞ ỗぜc ỗhとc hi゜ố b¢o 
hi；Ố xã hぐi ộà qỘ¢ố ỏý ốhà ốぢげc ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Ai・Ộ 2. Aえi tぢずốg ứồ ơぜốg 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg ỏà côốg dâố Vi゜ỗ NaỐ ỗhỘぐc đえi ỗぢずốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi 
böỗ bỘぐc, bao gおỐ: 

a) Ngぢごi ỏàỐ ội゜c ỗhƯo hずp đおốg ỏao đぐốg khôốg xức đ＾ốh ỗhごi hÑố, hずp đおốg lao 

đぐốg xức đ＾ốh ỗhごi hÑố, hずp đおốg ỏao đぐốg ỗhƯo ỐỂa ộぜ hoéc ỗhƯo Ốぐỗ côốg ội゜c 
ốhóỗ đ＾ốh có ỗhごi hÑố ỗぢ đぞ 03 ỗhứốg đ，ố dぢげi 12 ỗhứốg, k； c¢ hずp đおốg ỏao đぐốg 
đぢずc ký k，ỗ giてa ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ộげi ốgぢごi đÑi di゜ố ỗhƯo phứp ỏỘëỗ cぞa ốgぢごi 
dぢげi 15 ỗỘがi ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ ộ・ ỏao đぐốg; 

b) Ngぢごi ỏàỐ ội゜c ỗhƯo hずp đおốg ỏao đぐốg có ỗhごi hÑố ỗぢ đぞ 01 ỗhứốg đ，ố dぢげi 03 

tháng; 

c) Cứố bぐ, côốg chだc, ộiêố chだc; 

d) Côốg ốhâố qỘえc phòốg, côốg ốhâố côốg aố, ốgぢごi ỏàỐ côốg ỗức khức ỗroốg ỗが 
chだc cぞ y，Ộ; 

đ) Sｵ qỘaố, qỘâố ốhâố chỘyêố ốghi゜p qỘâố đぐi ốhâố dâố; sｵ qỘaố, hÑ sｵ qỘaố ốghi゜p 
ộぜ, sｵ qỘaố, hÑ sｵ qỘaố chỘyêố Ốôố kば ỗhỘëỗ côốg aố ốhâố dâố; ốgぢごi ỏàỐ côốg ỗức 
cぞ y，Ộ hぢざốg ỏぢぞốg ốhぢ đえi ộげi qỘâố ốhâố; 

Ư) HÑ sｵ qỘaố, chi，ố sｵ qỘâố đぐi ốhâố dâố; hÑ sｵ qỘaố, chi，ố sｵ côốg aố ốhâố dâố 
phぜc ộぜ có ỗhごi hÑố; hいc ộiêố qỘâố đぐi, côốg aố, cぞ y，Ộ đaốg ỗhƯo hいc đぢずc hぢざốg 
sinh hoÑỗ phí; 

g) Ngぢごi đi ỏàỐ ội゜c ざ ốぢげc ốgoài ỗhƯo hずp đおốg qỘy đ＾ốh ỗÑi LỘëỗ ốgぢごi ỏao đぐốg 
Vi゜ỗ NaỐ đi ỏàỐ ội゜c ざ ốぢげc ốgoài ỗhƯo hずp đおốg; 

h) Ngぢごi qỘ¢ố ỏý doaốh ốghi゜p, ốgぢごi qỘ¢ố ỏý đi・Ộ hàốh hずp ỗức xã có hぢざốg ỗi・ố 
ỏぢぞốg; 

i) Ngぢごi hoÑỗ đぐốg khôốg chỘyêố ỗrứch ざ xã, phぢごốg, ỗh＾ ỗróố. 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg ỏà côốg dâố ốぢげc ốgoài ộào ỏàỐ ội゜c ỗÑi Vi゜ỗ NaỐ có gióy phép ỏao 
đぐốg hoéc chだốg ch｀ hàốh ốgh・ hoéc gióy phép hàốh ốgh・ do cぞ qỘaố có ỗh½Ố 



qỘy・ố cぞa Vi゜ỗ NaỐ cóp đぢずc ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa 
Chíốh phぞ. 

3. Ngぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc bao gおỐ cぞ qỘaố ốhà 
ốぢげc, đぞố ộ＾ sと ốghi゜p, đぞố ộ＾ ộﾒ ỗraốg ốhâố dâố; ỗが chだc chíốh ỗr＾, ỗが chだc chíốh ỗr＾ 
- xã hぐi, ỗが chだc chíốh ỗr＾ xã hぐi - ốgh・ ốghi゜p, ỗが chだc xã hぐi - ốgh・ ốghi゜p, ỗが 
chだc xã hぐi khức; cぞ qỘaố, ỗが chだc ốぢげc ốgoài, ỗが chだc qỘえc ỗ， hoÑỗ đぐốg ỗrêố ỏãốh 
ỗhが Vi゜ỗ NaỐ; doaốh ốghi゜p, hずp ỗức xã, hぐ kiốh doaốh cứ ỗh；, ỗが hずp ỗức, ỗが chだc 
khức ộà cứ ốhâố có ỗhỘê Ốぢげố, sつ dぜốg ỏao đぐốg ỗhƯo hずp đおốg ỏao đぐốg. 

4. Ngぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố ỏà côốg dâố Vi゜ỗ NaỐ ỗぢ đぞ 15 ỗỘがi ỗrざ 
ỏêố ộà khôốg ỗhỘぐc đえi ỗぢずốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày. 

5. Cぞ qỘaố, ỗが chだc, cứ ốhâố có ỏiêố qỘaố đ，ố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Cức đえi ỗぢずốg qỘy đ＾ốh ỗÑi cức kho¢ố 1, 2 ộà 4 Ai・Ộ ốày saỘ đây gいi chỘốg ỏà ốgぢごi 
ỏao đぐốg. 

Ai・Ộ 3. Gi¢i thíƠh tぢ ốgて 

Troốg LỘëỗ ốày, cức ỗぢ ốgて dぢげi đây đぢずc hi；Ộ ốhぢ saỘ: 

1. B¢o hi；m xã hぐi ỏà sと b¢o đ¢Ố ỗhay ỗh， hoéc bỂ đöp Ốぐỗ ph¡ố ỗhỘ ốhëp cぞa 
ốgぢごi ỏao đぐốg khi hい b＾ gi¢Ố hoéc Ốóỗ ỗhỘ ốhëp do えỐ đaỘ, ỗhai s¢ố, ỗai ốÑố ỏao 
đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p, h，ỗ ỗỘがi ỏao đぐốg hoéc ch，ỗ, ỗrêố cぞ sざ đóốg ộào qỘば b¢o 
hi；Ố xã hぐi. 

2. B¢o hi；m xã hぐi böt buぐc ỏà ỏoÑi hìốh b¢o hi；Ố xã hぐi do Nhà ốぢげc ỗが chだc Ốà 
ốgぢごi ỏao đぐốg ộà ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ph¢i ỗhaỐ gia. 

3. B¢o hi；m xã hぐi tと nguy゜n ỏà ỏoÑi hìốh b¢o hi；Ố xã hぐi do Nhà ốぢげc ỗが chだc Ốà 
ốgぢごi ỗhaỐ gia đぢずc ỏとa chいố Ốだc đóốg, phぢぞốg ỗhだc đóốg phỂ hずp ộげi ỗhỘ ốhëp 
cぞa Ốìốh ộà Nhà ốぢげc có chíốh sứch hぎ ỗrず ỗi・ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đ； ốgぢごi ỗhaỐ 
gia hぢざốg ch， đぐ hぢỘ ỗrí ộà ỗつ ỗỘóỗ. 

4. Quば b¢o hi；m xã hぐi ỏà qỘば ỗài chíốh đぐc ỏëp ộげi ốgâố sứch ốhà ốぢげc, đぢずc hìốh 
ỗhàốh ỗぢ đóốg góp cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg, ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ộà có sと hぎ ỗrず cぞa 
Nhà ốぢげc. 

5. Thごi gian đóng b¢o hi；m xã hぐi là ỗhごi giaố đぢずc ỗíốh ỗぢ khi ốgぢごi ỏao đぐốg böỗ 
đ¡Ộ đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cho đ，ố khi dぢốg đóốg. Trぢごốg hずp ốgぢごi ỏao đぐốg đóốg 
b¢o hi；Ố xã hぐi khôốg ỏiêố ỗぜc ỗhì ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỏà ỗがốg ỗhごi giaố 
đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi. 

6. Thân nhân ỏà coố đ0, coố ốỘôi, ộず hoéc chおốg, cha đ0, Ốá đ0, cha ốỘôi, Ốá ốỘôi, 
cha ộず hoéc cha chおốg, Ốá ộず hoéc Ốá chおốg cぞa ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi 
hoéc ỗhàốh ộiêố khức ỗroốg gia đìốh Ốà ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi đaốg có 
ốghｵa ộぜ ốỘôi dぢじốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ ộ・ hôố ốhâố ộà gia đìốh. 

7. B¢o hi；m hぢu trí bが sung ỏà chíốh sứch b¢o hi；Ố xã hぐi Ốaốg ỗíốh chóỗ ỗと ốgỘy゜ố 
ốhâỐ Ốぜc ỗiêỘ bが sỘốg cho ch， đぐ hぢỘ ỗrí ỗroốg b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc, có cぞ 
ch， ỗÑo ỏëp qỘば ỗぢ sと đóốg góp cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg ộà ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg dぢげi 
hình thだc ỗài kho¢ố ỗi，ỗ ki゜Ố cứ ốhâố, đぢずc b¢o ỗoàố ộà ỗích ỏﾒy ỗhôốg qỘa hoÑỗ 
đぐốg đ¡Ộ ỗぢ ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

Ai・Ộ 4. CứƠ Ơh， đぐ b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. B¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc có cức ch， đぐ saỘ đây: 

a) ぇỐ đaỘ; 

b) Thai s¢ố; 



c) Tai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p; 

d) HぢỘ ỗrí; 

đ) Tつ ỗỘóỗ. 

2. B¢o hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố có cức ch， đぐ saỘ đây: 

a) HぢỘ ỗrí; 

b) Tつ ỗỘóỗ. 

3. B¢o hi；Ố hぢỘ ỗrí bが sỘốg do Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh. 

Ai・Ộ 5. NgỘỜêố töƠ b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Mだc hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc ỗíốh ỗrêố cぞ sざ Ốだc đóốg, ỗhごi giaố đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi ộà có chia s0 giてa ốhてốg ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Mだc đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc đぢずc ỗíốh ỗrêố cぞ sざ ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg cぞa 
ốgぢごi ỏao đぐốg. Mだc đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố đぢずc ỗíốh ỗrêố cぞ sざ Ốだc ỗhỘ 
ốhëp ỗhứốg do ốgぢごi ỏao đぐốg ỏとa chいố. 

3. Ngぢごi ỏao đぐốg ộぢa có ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc ộぢa có ỗhごi giaố 
đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố đぢずc hぢざốg ch， đぐ hぢỘ ỗrí ộà ch， đぐ ỗつ ỗỘóỗ ỗrêố cぞ 
sざ ỗhごi giaố đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi. Thごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đã đぢずc ỗíốh 
hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố ỗhì khôốg ỗíốh ộào ỗhごi giaố ỏàỐ cぞ sざ ỗíốh hぢざốg cức 
ch， đぐ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

4. QỘば b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc qỘ¢ố ỏý ỗëp ỗrỘốg, ỗhえốg ốhóỗ, côốg khai, Ốiốh bÑch; 
đぢずc sつ dぜốg đềốg Ốぜc đích ộà đぢずc hÑch ỗoứố đぐc ỏëp ỗhƯo cức qỘば ỗhàốh ph¡ố, 
cức ốhóỐ đえi ỗぢずốg ỗhとc hi゜ố ch， đぐ ỗi・ố ỏぢぞốg do Nhà ốぢげc qỘy đ＾ốh ộà ch， đぐ ỗi・ố 
ỏぢぞốg do ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg qỘy，ỗ đ＾ốh. 

5. Vi゜c ỗhとc hi゜ố b¢o hi；Ố xã hぐi ph¢i đぞố gi¢ố, d！ dàốg, ỗhỘëố ỗi゜ố, b¢o đ¢Ố k＾p 
ỗhごi ộà đ¡y đぞ qỘy・ố ỏずi cぞa ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Ai・Ộ 6. Chíốh sứƠh Ơぞa Nhậ ốぢげƠ đえi ộげi b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. KhỘy，ố khích, ỗÑo đi・Ộ ki゜ố đ； cぞ qỘaố, ỗが chだc, cứ ốhâố ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã 
hぐi. 

2. Hぎ ỗrず ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố. 

3. B¢o hぐ qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi ộà có bi゜ố phứp b¢o ỗoàố, ỗ<ốg ỗrぢざốg qỘば. 

4. KhỘy，ố khích ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ộà ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố hぢỘ 
trí bが sỘốg. 

5. だỘ ỗiêố đ¡Ộ ỗぢ phứỗ ỗri；ố côốg ốgh゜ ỗhôốg ỗiố trong qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Ai・Ộ 7. Nぐi ơỘốg ỔỘ¢ố ỏý ốhậ ốぢげƠ ộ・ b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Baố hàốh, ỗが chだc ỗhとc hi゜ố ộ<ố b¢ố phứp ỏỘëỗ, chi，ố ỏぢずc, chíốh sứch b¢o hi；Ố 
xã hぐi. 

2. TỘyêố ỗrỘy・ố, phが bi，ố chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Thとc hi゜ố côốg ỗức ỗhえốg kê, ỗhôốg ỗiố ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

4. Tが chだc bぐ Ốứy ỗhとc hi゜ố b¢o hi；Ố xã hぐi; đào ỗÑo, ỗëp hỘóố ốgỘおố ốhâố ỏとc ỏàỐ 
côốg ỗức b¢o hi；Ố xã hぐi. 

5. QỘ¢ố ỏý ộ・ ỗhỘ, chi, b¢o ỗoàố, phứỗ ỗri；ố ộà câố đえi qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi. 

6. Thaốh ỗra, ki；Ố ỗra ội゜c chóp hàốh phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi; gi¢i qỘy，ỗ khi，Ộ 

ốÑi, ỗえ cứo ộà xつ ỏý ội phÑỐ phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 



7. Hずp ỗức qỘえc ỗ， ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Ai・Ộ 8. Cぞ ỔỘaố ỔỘ¢ố ỏý ốhậ ốぢげƠ ộ・ b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Chíốh phぞ ỗhえốg ốhóỗ qỘ¢ố ỏý ốhà ốぢげc ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi ch＾Ộ ỗrứch ốhi゜Ố ỗrぢげc Chíốh phぞ ỗhとc hi゜ố 
qỘ¢ố ỏý ốhà ốぢげc ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Bぐ, cぞ qỘaố ốgaốg bぐ ỗroốg phÑỐ ội ốhi゜Ố ộぜ, qỘy・ố hÑố cぞa Ốìốh ỗhとc hi゜ố 
qỘ¢ố ỏý ốhà ốぢげc ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

4. B¢o hi；Ố xã hぐi Vi゜ỗ NaỐ ỗhaỐ gia, phえi hずp ộげi Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà 
Xã hぐi, Bぐ Tài chíốh, そy baố ốhâố dâố ỗ｀ốh, ỗhàốh phえ ỗrとc ỗhỘぐc ỗrỘốg ぢぞốg (saỘ 
đây gいi chỘốg ỏà cóp ỗ｀ốh) ỗhとc hi゜ố qỘ¢ố ỏý ộ・ ỗhỘ, chi, b¢o ỗoàố, phứỗ ỗri；ố và cân 

đえi qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi. 

5. そy baố ốhâố dâố cức cóp ỗhとc hi゜ố qỘ¢ố ỏý ốhà ốぢげc ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi ỗroốg 
phÑỐ ội đ＾a phぢぞốg ỗhƯo phâố cóp cぞa Chíốh phぞ. 

Ai・Ộ 9. Hi゜ố đÑi hỹa ỔỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Nhà ốぢげc khỘy，ố khích đ¡Ộ ỗぢ phứỗ ỗri；ố côốg ốgh゜ ộà phぢぞốg ỗi゜ố kば ỗhỘëỗ ỗiêố 
ỗi，ố đ； qỘ¢ố ỏý, ỗhとc hi゜ố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. A，ố ố<Ố 2020, hoàố ỗhàốh ội゜c xây dとốg ộà ộëố hàốh cぞ sざ dて ỏi゜Ộ đi゜ố 
ỗつ ộ・ qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi ỗroốg phÑỐ ội c¢ ốぢげc. 

Ai・Ộ 10. TổứƠh ốhi゜Ố Ơぞa Bぐ tổぢざốg Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộậ Xử hぐi ộ・ 
b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Xây dとốg chi，ố ỏぢずc, qỘy hoÑch, k， hoÑch phứỗ ỗri；ố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Xây dとốg chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi; ỗrìốh cぞ qỘaố ốhà ốぢげc có 
ỗh½Ố qỘy・ố baố hàốh hoéc baố hàốh ỗhƯo ỗh½Ố qỘy・ố ộ<ố b¢ố phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o 
hi；Ố xã hぐi. 

3. Xây dとốg ộà ỗrìốh Chíốh phぞ ch｀ ỗiêỘ phứỗ ỗri；ố đえi ỗぢずốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã 
hぐi. 

4. TỘyêố ỗrỘy・ố, phが bi，ố chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

5. Ch｀ đÑo, hぢげốg dÜố ỗが chだc ỗri；ố khai ỗhとc hi゜ố chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o 
hi；Ố xã hぐi. 

6. Thaốh ỗra, ki；Ố ỗra, xつ ỏý ội phÑỐ phứp ỏỘëỗ, gi¢i qỘy，ỗ khi，Ộ ốÑi, ỗえ cứo ộ・ b¢o 
hi；Ố xã hぐi, ỗrぢ qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 Ai・Ộ 11 cぞa LỘëỗ ốày. 

7. Trìốh Chíốh phぞ qỘy，ỗ đ＾ốh bi゜ố phứp xつ ỏý ỗroốg ỗrぢごốg hずp c¡ố ỗhi，ỗ đ； b¢o ộ゜ 
qỘy・ố, ỏずi ích chíốh đứốg ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg. 

8. Thとc hi゜ố côốg ỗức ỗhえốg kê, ỗhôốg ỗiố ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

9. Tが chだc ỗëp hỘóố, đào ỗÑo ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

10. Tが chだc ốghiêố cだỘ khoa hいc ộà hずp ỗức qỘえc ỗ， ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

11. Hâốg ố<Ố, bứo cứo Chíốh phぞ ộ・ tình hìốh ỗhとc hi゜ố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Ai・Ộ 11. TổứƠh ốhi゜Ố Ơぞa Bぐ tổぢざốg Bぐ Tậi Ơhíốh ộ・ b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Xây dとốg ộà ỗrìốh cぞ qỘaố ốhà ốぢげc có ỗh½Ố qỘy・ố baố hàốh hoéc baố hàốh ỗhƯo 
ỗh½Ố qỘy・ố cぞ ch， qỘ¢ố ỏý ỗài chíốh ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi; chi phí qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố 
xã hぐi. 

2. Thaốh ỗra, ki；Ố ỗra, xつ ỏý ội phÑỐ phứp ỏỘëỗ ộà gi¢i qỘy，ỗ khi，Ộ ốÑi, ỗえ cứo ội゜c 
ỗhとc hi゜ố qỘ¢ố ỏý ỗài chíốh ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 



3. Hâốg ố<Ố, gつi bứo cứo ộ・ ỗìốh hìốh qỘ¢ố ỏý ộà sつ dぜốg cức qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi 
cho Bぐ ỗrぢざốg Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi đ； ỗがốg hずp và báo cáo Chính 

phぞ. 

Ai・Ộ 12. TổứƠh ốhi゜Ố Ơぞa そỜ baố ốhừố ơừố ƠứƠ Ơóồ ộ・ b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Ch｀ đÑo, ỗが chだc ỗhとc hi゜ố chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Xây dとốg ch｀ ỗiêỘ phứỗ ỗri；ố đえi ỗぢずốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗroốg k， hoÑch 
phứỗ ỗri；ố kiốh ỗ， - xã hぐi hâốg ố<Ố ỗrìốh Hぐi đおốg ốhâố dâố cỂốg cóp qỘy，ỗ đ＾ốh. 

3. TỘyêố ỗrỘy・ố, phが bi，ố chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

4. Thaốh ỗra, ki；Ố ỗra, xつ ỏý ội phÑỐ phứp ỏỘëỗ ộà gi¢i qỘy，ỗ khi，Ộ ốÑi, ỗえ cứo ộ・ 
b¢o hi；Ố xã hぐi. 

5. Ki，ố ốgh＾ ộげi cぞ qỘaố ốhà ốぢげc có ỗh½Ố qỘy・ố sつa đがi, bが sỘốg chíốh sứch, phứp 
ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Ai・Ộ 13. Thaốh tổa b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Thaốh ỗra ỏao đぐốg - ỗhぢぞốg biốh ộà xã hぐi ỗhとc hi゜ố chだc ố<ốg ỗhaốh ỗra chỘyêố 
ốgàốh ộ・ ội゜c ỗhとc hi゜ố chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa 
pháp ỏỘëỗ ộ・ ỗhaốh ỗra. 

2. Thaốh ỗra ỗài chíốh ỗhとc hi゜ố chだc ố<ốg ỗhaốh ỗra chỘyêố ốgàốh ộ・ qỘ¢ố ỏý ỗài 
chíốh b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ ộ・ ỗhaốh ỗra. 

3. Cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhとc hi゜ố chだc ố<ốg ỗhaốh ỗra chỘyêố ốgàốh ộ・ đóốg 
b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p ộà b¢o hi；Ố y ỗ， ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa LỘëỗ ốày 
ộà qỘy đ＾ốh khức cぞa phứp ỏỘëỗ có ỏiêố qỘaố. 

4. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ Ai・Ộ ốày. 

Ai・Ộ 14. QỘỜ・ố ộậ tổứƠh ốhi゜Ố Ơぞa tが ƠhだƠ ƠẾốg đoậố, Mét tổëố Tが ỔỘえƠ 
Vi゜t NaỐ ộậ ƠứƠ tが ƠhだƠ thậốh ộiêố Ơぞa Mét tổëố 

1. Tが chだc côốg đoàố có cức qỘy・ố saỘ đây: 

a) B¢o ộ゜ qỘy・ố, ỏずi ích hずp phứp, chíốh đứốg cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố 
xã hぐi; 

b) YêỘ c¡Ộ ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg, cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi cỘốg cóp ỗhôốg ỗiố ộ・ 
b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg; 

c) GiứỐ sứỗ ộà ki，ố ốgh＾ ộげi cぞ qỘaố có ỗh½Ố qỘy・ố xつ ỏý ội phÑỐ phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o 
hi；Ố xã hぐi; 

d) Khざi ki゜ố ra Tòa ứố đえi ộげi hàốh ội ội phÑỐ phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi gây ¢ốh 
hぢざốg đ，ố qỘy・ố ộà ỏずi ích hずp phứp cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg, ỗëp ỗh； ốgぢごi ỏao đぐốg 
ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 8 Ai・Ộ 10 cぞa LỘëỗ côốg đoàố. 

2. Tが chだc côốg đoàố có cức ỗrứch ốhi゜Ố saỘ đây: 

a) TỘyêố ỗrỘy・ố, phが bi，ố chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốgぢごi ỏao 
đぐốg; 

b) ThaỐ gia ỗhaốh ỗra, ki；Ố ỗra ội゜c ỗhi hàốh phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi; 

c) Ki，ố ốgh＾, ỗhaỐ gia xây dとốg, sつa đがi, bが sỘốg chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố 
xã hぐi. 

3. Méỗ ỗrëố Tが qỘえc Vi゜ỗ NaỐ ộà cức ỗが chだc ỗhàốh ộiêố cぞa Méỗ ỗrëố ỗroốg phÑỐ ội 
chだc ố<ốg, ốhi゜Ố ộぜ cぞa Ốìốh có ỗrứch ốhi゜Ố ỗỘyêố ỗrỘy・ố, ộëố đぐốg ốhâố dâố, 
đoàố ộiêố, hぐi ộiêố ỗhとc hi゜ố chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi, chぞ đぐốg 
ỗhaỐ gia cức ỏoÑi hìốh b¢o hi；Ố xã hぐiphỂ hずp ộげi b¢ố ỗhâố ộà gia đìốh; ỗhaỐ gia 



b¢o ộ゜ qỘy・ố, ỏずi ích hずp phứp, chíốh đứốg cぞa đoàố ộiêố, hぐi ộiêố; ph¢ố bi゜ố xã 
hぐi, ỗhaỐ gia ộげi cぞ qỘaố ốhà ốぢげc ỗroốg ội゜c xây dとốg chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ 
b¢o hi；Ố xã hぐi; giứỐ sứỗ ội゜c ỗhとc hi゜ố chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi 
ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

Ai・Ộ 15. QỘỜ・ố ộậ tổứƠh ốhi゜Ố Ơぞa tが ƠhだƠ đÑi ơi゜ố ốgぢごi sつ ơぜốg ỏao đぐốg 

1. Tが chだc đÑi di゜ố ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg có cức qỘy・ố saỘ đây: 

a) B¢o ộ゜ qỘy・ố ộà ỏずi ích hずp phứp cぞa ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố 
xã hぐi; 

b) Ki，ố ốgh＾ ộげi cぞ qỘaố ốhà ốぢげc có ỗh½Ố qỘy・ố xつ ỏý ội phÑỐ phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o 
hi；Ố xã hぐi. 

2. Tが chだc đÑi di゜ố ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg có cức ỗrứch ốhi゜Ố saỘ đây: 

a) TỘyêố ỗrỘy・ố, phが bi，ố chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốgぢごi sつ 
dぜốg ỏao đぐốg; 

b) ThaỐ gia ki；Ố ỗra, giứỐ sứỗ ội゜c ỗhi hàốh phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi; 

c) Ki，ố ốgh＾, ỗhaỐ gia xây dとốg, sつa đがi, bが sỘốg chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố 
xã hぐi. 

Ai・Ộ 16. Ch， đぐ bứo Ơứo, ki；Ố toứố 

1. Hâốg ố<Ố, Chíốh phぞ bứo cứo QỘえc hぐi ộ・ ỗìốh hìốh ỗhとc hi゜ố chíốh sứch, ch， đぐ 
b¢o hi；Ố xã hぐi, qỘ¢ố ỏý ộà sつ dぜốg qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. A＾ốh kザ ba ố<Ố, Ki；Ố ỗoứố ốhà ốぢげc ỗhとc hi゜ố ki；Ố ỗoứố qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi ộà 
bứo cứo k，ỗ qỘ¢ ộげi QỘえc hぐi. ThƯo yêỘ c¡Ộ cぞa QỘえc hぐi, そy baố ỗhぢごốg ộぜ QỘえc 
hぐi ộà Chíốh phぞ, qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc ki；Ố ỗoứố đぐỗ xỘóỗ. 

Ai・Ộ 17. CứƠ hậốh ội b＾ ốghiêỐ Ơóm 

1. Trえố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p. 

2. ChëỐ đóốg ỗi・ố b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p. 

3. Chi，Ố dぜốg ỗi・ố đóốg, hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p. 

4. Giaố ỏëố, gi¢ ỐÑo hお sぞ ỗroốg ội゜c ỗhとc hi゜ố b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ 
ốghi゜p. 

5. Sつ dぜốg qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi, qỘば b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p khôốg đềốg phứp ỏỘëỗ. 

6. C¢ố ỗrざ, gây khó kh<ố hoéc ỏàỐ ỗhi゜ỗ hÑi đ，ố qỘy・ố, ỏずi ích hずp phứp, chíốh đứốg 
cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg, ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg. 

7. TrỘy cëp, khai ỗhức ỗrứi phứp ỏỘëỗ cぞ sざ dて ỏi゜Ộ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ 
ốghi゜p. 

8. Bứo cứo sai sと ỗhëỗ; cỘốg cóp ỗhôốg ỗiố, sえ ỏi゜Ộ khôốg chíốh xức ộ・ b¢o hi；Ố xã 
hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p. 

Chぢぞốg II 

QUY．N, TRÁCH NHI゛M CそA NGだこI LAO AくNG, NGだこI Sっ DせNG 
LAO AくNG, Cぜ QUAN BñO HI：M XÃ HくI 

Ai・Ộ 18. QỘỜ・ố Ơぞa ốgぢごi ỏao đぐốg 

1. Aぢずc ỗhaỐ gia ộà hぢざốg cức ch， đぐ b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa LỘëỗ ốày. 

2. Aぢずc cóp ộà qỘ¢ố ỏý sが b¢o hi；Ố xã hぐi. 



3. Nhëố ỏぢぞốg hぢỘ ộà ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi đ¡y đぞ, k＾p ỗhごi, ỗhƯo Ốぐỗ ỗroốg cức 

hìốh ỗhだc chi ỗr¢ saỘ: 

a) Trとc ỗi，p ỗぢ cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi hoéc ỗが chだc d＾ch ộぜ đぢずc cぞ qỘaố b¢o hi；Ố 
xã hぐi ぞy qỘy・ố; 

b) Thôốg qỘa ỗài kho¢ố ỗi・ố gつi cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg Ốざ ỗÑi ốgâố hàốg; 

c) Thôốg qỘa ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg. 

4. Hぢざốg b¢o hi；Ố y ỗ， ỗroốg cức ỗrぢごốg hずp saỘ đây: 

a) Aaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ; 

b) Troốg ỗhごi giaố ốgh｀ ội゜c hぢざốg ỗrず cóp ỗhai s¢ố khi siốh coố hoéc ốhëố ốỘôi coố 
nuôi; 

c) Ngh｀ ội゜c hぢざốg ỗrず cóp ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p hâốg ỗhứốg; 

d) Aaốg hぢざốg ỗrず cóp えỐ đaỘ đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg Ốöc b゜ốh ỗhỘぐc Daốh Ốぜc 
b゜ốh c¡ố chてa ỗr＾ dài ốgày do Bぐ Y ỗ， baố hàốh. 

5. Aぢずc chぞ đぐốg đi khứỐ giứỐ đ＾ốh Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ố，Ộ ỗhỘぐc 
ỗrぢごốg hずp qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố b kho¢ố 1 Ai・Ộ 45 cぞa LỘëỗ ốày ộà đaốg b¢o ỏぢỘ ỗhごi 
giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi; đぢずc ỗhaốh ỗoứố phí giứỐ đ＾ốh y khoa ố，Ộ đぞ đi・Ộ ki゜ố 
đ； hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi. 

6. そy qỘy・ố cho ốgぢごi khức ốhëố ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi. 

7. A＾ốh kザ 06 ỗhứốg đぢずc ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg cỘốg cóp ỗhôốg ỗiố ộ・ đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi; đ＾ốh kザ hâốg ố<Ố đぢずc cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi xức ốhëố ộ・ ội゜c đóốg 
b¢o hi；Ố xã hぐi; đぢずc yêỘ c¡Ộ ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ộà cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi 
cỘốg cóp ỗhôốg ỗiố ộ・ ội゜c đóốg, hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi. 

8. Khi，Ộ ốÑi, ỗえ cứo ộà khざi ki゜ố ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

Ai・Ộ 19. TổứƠh ốhi゜Ố Ơぞa ốgぢごi ỏao đぐốg 

1. Aóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa LỘëỗ ốày. 

2. Thとc hi゜ố qỘy đ＾ốh ộ・ ội゜c ỏëp hお sぞ b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. B¢o qỘ¢ố sが b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Ai・Ộ 20. QỘỜ・ố Ơぞa ốgぢごi sつ ơぜốg ỏao đぐốg 

1. Tぢ chえi ỗhとc hi゜ố ốhてốg yêỘ c¡Ộ khôốg đềốg qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố 
xã hぐi. 

2. Khi，Ộ ốÑi, ỗえ cứo ộà khざi ki゜ố ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

Ai・Ộ 21. TổứƠh ốhi゜Ố Ơぞa ốgぢごi sつ ơぜốg ỏao đぐốg 

1. Lëp hお sぞ đ； ốgぢごi ỏao đぐốg đぢずc cóp sが b¢o hi；Ố xã hぐi, đóốg, hぢざốg b¢o hi；Ố 
xã hぐi. 

2. Aóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 86 ộà hâốg ỗhứốg ỗrích ỗぢ ỗi・ố ỏぢぞốg 
cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 85 cぞa LỘëỗ ốày đ； đóốg cỂốg 
Ốぐỗ ỏềc ộào qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Giげi ỗhi゜Ộ ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhỘぐc đえi ỗぢずốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a kho¢ố 1, kho¢ố 2 
Ai・Ộ 45 ộà Ai・Ộ 55 cぞa LỘëỗ ốày đi khứỐ giứỐ đ＾ốh Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao 
đぐốg ỗÑi Hぐi đおốg giứỐ đ＾ốh y khoa. 

4. Phえi hずp ộげi cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi ỗr¢ ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốgぢごi lao 

đぐốg. 



5. Phえi hずp ộげi cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi ỗr¢ sが b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốgぢごi ỏao đぐốg, 
xức ốhëố ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi khi ốgぢごi ỏao đぐốg chóỐ dだỗ hずp đおốg lao 

đぐốg, hずp đおốg ỏàỐ ội゜c hoéc ỗhôi ội゜c ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

6. CỘốg cóp chíốh xức, đ¡y đぞ, k＾p ỗhごi ỗhôốg ỗiố, ỗài ỏi゜Ộ ỏiêố qỘaố đ，ố ội゜c đóốg, 
hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo yêỘ c¡Ộ cぞa cぞ qỘaố qỘ¢ố ỏý ốhà ốぢげc có ỗh½Ố qỘy・ố, 

cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

7. A＾ốh kザ 06 ỗhứốg, ốiêỐ y，ỗ côốg khai ỗhôốg ỗiố ộ・ ội゜c đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cho 

ốgぢごi ỏao đぐốg; cỘốg cóp ỗhôốg ỗiố ộ・ ội゜c đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg 
khi ốgぢごi ỏao đぐốg hoéc ỗが chだc côốg đoàố yêỘ c¡Ộ. 

8. Hâốg ố<Ố, ốiêỐ y，ỗ côốg khai ỗhôốg ỗiố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg 
do cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi cỘốg cóp ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 7 Ai・Ộ 23 cぞa LỘëỗ 
này. 

Ai・Ộ 22. QỘỜ・ố Ơぞa Ơぞ ỔỘaố b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Tが chだc qỘ¢ố ỏý ốhâố sと, ỗài chíốh ộà ỗài s¢ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

2. Tぢ chえi yêỘ c¡Ộ ỗr¢ b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ， khôốg 
đềốg qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

3. YêỘ c¡Ộ ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg xỘóỗ ỗrìốh sが qỘ¢ố ỏý ỏao đぐốg, b¢ốg ỏぢぞốg ộà 
ỗhôốg ỗiố, ỗài ỏi゜Ộ khức ỏiêố qỘaố đ，ố ội゜c đóốg, hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố 
ỗhóỗ ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ，. 

4. Aぢずc cぞ qỘaố đ<ốg ký doaốh ốghi゜p, cぞ qỘaố cóp gióy chだốg ốhëố hoÑỗ đぐốg 
hoéc gióy phép hoÑỗ đぐốg gつi b¢ố sao gióy chだốg ốhëố đ<ốg ký doaốh ốghi゜p, gióy 
phép hoÑỗ đぐốg, gióy chだốg ốhëố hoÑỗ đぐốg hoéc qỘy，ỗ đ＾ốh ỗhàốh ỏëp đ； ỗhとc hi゜ố 
đ<ốg ký ỏao đぐốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố y ỗ， đえi ộげi doaốh ốghi゜p, ỗが 
chだc ỗhàốh ỏëp Ốげi. 

5. A＾ốh kザ 06 ỗhứốg đぢずc cぞ qỘaố qỘ¢ố ỏý ốhà ốぢげc ộ・ ỏao đぐốg ざ đ＾a phぢぞốg cỘốg 
cóp ỗhôốg ỗiố ộ・ ỗìốh hìốh sつ dぜốg ộà ỗhay đがi ỏao đぐốg ỗrêố đ＾a bàố. 

6. Aぢずc cぞ qỘaố ỗhỘ， cỘốg cóp Ốã sえ ỗhỘ， cぞa ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg; đ＾ốh kザ 
hâốg ố<Ố cỘốg cóp ỗhôốg ỗiố ộ・ chi phí ỗi・ố ỏぢぞốg đ； ỗíốh ỗhỘ， cぞa ốgぢごi sつ dぜốg 
ỏao đぐốg. 

7. Ki；Ố ỗra ội゜c ỗhとc hi゜ố chíốh sứch b¢o hi；Ố xã hぐi; ỗhaốh ỗra chỘyêố ốgàốh ội゜c 
đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ，. 

8. Ki，ố ốgh＾ ộげi cぞ qỘaố ốhà ốぢげc có ỗh½Ố qỘy・ố xây dとốg, sつa đがi, bが sỘốg chíốh 
sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ， ộà qỘ¢ố ỏý 
qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ，. 

9. Xつ ỏý ội phÑỐ phứp ỏỘëỗ hoéc ki，ố ốgh＾ ộげi cぞ qỘaố ốhà ốぢげc có ỗh½Ố qỘy・ố xつ ỏý 
ội phÑỐ phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ，. 

Ai・Ộ 23. TổứƠh ốhi゜Ố Ơぞa Ơぞ ỔỘaố b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. TỘyêố ỗrỘy・ố, phが bi，ố chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ 
ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ，. 

2. Baố hàốh ỐÜỘ sが, ỐÜỘ hお sぞ b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p saỘ khi có ý 
ki，ố ỗhえốg ốhóỗ cぞa Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi. 

3. Tが chだc ỗhとc hi゜ố ỗhỘ, chi b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ， 
ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

4. Cóp sが b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốgぢごi ỏao đぐốg; qỘ¢ố ỏý sが b¢o hi；Ố xã hぐi khi ốgぢごi 
ỏao đぐốg đã đぢずc gi¢i qỘy，ỗ ch， đぐ hぢỘ ỗrí hoéc ỗつ ỗỘóỗ. 



5. Ti，p ốhëố hお sぞ b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố y ỗ，; gi¢i qỘy，ỗ ch， đぐ b¢o hi；Ố xã 
hぐi, b¢o hi；Ố y ỗ，; ỗが chだc ỗr¢ ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ 
ốghi゜p đ¡y đぞ, ỗhỘëố ỗi゜ố ộà đềốg ỗhごi hÑố. 

6. Hâốg ố<Ố, xức ốhëố ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cho ỗぢốg ốgぢごi ỏao đぐốg; 
cỘốg cóp đ¡y đぞ ộà k＾p ỗhごi ỗhôốg ỗiố ộ・ ội゜c đóốg, qỘy・ố đぢずc hぢざốg ch， đぐ, ỗhぞ 
ỗぜc ỗhとc hi゜ố b¢o hi；Ố xã hぐi khi ốgぢごi ỏao đぐốg, ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg hoéc ỗが 
chだc côốg đoàố yêỘ c¡Ộ. 

7. Hâốg ố<Ố, cỘốg cóp ỗhôốg ỗiố ộ・ ội゜c đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg 
đ； ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ốiêỐ y，ỗ côốg khai. 

8. たốg dぜốg côốg ốgh゜ ỗhôốg tin ỗroốg qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi; ỏぢỘ ỗrて hお sぞ cぞa 
ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

9. QỘ¢ố ỏý, sつ dぜốg qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ， ỗhƯo 
qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

10. Thとc hi゜ố cức bi゜ố phứp b¢o ỗoàố ộà ỗ<ốg ỗrぢざốg qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố 
ỗhóỗ ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ， ỗhƯo qỘy，ỗ đ＾ốh cぞa Hぐi đおốg qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi. 

11. Thとc hi゜ố côốg ỗức ỗhえốg kê, k， ỗoứố ỗài chíốh ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố 
ỗhóỗ ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ，. 

12. Tëp hỘóố ộà hぢげốg dÜố ốghi゜p ộぜ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p, 
b¢o hi；Ố y ỗ，. 

13. A＾ốh kザ 06 ỗhứốg, bứo cứo Hぐi đおốg qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi ộà hâốg ố<Ố, bứo 
cứo Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi ộ・ ỗìốh hìốh ỗhとc hi゜ố b¢o hi；Ố xã hぐi, 
b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p; bứo cứo Bぐ Y ỗ， ộ・ ỗìốh hìốh ỗhとc hi゜ố b¢o hi；Ố y ỗ，; bứo cứo 
Bぐ Tài chíốh ộ・ ỗìốh hìốh qỘ¢ố ỏý ộà sつ dぜốg qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ 
ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ，. 

Hâốg ố<Ố, cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi ỗÑi đ＾a phぢぞốg bứo cứo そy baố nhân dân cùng 
cóp ộ・ ỗìốh hìốh ỗhとc hi゜ố b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ， 
ỗroốg phÑỐ ội đ＾a phぢぞốg qỘ¢ố ỏý. 

14. Côốg khai ỗrêố phぢぞốg ỗi゜ố ỗrỘy・ố ỗhôốg ộ・ ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ội phÑỐ 
ốghｵa ộぜ đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ，. 

15. CỘốg cóp ỗài ỏi゜Ộ, ỗhôốg ỗiố ỏiêố qỘaố ỗhƯo yêỘ c¡Ộ cぞa cぞ qỘaố ốhà ốぢげc 
có ỗh½Ố qỘy・ố. 

16. Gi¢i qỘy，ỗ khi，Ộ ốÑi, ỗえ cứo ộ・ ội゜c ỗhとc hi゜ố b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ 
ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ， ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

17. Thとc hi゜ố hずp ỗức qỘえc ỗ， ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p, b¢o hi；Ố y 
ỗ，. 

Chぢぞốg III 

BñO HI：M XÃ HくI BïT BUくC 

MぜƠ 1. CH。 Aく ぇM AAU 

Ai・Ộ 24. Aえi tぢずốg ứồ ơぜốg Ơh， đぐ えỐ đaỘ 

Aえi ỗぢずốg ứp dぜốg ch， đぐ えỐ đaỘ ỏà ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi cức đi；Ố a, b, c, d, 
đ ộà h kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘët này. 

Ai・Ộ 25. Ai・Ộ ki゜ố hぢざốg Ơh， đぐ えỐ đaỘ 

1. B＾ えỐ đaỘ, ỗai ốÑố Ốà khôốg ph¢i ỏà ỗai ốÑố ỏao đぐốg ph¢i ốgh｀ ội゜c ộà có xức 
ốhëố cぞa cぞ sざ khứỐ b゜ốh, chてa b゜ốh có ỗh½Ố qỘy・ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa Bぐ Y ỗ，. 



Trぢごốg hずp えỐ đaỘ, ỗai ốÑố ph¢i ốgh｀ ội゜c do ỗと hぞy hoÑi sだc khうƯ, do say rぢずỘ 
hoéc sつ dぜốg chóỗ Ốa ỗềy, ỗi・ố chóỗ Ốa ỗềy ỗhƯo daốh Ốぜc do Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh 
ỗhì khôốg đぢずc hぢざốg ch， đぐ えỐ đaỘ. 

2. Ph¢i ốgh｀ ội゜c đ； ch<Ố sóc coố dぢげi 07 ỗỘがi b＾ えỐ đaỘ ộà có xức ốhëố cぞa cぞ sざ 
khứỐ b゜ốh, chてa b゜ốh có ỗh½Ố qỘy・ố. 

Ai・Ộ 26. Thごi giaố hぢざốg Ơh， đぐ えỐ đaỘ 

1. Thごi giaố ỗえi đa hぢざốg ch， đぐ えỐ đaỘ ỗroốg Ốぐỗ ố<Ố đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy 
đ＾ốh ỗÑi cức đi；Ố a, b, c, d ộà h kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày ỗíốh ỗhƯo ốgày ỏàỐ 
ội゜c khôốg k； ốgày ốgh｀ ỏ！, ốgh｀ T，ỗ, ốgày ốgh｀ hâốg ỗỘ¡ố ộà đぢずc qỘy đ＾ốh ốhぢ 
sau: 

a) LàỐ ội゜c ỗroốg đi・Ộ ki゜ố bìốh ỗhぢごốg ỗhì đぢずc hぢざốg 30 ốgày ố，Ộ đã đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi dぢげi 15 ố<Ố; 40 ốgày ố，Ộ đã đóốg ỗぢ đぞ 15 ố<Ố đ，ố dぢげi 30 ố<Ố; 60 
ốgày ố，Ộ đã đóốg ỗぢ đぞ 30 ố<Ố ỗrざ ỏêố; 

b) LàỐ ốgh・ hoéc côốg ội゜c ốéốg ốhいc, đぐc hÑi, ốgỘy hi；Ố hoéc đéc bi゜ỗ ốéốg 
ốhいc, đぐc hÑi, ốgỘy hi；Ố ỗhỘぐc daốh Ốぜc do Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi, 
Bぐ Y ỗ， baố hàốh hoéc ỏàỐ ội゜c ざ ốぞi có phぜ cóp khỘ ộとc h゜ sえ ỗぢ 0,7 ỗrざ ỏêố ỗhì 
đぢずc hぢざốg 40 ốgày ố，Ộ đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi dぢげi 15 ố<Ố; 50 ốgày ố，Ộ đã 
đóốg ỗぢ đぞ 15 ố<Ố đ，ố dぢげi 30 ố<Ố; 70 ốgày ố，Ộ đã đóốg ỗぢ đぞ 30 ố<Ố ỗrざ ỏêố. 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg ốgh｀ ội゜c do Ốöc b゜ốh ỗhỘぐc Daốh Ốぜc b゜ốh c¡ố chてa ỗr＾ dài 
ốgày do Bぐ Y ỗ， baố hàốh ỗhì đぢずc hぢざốg ch， đぐ えỐ đaỘ ốhぢ saỘ: 

a) Tえi đa 180 ốgày ỗíốh c¢ ốgày ốgh｀ ỏ！, ốgh｀ T，ỗ, ốgày ốgh｀ hâốg ỗỘ¡ố; 

b) H，ỗ ỗhごi hÑố hぢざốg ch， đぐ えỐ đaỘ qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a kho¢ố ốày Ốà ộÜố ỗi，p ỗぜc 
đi・Ộ ỗr＾ ỗhì đぢずc hぢざốg ỗi，p ch， đぐ えỐ đaỘ ộげi Ốだc ỗhóp hぞố ốhぢốg ỗhごi giaố hぢざốg 
ỗえi đa bâốg ỗhごi giaố đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Thごi giaố hぢざốg ch， đぐ えỐ đaỘ đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố đ kho¢ố 
1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày c<ố cだ ộào ỗhごi giaố đi・Ộ ỗr＾ ỗÑi cぞ sざ khứỐ b゜ốh, chてa b゜ốh 
có ỗh½Ố qỘy・ố. 

Ai・Ộ 27. Thごi giaố hぢざốg Ơh， đぐ khi Ơoố えỐ đaỘ 

1. Thごi giaố hぢざốg ch， đぐ khi coố えỐ đaỘ ỗroốg Ốぐỗ ố<Ố cho Ốぎi coố đぢずc ỗíốh 
ỗhƯo sえ ốgày ch<Ố sóc coố ỗえi đa ỏà 20 ốgày ỏàỐ ội゜c ố，Ộ coố dぢげi 03 ỗỘがi; ỗえi đa ỏà 
15 ốgày ỏàỐ ội゜c ố，Ộ coố ỗぢ đぞ 03 ỗỘがi đ，ố dぢげi 07 ỗỘがi. 

2. Trぢごốg hずp c¢ cha ộà Ốá cỂốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhì ỗhごi giaố hぢざốg ch， 
đぐ khi coố えỐ đaỘ cぞa Ốぎi ốgぢごi cha hoéc ốgぢごi Ốá ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 
này. 

Thごi giaố ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ khi coố えỐ đaỘ qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ ốày ỗíốh ỗhƯo 
ốgày ỏàỐ ội゜c khôốg k； ốgày ốgh｀ ỏ！, ốgh｀ T，ỗ, ốgày ốgh｀ hâốg ỗỘ¡ố. 

Ai・Ộ 28. MだƠ hぢざốg Ơh， đぐ えỐ đaỘ 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg hぢざốg ch， đぐ えỐ đaỘ ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 ộà đi；Ố a kho¢ố 
2 Ai・Ộ 26, Ai・Ộ 27 cぞa LỘëỗ ốày ỗhì Ốだc hぢざốg ỗíốh ỗhƯo ỗhứốg bâốg 75% Ốだc ỗi・ố 
ỏぢぞốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ỗhứốg ỏi・ố k・ ỗrぢげc khi ốgh｀ ội゜c. 

Trぢごốg hずp ốgぢごi ỏao đぐốg Ốげi böỗ đ¡Ộ ỏàỐ ội゜c hoéc ốgぢごi ỏao đぐốg ỗrぢげc đó đã có 
ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, saỘ đó b＾ giứố đoÑố ỗhごi giaố ỏàỐ ội゜c Ốà ph¢i ốgh｀ 
ội゜c hぢざốg ch， đぐ えỐ đaỘ ốgay ỗroốg ỗhứốg đ¡Ộ ỗiêố ỗrざ ỏÑi ỏàỐ ội゜c ỗhì Ốだc hぢざốg 
bâốg 75% Ốだc ỗi・ố ỏぢぞốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ỗhứốg đó. 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg hぢざốg ỗi，p ch， đぐ えỐ đaỘ qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố b kho¢ố 2 Ai・Ộ 26 
cぞa LỘëỗ ốày ỗhì Ốだc hぢざốg đぢずc qỘy đ＾ốh ốhぢ saỘ: 



a) Bâốg 65% Ốだc ỗi・ố ỏぢぞốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ỗhứốg ỏi・ố k・ ỗrぢげc khi ốgh｀ 
ội゜c ố，Ộ đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗぢ đぞ 30 ố<Ố ỗrざ ỏêố; 

b) Bâốg 55% Ốだc ỗi・ố ỏぢぞốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ỗhứốg ỏi・ố k・ ỗrぢげc khi ốgh｀ 
ội゜c ố，Ộ đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗぢ đぞ 15 ố<Ố đ，ố dぢげi 30 ố<Ố; 

c) Bâốg 50% Ốだc ỗi・ố ỏぢぞốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ỗhứốg ỏi・ố k・ ỗrぢげc khi ốgh｀ 
ội゜c ố，Ộ đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi dぢげi 15 ố<Ố. 

3. Ngぢごi ỏao đぐốg hぢざốg ch， đぐ えỐ đaỘ ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 3 Ai・Ộ 26 cぞa LỘëỗ 
ốày ỗhì Ốだc hぢざốg bâốg 100% Ốだc ỗi・ố ỏぢぞốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ỗhứốg ỏi・ố 
k・ ỗrぢげc khi ốgh｀ ội゜c. 

4. Mだc hぢざốg ỗrず cóp えỐ đaỘ Ốぐỗ ốgày đぢずc ỗíốh bâốg Ốだc ỗrず cóp えỐ đaỘ ỗhƯo 
tháng chia cho 24 ngày. 

Ai・Ộ 29. Dぢじốg sだƠ, ồhぜƠ hおi sだƠ khうƢ saỘ khi えỐ đaỘ 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg đã ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ えỐ đaỘ đぞ ỗhごi giaố ỗroốg Ốぐỗ ố<Ố 
theo quy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 26 cぞa LỘëỗ ốày, ỗroốg kho¢ốg ỗhごi giaố 30 ốgày đ¡Ộ ỗrざ ỏÑi 
ỏàỐ ội゜c Ốà sだc khうƯ chぢa phぜc hおi ỗhì đぢずc ốgh｀ dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc khうƯ ỗぢ 
05 ốgày đ，ố 10 ốgày trong Ốぐỗ ố<Ố. 

Thごi giaố ốgh｀ dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc khうƯ bao gおỐ c¢ ốgày ốgh｀ ỏ！, ốgh｀ T，ỗ, 
ốgày ốgh｀ hâốg ỗỘ¡ố. Trぢごốg hずp có ỗhごi giaố ốgh｀ dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc khうƯ ỗぢ 
cỘえi ố<Ố ỗrぢげc chỘy；ố ỗi，p saốg đ¡Ộ ố<Ố saỘ ỗhì ỗhごi giaố ốgh｀ đó đぢずc ỗíốh cho 
ố<Ố ỗrぢげc. 

2. Sえ ốgày ốgh｀ dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc khうƯ do ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg và Ban 

Chóp hàốh côốg đoàố cぞ sざ qỘy，ỗ đ＾ốh, ỗrぢごốg hずp đぞố ộ＾ sつ dぜốg ỏao đぐốg chぢa có 
côốg đoàố cぞ sざ ỗhì do ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg qỘy，ỗ đ＾ốh ốhぢ saỘ: 

a) Tえi đa 10 ốgày đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg sだc khうƯ chぢa phぜc hおi saỘ ỗhごi giaố えỐ 
đaỘ do Ốöc b゜ốh c¡ố chてa ỗr＾ dài ốgày; 

b) Tえi đa 07 ốgày đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg sだc khうƯ chぢa phぜc hおi saỘ ỗhごi giaố えỐ 
đaỘ do ph¢i phÜỘ ỗhỘëỗ; 

c) Bâốg 05 ốgày đえi ộげi các ỗrぢごốg hずp khác. 

3. Mだc hぢざốg dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc khうƯ saỘ khi えỐ đaỘ Ốぐỗ ốgày bâốg 30% 
Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ. 

MぜƠ 2. CH。 Aく THAI SñN 

Ai・Ộ 30. Aえi tぢずốg ứồ ơぜốg Ơh， đぐ thai s¢ố 

Aえi ỗぢずốg ứp dぜốg ch， đぐ ỗhai s¢ố ỏà ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi cức đi；Ố a, b, c, d, 
đ ộà h kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 31. Ai・Ộ ki゜ố hぢざốg Ơh， đぐ thai s¢ố 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg đぢずc hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố khi ỗhỘぐc Ốぐỗ ỗroốg cức ỗrぢごốg 
hずp saỘ đây: 

a) Lao đぐốg ốて Ốaốg ỗhai; 

b) Lao đぐốg ốて siốh coố; 

c) Lao đぐốg ốて Ốaốg ỗhai hぐ ộà ốgぢごi Ốá ốhご Ốaốg ỗhai hぐ; 

d) Ngぢごi ỏao đぐốg ốhëố ốỘôi coố ốỘôi dぢげi 06 ỗhứốg ỗỘがi; 

đ) Lao đぐốg ốて đéỗ ộòốg ỗrứốh ỗhai, ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhとc hi゜ố bi゜ố phứp ỗri゜ỗ s¢ố; 

Ư) Lao đぐốg ốaỐ đaốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi có ộず siốh coố. 



2. Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi cức đi；Ố b, c ộà d kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày ph¢i đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi ỗぢ đぞ 06 ỗhứốg ỗrざ ỏêố ỗroốg ỗhごi giaố 12 ỗhứốg ỗrぢげc khi siốh coố hoéc 
ốhëố ốỘôi coố ốỘôi. 

3. Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố b kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗぢ 
đぞ 12 ỗhứốg ỗrざ ỏêố Ốà khi Ốaốg ỗhai ph¢i ốgh｀ ội゜c đ； dぢじốg ỗhai ỗhƯo ch｀ đ＾ốh cぞa 
cぞ sざ khứỐ b゜ốh, chてa b゜ốh có ỗh½Ố qỘy・ố thì ph¢i đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗぢ đぞ 03 
ỗhứốg ỗrざ ỏêố ỗroốg ỗhごi giaố 12 ỗhứốg ỗrぢげc khi siốh coố. 

4. Ngぢごi ỏao đぐốg đぞ đi・Ộ ki゜ố qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 ộà kho¢ố 3 Ai・Ộ ốày Ốà chóỐ 
dだỗ hずp đおốg ỏao đぐốg, hずp đおốg ỏàỐ ội゜c hoéc ỗhôi ội゜c ỗrぢげc ỗhごi đi；Ố siốh coố 
hoéc ốhëố coố ốỘôi dぢげi 06 ỗhứốg ỗỘがi ỗhì ộÜố đぢずc hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố ỗhƯo qỘy 
đ＾ốh ỗÑi cức Ai・Ộ 34, 36, 38 ộà kho¢ố 1 Ai・Ộ 39 cぞa LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 32. Thごi giaố hぢざốg Ơh， đぐ khi khứỐ thai 

1. Trong ỗhごi giaố Ốaốg ỗhai, ỏao đぐốg ốて đぢずc ốgh｀ ội゜c đ； đi khứỐ ỗhai 05 ỏ¡ố, 
Ốぎi ỏ¡ố 01 ốgày; ỗrぢごốg hずp ざ xa cぞ sざ khứỐ b゜ốh, chてa b゜ốh hoéc ốgぢごi Ốaốg 
ỗhai có b゜ốh ỏý hoéc ỗhai khôốg bìốh ỗhぢごốg ỗhì đぢずc ốgh｀ 02 ốgày cho Ốぎi ỏ¡ố khứỐ 
thai. 

2. Thごi giaố ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ ốày ỗíốh ỗhƯo ngày 

ỏàỐ ội゜c khôốg k； ốgày ốgh｀ ỏ！, ốgh｀ T，ỗ, ốgày ốgh｀ hâốg ỗỘ¡ố. 

Ai・Ộ 33. Thごi giaố hぢざốg Ơh， đぐ khi s½Ờ thai, ốÑo, hềt thai, thai Ơh，t ỏぢỘ 
hoéƠ ồhứ thai b゜ốh ỏý 

1. Khi s½y ỗhai, ốÑo, hềỗ ỗhai, ỗhai ch，ỗ ỏぢỘ hoéc phứ ỗhai b゜ốh ỏý ỗhì ỏao đぐốg ốて 
đぢずc ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố ỗhƯo ch｀ đ＾ốh cぞa cぞ sざ khứỐ b゜ốh, chてa b゜ốh 
có ỗh½Ố qỘy・ố. Thごi giaố ốgh｀ ội゜c ỗえi đa đぢずc qỘy đ＾ốh ốhぢ saỘ: 

a) 10 ốgày ố，Ộ ỗhai dぢげi 05 ỗỘ¡ố ỗỘがi; 

b) 20 ốgày ố，Ộ ỗhai ỗぢ 05 ỗỘ¡ố ỗỘがi đ，ố dぢげi 13 ỗỘ¡ố ỗỘがi; 

c) 40 ốgày ố，Ộ ỗhai ỗぢ 13 ỗỘ¡ố ỗỘがi đ，ố dぢげi 25 ỗỘ¡ố ỗỘがi; 

d) 50 ốgày ố，Ộ ỗhai ỗぢ 25 ỗỘ¡ố ỗỘがi ỗrざ ỏêố. 

2. Thごi giaố ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày ỗíốh c¢ 
ốgày ốgh｀ ỏ！, ốgh｀ T，ỗ, ốgày ốgh｀ hâốg ỗỘ¡ố. 

Ai・Ộ 34. Thごi giaố hぢざốg Ơh， đぐ khi siốh con 

1. Lao đぐốg ốて siốh coố đぢずc ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố ỗrぢげc ộà saỘ khi siốh 
con là 06 tháng. Trぢごốg hずp ỏao đぐốg ốて siốh đôi ỗrざ ỏêố ỗhì ỗíốh ỗぢ coố ỗhだ hai ỗrざ 
đi, cだ Ốぎi coố, ốgぢごi Ốá đぢずc ốgh｀ ỗhêỐ 01 ỗhứốg. 

Thごi giaố ốgh｀ hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố ỗrぢげc khi siốh ỗえi đa khôốg qỘứ 02 ỗhứốg. 

2. Lao đぐốg ốaỐ đaốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi khi ộず siốh coố đぢずc ốgh｀ ội゜c hぢざốg 
ch， đぐ ỗhai s¢ố ốhぢ saỘ: 

a) 05 ốgày ỏàỐ ội゜c; 

b) 07 ốgày ỏàỐ ội゜c khi ộず siốh coố ph¢i phÜỘ ỗhỘëỗ, siốh coố dぢげi 32 ỗỘ¡ố ỗỘがi; 

c) Trぢごốg hずp ộず siốh đôi ỗhì đぢずc ốgh｀ 10 ốgày ỏàỐ ội゜c, ỗぢ siốh ba ỗrざ ỏêố ỗhì cだ 
ỗhêỐ Ốぎi coố đぢずc ốgh｀ ỗhêỐ 03 ốgày ỏàỐ ội゜c; 

d) Trぢごốg hずp ộず siốh đôi ỗrざ ỏêố Ốà ph¢i phÜỘ ỗhỘëỗ ỗhì đぢずc ốgh｀ 14 ốgày ỏàỐ 
ội゜c. 

Thごi giaố ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố ốày đぢずc ỗíốh ỗroốg 
kho¢ốg ỗhごi giaố 30 ốgày đ¡Ộ k； ỗぢ ốgày ộず siốh coố. 



3. Trぢごốg hずp saỘ khi siốh coố, ố，Ộ coố dぢげi 02 ỗhứốg ỗỘがi b＾ ch，ỗ ỗhì Ốá đぢずc ốgh｀ 
ội゜c 04 ỗhứốg ỗíốh ỗぢ ốgày siốh coố; ố，Ộ coố ỗぢ 02 ỗhứốg ỗỘがi ỗrざ ỏêố b＾ ch，ỗ ỗhì Ốá 

đぢずc ốgh｀ ội゜c 02 ỗhứốg ỗíốh ỗぢ ốgày coố ch，ỗ, ốhぢốg ỗhごi giaố ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， 
đぐ ỗhai s¢ố khôốg ộぢずỗ qỘứ ỗhごi giaố qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày; ỗhごi giaố ốày 
khôốg ỗíốh ộào ỗhごi giaố ốgh｀ ội゜c riêốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ ộ・ ỏao đぐốg. 

4. Trぢごốg hずp ch｀ có Ốá ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi hoéc c¢ cha ộà Ốá đ・Ộ ỗhaỐ gia 
b¢o hi；Ố xã hぐi Ốà Ốá ch，ỗ saỘ khi siốh coố ỗhì cha hoéc ốgぢごi ỗrとc ỗi，p ốỘôi 
dぢじốg đぢずc ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố đえi ộげi ỗhごi giaố còố ỏÑi cぞa ốgぢごi Ốá 
ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày. Trぢごốg hずp Ốá ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ốhぢốg 
khôốg đぞ đi・Ộ ki゜ố qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 hoéc kho¢ố 3 Ai・Ộ 31 cぞa LỘëỗ ốày Ốà ch，ỗ 
ỗhì cha hoéc ốgぢごi ỗrとc ỗi，p ốỘôi dぢじốg đぢずc ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố cho 
đ，ố khi coố đぞ 06 ỗhứốg ỗỘがi. 

5. Trぢごốg hずp cha hoéc ốgぢごi ỗrとc ỗi，p ốỘôi dぢじốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi Ốà 
khôốg ốgh｀ ội゜c ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 4 Ai・Ộ ốày ỗhì ốgoài ỗi・ố ỏぢぞốg còố đぢずc 
hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố đえi ộげi ỗhごi giaố còố ỏÑi cぞa Ốá ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 
Ai・Ộ ốày. 

6. Trぢごốg hずp ch｀ có cha ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi Ốà Ốá ch，ỗ saỘ khi siốh coố 
hoéc gép rぞi ro saỘ khi siốh Ốà khôốg còố đぞ sだc khうƯ đ； ch<Ố sóc coố ỗhƯo xức 
ốhëố cぞa cぞ sざ khứỐ b゜ốh, chてa b゜ốh có ỗh½Ố qỘy・ố ỗhì cha đぢずc ốgh｀ ội゜c hぢざốg 
ch， đぐ ỗhai s¢ố cho đ，ố khi coố đぞ 06 ỗhứốg ỗỘがi. 

7. Thごi giaố hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố qỘy đ＾ốh ỗÑi cức kho¢ố 1, 3, 4, 5 ộà 6 Ai・Ộ ốày 
ỗíốh c¢ ốgày ốgh｀ ỏ！, ốgh｀ T，ỗ, ốgày ốgh｀ hâốg ỗỘ¡ố. 

Ai・Ộ 35. Ch， đぐ thai s¢ố Ơぞa ỏao đぐốg ốて Ốaốg thai hぐ ộậ ốgぢごi Ốá ốhご 
Ốaốg thai hぐ 

1. Lao đぐốg ốて Ốaốg ỗhai hぐ đぢずc hぢざốg ch， đぐ khi khứỐ ỗhai, s½y ỗhai, ốÑo, hềỗ 
ỗhai, ỗhai ch，ỗ ỏぢỘ hoéc phứ ỗhai b゜ốh ỏý ộà ch， đぐ khi siốh coố cho đ，ố ỗhごi đi；Ố 
giao đだa ỗr0 cho ốgぢごi Ốá ốhご Ốaốg ỗhai hぐ ốhぢốg khôốg ộぢずỗ qỘứ ỗhごi giaố qỘy 
đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 34 cぞa LỘëỗ này. Trong ỗrぢごốg hずp k； ỗぢ ốgày siốh đ，ố 
ỗhごi đi；Ố giao đだa ỗr0 Ốà ỗhごi giaố hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố chぢa đぞ 60 ốgày ỗhì 
ốgぢごi Ốaốg ỗhai hぐ ộÜố đぢずc hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố cho đ，ố khi đぞ 60 ốgày ỗíốh c¢ 
ốgày ốgh｀ ỏ！, ốgh｀ T，ỗ, ốgày ốgh｀ hâốg ỗỘ¡ố. 

2. Ngぢごi Ốá ốhご Ốaốg ỗhai hぐ đぢずc hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố ỗぢ ỗhごi đi；Ố ốhëố coố 
cho đ，ố khi coố đぞ 06 ỗhứốg ỗỘがi. 

3. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ ch， đぐ ỗhai s¢ố, ỗhぞ ỗぜc hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố cぞa ỏao 
đぐốg ốて Ốaốg ỗhai hぐ ộà ốgぢごi Ốá ốhご Ốaốg ỗhai hぐ. 

Ai・Ộ 36. Thごi giaố hぢざốg Ơh， đぐ khi ốhëố ốỘẾi Ơoố ốỘẾi 

Ngぢごi ỏao đぐốg ốhëố ốỘôi coố ốỘôi dぢげi 06 ỗhứốg ỗỘがi ỗhì đぢずc ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， 
đぐ ỗhai s¢ố cho đ，ố khi coố đぞ 06 ỗhứốg ỗỘがi. Trぢごốg hずp c¢ cha ộà Ốá cỂốg ỗhaỐ 
gia b¢o hi；Ố xã hぐi đぞ đi・Ộ ki゜ố hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 Ai・Ộ 
31 cぞa LỘëỗ ốày ỗhì ch｀ cha hoéc Ốá đぢずc ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ. 

Ai・Ộ 37. Thごi giaố hぢざốg Ơh， đぐ khi thとƠ hi゜ố ƠứƠ bi゜ố ồhứồ tổứốh thai 

1. Khi ỗhとc hi゜ố cức bi゜ố phứp ỗrứốh ỗhai ỗhì ốgぢごi ỏao đぐốg đぢずc hぢざốg ch， đぐ ỗhai 
s¢ố ỗhƯo ch｀ đ＾ốh cぞa cぞ sざ khứỐ b゜ốh, chてa b゜ốh có ỗh½Ố qỘy・ố. Thごi giaố ốgh｀ 
ội゜c ỗえi đa đぢずc qỘy đ＾ốh ốhぢ saỘ: 

a) 07 ốgày đえi ộげi ỏao đぐốg ốて đéỗ ộòốg ỗrứốh ỗhai; 

b) 15 ốgày đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhとc hi゜ố bi゜ố phứp ỗri゜ỗ s¢ố. 



2. Thごi giaố hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày ỗíốh c¢ ốgày ốgh｀ 
ỏ！, ốgh｀ T，ỗ, ốgày ốgh｀ hâốg ỗỘ¡ố. 

Ai・Ộ 38. Tổず Ơóồ Ốぐt ỏ¡ố khi siốh Ơoố hoéƠ ốhëố ốỘẾi Ơoố ốỘẾi 

Lao đぐốg ốて siốh coố hoéc ốgぢごi ỏao đぐốg ốhëố ốỘôi coố ốỘôi dぢげi 06 ỗhứốg ỗỘがi ỗhì 
đぢずc ỗrず cóp Ốぐỗ ỏ¡ố cho Ốぎi coố bâốg 02 ỏ¡ố Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ ỗÑi ỗhứốg ỏao đぐốg 
ốて siốh coố hoéc ỗhứốg ốgぢごi ỏao đぐốg ốhëố ốỘôi coố ốỘôi. 

Trぢごốg hずp siốh coố ốhぢốg ch｀ có cha ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhì cha đぢずc ỗrず cóp 
Ốぐỗ ỏ¡ố bâốg 02 ỏ¡ố Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ ỗÑi ỗhứốg siốh coố cho Ốぎi con. 

Ai・Ộ 39. MだƠ hぢざốg Ơh， đぐ thai s¢ố 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi cức Ai・Ộ 32, 33, 34, 35, 
36 ộà 37 cぞa LỘëỗ ốày ỗhì Ốだc hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố đぢずc ỗíốh ốhぢ saỘ: 

a) Mだc hぢざốg Ốぐỗ ỗhứốg bâốg 100% Ốだc bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi cぞa 06 ỗhứốg ỗrぢげc khi ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố. Trぢごốg hずp 
ốgぢごi ỏao đぐốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi chぢa đぞ 06 ỗhứốg ỗhì Ốだc hぢざốg ch， đぐ ỗhai 
s¢ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 32, Ai・Ộ 33, cức kho¢ố 2, 4, 5 ộà 6 Ai・Ộ 34, Ai・Ộ 37 cぞa 
LỘëỗ ốày ỏà Ốだc bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg cぞa cức ỗhứốg đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi; 

b) Mだc hぢざốg Ốぐỗ ốgày đえi ộげi ỗrぢごốg hずp qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 32 ộà kho¢ố 2 Ai・Ộ 34 
cぞa LỘëỗ ốày đぢずc ỗíốh bâốg Ốだc hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố ỗhƯo ỗhứốg chia cho 24 
ngày; 

c) Mだc hぢざốg ch， đぐ khi siốh coố hoéc ốhëố ốỘôi coố ốỘôi đぢずc ỗíốh ỗhƯo Ốだc ỗrず 
cóp ỗhứốgqỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày, ỗrぢごốg hずp có ốgày ỏ0 hoéc 
ỗrぢごốg hずp qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 33 ộà Ai・Ộ 37 cぞa LỘëỗ ốày ỗhì Ốだc hぢざốg Ốぐỗ ốgày 
đぢずc ỗíốh bâốg Ốだc ỗrず cóp ỗhƯo ỗhứốg chia cho 30 ngày. 

2. Thごi giaố ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố ỗぢ 14 ốgày ỏàỐ ội゜c ỗrざ ỏêố ỗroốg ỗhứốg 
đぢずc ỗíốh ỏà ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, ốgぢごi ỏao đぐốg ộà ốgぢごi sつ dぜốg ỏao 
đぐốg khôốg ph¢i đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Bぐ ỗrぢざốg Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ ộ・ đi・Ộ ki゜ố, 
ỗhごi giaố, Ốだc hぢざốg cぞa cức đえi ỗぢずốg qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 24 ộà kho¢ố 1 Ai・Ộ 31 cぞa 
LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 40. Lao đぐốg ốて đi ỏậỐ tổぢげƠ khi h，t thごi hÑố ốgh｀ siốh Ơoố 

1. Lao đぐốg ốて có ỗh； đi ỏàỐ ỗrぢげc khi h，ỗ ỗhごi hÑố ốgh｀ siốh coố qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 
1 hoéc kho¢ố 3 Ai・Ộ 34 cぞa LỘëỗ ốày khi có đぞ cức đi・Ộ ki゜ố saỘ đây: 

a) SaỘ khi đã ốgh｀ hぢざốg ch， đぐ íỗ ốhóỗ đぢずc 04 ỗhứốg; 

b) Ph¢i bứo ỗrぢげc ộà đぢずc ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg đおốg ý. 

2. Ngoài ỗi・ố ỏぢぞốg cぞa ốhてốg ốgày ỏàỐ ội゜c, ỏao đぐốg ốて đi ỏàỐ ỗrぢげc khi h，ỗ ỗhごi 
hÑố ốgh｀ siốh coố ộÜố đぢずc hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố cho đ，ố khi h，ỗ ỗhごi hÑố qỘy đ＾ốh 
ỗÑi kho¢ố 1 hoéc kho¢ố 3 Ai・Ộ 34 cぞa LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 41. Dぢじốg sだƠ, ồhぜƠ hおi sだƠ khうƢ saỘ thai s¢ố 

1. Lao đぐốg ốて ốgay saỘ ỗhごi giaố hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 33, 
kho¢ố 1 hoéc kho¢ố 3 Ai・Ộ 34 cぞa LỘëỗ ốày, ỗroốg kho¢ốg ỗhごi giaố 30 ốgày đ¡Ộ 
ỏàỐ ội゜c Ốà sだc khうƯ chぢa phぜc hおi ỗhì đぢずc ốgh｀ dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc kho0 ỗぢ 
05 ốgày đ，ố 10 ốgày. 

Thごi giaố ốgh｀ dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc khうƯ bao gおỐ c¢ ốgày ốgh｀ ỏ！, ốgh｀ T，ỗ, 
ốgày ốgh｀ hâốg ỗỘ¡ố. Trぢごốg hずp có ỗhごi giaố ốgh｀ dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc khうƯ ỗぢ 



cỘえi ố<Ố ỗrぢげc chỘy；ố ỗi，p saốg đ¡Ộ ố<Ố saỘ ỗhì ỗhごi giaố ốgh｀ đó đぢずc ỗíốh cho 
ố<Ố ỗrぢげc. 

2. Sえ ốgày ốgh｀ dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc khうƯ qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày do 
ngぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ộà Baố Chóp hàốh côốg đoàố cぞ sざ qỘy，ỗ đ＾ốh, ỗrぢごốg 
hずp đぞố ộ＾ sつ dぜốg ỏao đぐốg chぢa ỗhàốh ỏëp côốg đoàố cぞ sざ ỗhì do ốgぢごi sつ dぜốg 
ỏao đぐốg qỘy，ỗ đ＾ốh. Thごi giaố ốgh｀ dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc khうƯ đぢずc qỘy đ＾ốh 
ốhぢ saỘ: 

a) Tえi đa 10 ốgày đえi ộげi ỏao đぐốg ốて siốh Ốぐỗ ỏ¡ố ỗぢ hai coố ỗrざ ỏêố; 

b) Tえi đa 07 ốgày đえi ộげi ỏao đぐốg ốて siốh coố ph¢i phÜỘ ỗhỘëỗ; 

c) Tえi đa 05 ốgày đえi ộげi cức ỗrぢごốg hずp khức. 

3. Mだc hぢざốg ch， đぐ dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc khうƯ saỘ ỗhai s¢ố Ốぐỗ ốgày bâốg 
30% Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ. 

MぜƠ 3. CH。 Aく TAI NÇN LAO AくNG, B゛NH NGH． NGHI゛P 

Ai・Ộ 42. Aえi tぢずốg ứồ ơぜốg Ơh， đぐ tai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜ồ 

Aえi ỗぢずốg ứp dぜốg ch， đぐ ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p ỏà ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy 
đ＾ốh ỗÑi cức đi；Ố a, b, c, d, đ, Ư ộà h kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 43. Ai・Ộ ki゜ố hぢざốg Ơh， đぐ tai ốÑố ỏao đぐốg 

Ngぢごi ỏao đぐốg đぢずc hぢざốg ch， đぐ ỗai ốÑố ỏao đぐốg khi có đぞ cức đi・Ộ ki゜ố saỘ đây: 

1. B＾ ỗai ốÑố ỗhỘぐc Ốぐỗ ỗroốg cức ỗrぢごốg hずp saỘ đây: 

a) TÑi ốぞi ỏàỐ ội゜c ộà ỗroốg giご ỏàỐ ội゜c; 

b) Ngoài ốぞi ỏàỐ ội゜c hoéc ốgoài giご ỏàỐ ội゜c khi ỗhとc hi゜ố côốg ội゜c ỗhƯo yêỘ c¡Ộ 
cぞa ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg; 

c) Trêố ỗỘy，ố đぢごốg đi ộà ộ・ ỗぢ ốぞi ざ đ，ố ốぞi ỏàỐ ội゜c ỗroốg kho¢ốg ỗhごi giaố ộà 
ỗỘy，ố đぢごốghずp ỏý. 

2. Suy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 5% ỗrざ ỏêố do b＾ ỗai ốÑố qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 
này. 

Ai・Ộ 44. Ai・Ộ ki゜ố hぢざốg Ơh， đぐ b゜ốh ốgh・ ốghi゜ồ 

Ngぢごi ỏao đぐốg đぢずc hぢざốg ch， đぐ b゜ốh ốgh・ ốghi゜p khi có đぞ cức đi・Ộ ki゜ố saỘ 
đây: 

1. B＾ b゜ốh ỗhỘぐc daốh Ốぜc b゜ốh ốgh・ ốghi゜p do Bぐ Y ỗ， ộà Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg 
biốh ộà Xã hぐi baố hàốh khi ỏàỐ ội゜c ỗroốg Ốôi ỗrぢごốg hoéc ốgh・ có y，Ộ ỗえ đぐc hÑi; 

2. SỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 5% ỗrざ ỏêố do b＾ b゜ốh qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 
này. 

Ai・Ộ 45. GiứỐ đ＾ốh ỐだƠ sỘỜ gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg b＾ ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p đぢずc giứỐ đ＾ốh hoéc giứỐ 
đ＾ốh ỏÑi Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg khi ỗhỘぐc Ốぐỗ ỗroốg cức ỗrぢごốg hずp sau 

đây: 

a) SaỘ khi ỗhぢぞốg ỗëỗ, b゜ốh ỗëỗ đã đぢずc đi・Ộ ỗr＾ がố đ＾ốh; 

b) SaỘ khi ỗhぢぞốg ỗëỗ, b゜ốh ỗëỗ ỗứi phứỗ đã đぢずc đi・Ộ ỗr＾ がố đ＾ốh. 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg đぢずc giứỐ đ＾ốh ỗがốg hずp Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg khi 
ỗhỘぐc Ốぐỗ ỗroốg cức ỗrぢごốg hずp saỘ đây: 

a) Vぢa b＾ ỗai ốÑố ỏao đぐốg ộぢa b＾ b゜ốh ốgh・ ốghi゜p; 



b) B＾ ỗai ốÑố ỏao đぐốg ốhi・Ộ ỏ¡ố; 

c) B＾ ốhi・Ộ b゜ốh ốgh・ ốghi゜p. 

Ai・Ộ 46. Tổず Ơóồ Ốぐt ỏ¡ố 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg b＾ sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 5% đ，ố 30% ỗhì đぢずc hぢざốg ỗrず 
cóp Ốぐỗ ỏ¡ố. 

2. Mだc ỗrず cóp Ốぐỗ ỏ¡ố đぢずc qỘy đ＾ốh ốhぢ saỘ: 

a) SỘy gi¢Ố 5% kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗhì đぢずc hぢざốg 05 ỏ¡ố Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ, saỘ đó 
cだ sỘy gi¢Ố ỗhêỐ 1% ỗhì đぢずc hぢざốg ỗhêỐ 0,5 ỏ¡ố Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ; 

b) Ngoài Ốだc ỗrず cóp qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a kho¢ố ốày, còố đぢずc hぢざốg ỗhêỐ kho¢ố 
ỗrず cóp ỗíốh ỗhƯo sえ ố<Ố đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, ỗぢ Ốぐỗ ố<Ố ỗrざ xỘえốg ỗhì đぢずc 
ỗíốh bâốg 0,5 ỗhứốg, saỘ đó cだ ỗhêỐ Ốぎi ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc ỗíốh ỗhêỐ 
0,3 ỗhứốg ỗi・ố ỏぢぞốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ỗhứốg ỏi・ố k・ ỗrぢげc khi ốgh｀ ội゜c đ； 
đi・Ộ ỗr＾. 

Ai・Ộ 47. Tổず Ơóồ hâốg thứốg 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg b＾ sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 31% ỗrざ ỏêố ỗhì đぢずc hぢざốg ỗrず 
cóp hâng tháng. 

2. Mだc ỗrず cóp hâốg ỗhứốg đぢずc qỘy đ＾ốh ốhぢ saỘ: 

a) SỘy gi¢Ố 31% kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗhì đぢずc hぢざốg bâốg 30% Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ, 
saỘ đó cだ sỘy gi¢Ố ỗhêỐ 1% ỗhì đぢずc hぢざốg ỗhêỐ 2% Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ; 

b) Ngoài Ốだc ỗrず cóp qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a kho¢ố ốày, hâốg ỗhứốg còố đぢずc hぢざốg 
ỗhêỐ Ốぐỗ kho¢ố ỗrず cóp ỗíốh ỗhƯo sえ ố<Ố đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, ỗぢ Ốぐỗ ố<Ố ỗrざ 
xỘえốg đぢずc ỗíốh bâốg 0,5%, saỘ đó cだ ỗhêỐ Ốぎi ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc 
ỗíốh ỗhêỐ 0,3% Ốだc ỗi・ố ỏぢぞốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ỗhứốg ỏi・ố k・ ỗrぢげc khi 

ốgh｀ ội゜c đ； đi・Ộ ỗr＾. 

Ai・Ộ 48. Thごi đi；Ố hぢざốg tổず Ơóồ 

1. Thごi đi；Ố hぢざốg ỗrず cóp qỘy đ＾ốh ỗÑi cức Ai・Ộ 46, 47 ộà 50 cぞa LỘëỗ ốày đぢずc 
ỗíốh ỗぢ ỗhứốg ốgぢごi ỏao đぐốg đi・Ộ ỗr＾ xoốg, ra ội゜ố. 

2. Trぢごốg hずp ỗhぢぞốg ỗëỗ hoéc b゜ốh ỗëỗ ỗứi phứỗ, ốgぢごi ỏao đぐốg đぢずc đi giứỐ đ＾ốh 
ỏÑi Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗhì ỗhごi đi；Ố hぢざốg ỗrず cóp Ốげi đぢずc ỗíốh ỗぢ 
ỗhứốg có k，ỗ ỏỘëố cぞa Hぐi đおốg giứỐ đ＾ốh y khoa. 

Ai・Ộ 49. Phぢぞốg ti゜ố tổず giềồ siốh hoÑt, ơぜốg Ơぜ Ơh｀ốh hìốh 

Ngぢごi ỏao đぐốg b＾ ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p Ốà b＾ ỗがố ỗhぢぞốg cức chだc 
ố<ốg hoÑỗ đぐốg cぞa cぞ ỗh； ỗhì đぢずc cóp phぢぞốg ỗi゜ố ỗrず giềp siốh hoÑỗ, dぜốg cぜ 
ch｀ốh hìốh ỗhƯo ốiêố hÑố c<ố cだ ộào ỗìốh ỗrÑốg ỗhぢぞốg ỗëỗ, b゜ốh ỗëỗ. 

Ai・Ộ 50. Tổず Ơóồ ồhぜƠ ộぜ 

Ngぢごi ỏao đぐốg b＾ sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 81% ỗrざ ỏêố Ốà b＾ ỏi゜ỗ cぐỗ sえốg 
hoéc ỐỂ hai Ốöỗ hoéc cぜỗ, ỏi゜ỗ hai chi hoéc b＾ b゜ốh ỗâỐ ỗh¡ố ỗhì ốgoài Ốだc hぢざốg 
qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 47 cぞa LỘëỗ ốày, hâốg ỗhứốg còố đぢずc hぢざốg ỗrず cóp phぜc ộぜ bâốg 
Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ. 

Ai・Ộ 51. Tổず Ơóồ Ốぐt ỏ¡ố khi Ơh，t ơo tai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜ồ 

Ngぢごi ỏao đぐốg đaốg ỏàỐ ội゜c b＾ ch，ỗ do ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p hoéc b＾ 
ch，ỗ ỗroốg ỗhごi giaố đi・Ộ ỗr＾ ỏ¡ố đ¡Ộ do ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p ỗhì ỗhâố 
ốhâố đぢずc hぢざốg ỗrず cóp Ốぐỗ ỏ¡ố bâốg 36 ỏ¡ố Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ. 

Ai・Ộ 52. Dぢじốg sだƠ, ồhぜƠ hおi sだƠ khうƢ saỘ khi đi・Ộ tổ＾ thぢぞốg tët, b゜ốh tët 



1. Ngぢごi ỏao đぐốg saỘ khi đi・Ộ ỗr＾ がố đ＾ốh ỗhぢぞốg ỗëỗ do ỗai ốÑố ỏao đぐốg hoéc b゜ốh 
ỗëỗ do b゜ốh ốgh・ ốghi゜p Ốà sだc khうƯ chぢa phぜc hおi ỗhì đぢずc ốgh｀ dぢじốg sだc phぜc 
hおi sだc khうƯ ỗぢ 05 ốgày đ，ố 10 ốgày. 

2. Mだc hぢざốg Ốぐỗ ốgày bâốg 25% Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ ố，Ộ ốgh｀ dぢじốg sだc, phぜc hおi 
sだc khうƯ ỗÑi gia đìốh; bâốg 40% Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ ố，Ộ ốgh｀ dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc 
kho0 ỗÑi cぞ sざ ỗëp ỗrỘốg. 

MぜƠ 4. CH。 Aく HだU TRÍ 

Ai・Ộ 53. Aえi tぢずốg ứồ ơぜốg Ơh， đぐ hぢu trí 

Aえi ỗぢずốg ứp dぜốg ch， đぐ hぢỘ ỗrí ỏà ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa 
LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 54. Ai・Ộ ki゜ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi cức đi；Ố a, b, c, d, g, h ộà i kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ 
ốày, ỗrぢ ỗrぢごốg hずp qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 3 Ai・Ộ ốày, khi ốgh｀ ội゜c có đぞ 20 ố<Ố đóốg 
b¢o hi；Ố xã hぐi ỗrざ ỏêố ỗhì đぢずc hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ố，Ộ ỗhỘぐc Ốぐỗ ỗroốg cức ỗrぢごốg 
hずp saỘ đây: 

a) NaỐ đぞ 60 ỗỘがi, ốて đぞ 55 ỗỘがi; 

b) NaỐ ỗぢ đぞ 55 ỗỘがi đ，ố đぞ 60 ỗỘがi, ốて ỗぢ đぞ 50 ỗỘがi đ，ố đぞ 55 ỗỘがi ộà có đぞ 15 
n<Ố ỏàỐ ốgh・ hoéc côốg ội゜c ốéốg ốhいc, đぐc hÑi, ốgỘy hi；Ố hoéc đéc bi゜ỗ ốéốg 
ốhいc, đぐc hÑi, ốgỘy hi；Ố ỗhỘぐc daốh Ốぜc do Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi, 
Bぐ Y ỗ， baố hàốh hoéc có đぞ 15 ố<Ố ỏàỐ ội゜c ざ ốぞi có phぜ cóp khỘ ộとc h゜ sえ 0,7 ỗrざ 
lên; 

c) Ngぢごi ỏao đぐốg ỗぢ đぞ 50 ỗỘがi đ，ố đぞ 55 ỗỘがi ộà có đぞ 20 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã 
hぐi ỗrざ ỏêố Ốà ỗroốg đó có đぞ 15 ố<Ố ỏàỐ côốg ội゜c khai ỗhức ỗhaố ỗroốg h¡Ố ỏò; 

d) Ngぢごi b＾ ốhi！Ố HIV/AIDS do ỗai ốÑố rぞi ro ốgh・ ốghi゜p. 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố đ ộà đi；Ố Ư kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày ốgh｀ 
ội゜c có đぞ 20 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗrざ ỏêố đぢずc hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ khi ỗhỘぐc 
Ốぐỗ ỗroốg cức ỗrぢごốg hずp saỘ đây: 

a) NaỐ đぞ 55 ỗỘがi, ốて đぞ 50 ỗỘがi, ỗrぢ ỗrぢごốg hずp LỘëỗ sｵ qỘaố qỘâố đぐi ốhâố dâố 
Vi゜ỗ NaỐ, LỘëỗ côốg aố ốhâố dâố, LỘëỗ cぞ y，Ộ có qỘy đ＾ốh khức; 

b) NaỐ ỗぢ đぞ 50 ỗỘがi đ，ố đぞ 55 ỗỘがi, ốて ỗぢ đぞ 45 ỗỘがi đ，ố đぞ 50 ỗỘがi ộà có đぞ 15 
ố<Ố ỏàỐ ốgh・ hoéc côốg ội゜c ốéốg ốhいc, đぐc hÑi, ốgỘy hi；Ố hoéc đéc bi゜ỗ ốéốg 
ốhいc, đぐc hÑi, ốgỘy hi；Ố ỗhỘぐc daốh Ốぜc do Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi, 
Bぐ Y ỗ， baố hàốh hoéc có đぞ 15 ố<Ố ỏàỐ ội゜c ざ ốぞi có phぜ cóp khỘ ộとc h゜ sえ 0,7 ỗrざ 
lên; 

c) Ngぢごi b＾ ốhi！Ố HIV/AIDS do ỗai ốÑố rぞi ro ốgh・ ốghi゜p. 

3. Lao đぐốg ốて ỏà ốgぢごi hoÑỗ đぐốg chỘyêố ỗrứch hoéc khôốg chỘyêố ỗrứch ざ xã, 
phぢごốg, ỗh＾ ỗróố ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi khi ốgh｀ ội゜c Ốà có ỗぢ đぞ 15 ố<Ố đ，ố 
dぢげi 20 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ộà đぞ 55 ỗỘがi ỗhì đぢずc hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ. 

4. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh đi・Ộ ki゜ố ộ・ ỗỘがi hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ đえi ộげi Ốぐỗ sえ ỗrぢごốg hずp 
đéc bi゜ỗ; đi・Ộ ki゜ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ cぞa cức đえi ỗぢずốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố c ộà đi；Ố d 
kho¢ố 1, đi；Ố c kho¢ố 2 Ai・Ộ ốày. 

Ai・Ộ 55. Ai・Ộ ki゜ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ khi sỘỜ gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi cức đi；Ố a, b, c, d, g, h ộà i kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ 
ốày khi ốgh｀ ội゜c có đぞ 20 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗrざ ỏêố đぢずc hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ 



ộげi Ốだc ỗhóp hぞố so ộげi ốgぢごi đぞ đi・Ộ ki゜ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a ộà 
đi；Ố b kho¢ố 1 Ai・Ộ 54 cぞa LỘëỗ ốày ố，Ộ ỗhỘぐc Ốぐỗ ỗroốg cức ỗrぢごốg hずp saỘ đây: 

a) Tぢ ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2016, ốaỐ đぞ 51 ỗỘがi, ốて đぞ 46 ỗỘがi ộà b＾ sỘy gi¢Ố 
kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 61% ỗrざ ỏêố ỗhì đぞ đi・Ộ ki゜ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ khi sỘy gi¢Ố 
kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg. SaỘ đó Ốぎi ố<Ố ỗ<ốg ỗhêỐ Ốぐỗ ỗỘがi cho đ，ố ố<Ố 2020 ỗrざ đi, 
ốaỐ đぞ 55 ỗỘがi ộà ốて đぞ 50 ỗỘがi ỗhì Ốげi đぞ đi・Ộ ki゜ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ khi sỘy gi¢Ố 
kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 61% ỗrざ ỏêố; 

b) NaỐ đぞ 50 ỗỘがi, ốて đぞ 45 ỗỘがi ộà b＾ sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 81% ỗrざ ỏêố; 

c) B＾ sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 61% ỗrざ ỏêố ộà có đぞ 15 ố<Ố ỗrざ ỏêố ỏàỐ ốgh・ 
hoéc côốg ội゜c đéc bi゜ỗ ốéốg ốhいc, đぐc hÑi, ốgỘy hi；Ố ỗhỘぐc daốh Ốぜc do Bぐ Lao 
đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi, Bぐ Y ỗ， baố hàốh. 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố đ ộà đi；Ố Ư kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày khi 
ốgh｀ ội゜c có đぞ 20 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗrざ ỏêố, b＾ sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg 
ỗぢ 61% ỗrざ ỏêố đぢずc hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ộげi Ốだc ỗhóp hぞố so ộげi ốgぢごi đぞ đi・Ộ ki゜ố 
hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a ộà đi；Ố b kho¢ố 2 Ai・Ộ 54 cぞa LỘëỗ ốày khi 
ỗhỘぐc Ốぐỗ ỗroốg cức ỗrぢごốg hずp saỘ đây: 

a) NaỐ đぞ 50 ỗỘがi, ốて đぞ 45 ỗỘがi ỗrざ ỏêố; 

b) Có đぞ 15 ố<Ố ỗrざ ỏêố ỏàỐ ốgh・ hoéc côốg ội゜c đéc bi゜ỗ ốéốg ốhいc, đぐc hÑi, ốgỘy 
hi；Ố ỗhỘぐc daốh Ốぜc do Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi, Bぐ Y ỗ， baố hàốh. 

Ai・Ộ 56. MだƠ ỏぢぞốg hぢỘ hâốg thứốg 

1. Tぢ ốgày LỘëỗ ốày có hi゜Ộ ỏとc ỗhi hàốh cho đ，ố ỗrぢげc ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2018, 
Ốだc ỏぢぞốg hぢỘ hâốg ỗhứốg cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg đぞ đi・Ộ ki゜ố qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 54 cぞa 
LỘëỗ ốày đぢずc ỗíốh bâốg 45% Ốだc bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi 
qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 62 cぞa LỘëỗ ốày ỗぢぞốg だốg ộげi 15 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, saỘ 
đó cだ ỗhêỐ Ốぎi ố<Ố ỗhì ỗíốh ỗhêỐ 2% đえi ộげi ốaỐ ộà 3% đえi ộげi ốて; Ốだc ỗえi đa 
bâốg 75%. 

2. Tぢ ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2018, Ốだc ỏぢぞốg hぢỘ hâốg ỗhứốg cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg 
đぞ đi・Ộ ki゜ố qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 54 cぞa LỘëỗ ốày đぢずc ỗíốh bâốg 45% Ốだc bìốh qỘâố 
ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 62 cぞa LỘëỗ ốày ộà ỗぢぞốg 
だốg ộげi sえ ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ốhぢ saỘ: 

a) Lao đぐốg ốaỐ ốgh｀ hぢỘ ộào ố<Ố 2018 ỏà 16 ố<Ố, ố<Ố 2019 ỏà 17 ố<Ố, ố<Ố 
2020 ỏà 18 ố<Ố, ố<Ố 2021 ỏà 19 ố<Ố, ỗぢ ố<Ố 2022 ỗrざ đi ỏà 20 ố<Ố; 

b) Lao đぐốg ốて ốgh｀ hぢỘ ỗぢ ố<Ố 2018 ỗrざ đi ỏà 15 ố<Ố. 

SaỘ đó cだ ỗhêỐ Ốぎi ố<Ố, ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a ộà đi；Ố b kho¢ố ốày 
đぢずc ỗíốh ỗhêỐ 2%; Ốだc ỗえi đa bâốg 75%. 

3. Mだc ỏぢぞốg hぢỘ hâốg ỗhứốg cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg đぞ đi・Ộ ki゜ố qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 55 
cぞa LỘëỗ ốày đぢずc ỗíốh ốhぢ qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 ộà kho¢ố 2 Ai・Ộ ốày, saỘ đó cだ 
Ốぎi ố<Ố ốgh｀ hぢỘ ỗrぢげc ỗỘがi qỘy đ＾ốh ỗhì gi¢Ố 2%. 

Trぢごốg hずp ỗỘがi ốgh｀ hぢỘ có ỗhごi giaố ỏ0 đ，ố đぞ 06 ỗhứốg ỗhì Ốだc gi¢Ố ỏà 1%, ỗぢ 
ỗrêố 06 ỗhứốg ỗhì khôốg gi¢Ố ỗの ỏ゜ ph¡ố ỗr<Ố do ốgh｀ hぢỘ ỗrぢげc ỗỘがi. 

4. Mだc ỏぢぞốg hぢỘ hâốg ỗhứốg cぞa ỏao đぐốg ốて đぞ đi・Ộ ki゜ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ỗhƯo 
qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 3 Ai・Ộ 54 đぢずc ỗíốh ỗhƯo sえ ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ộà Ốだc 
bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ốhぢ saỘ: đぞ 15 ố<Ố đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi ỗíốh bâốg 45% Ốだc bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi 
qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 62 cぞa LỘëỗ ốày. Tぢ đぞ 16 ố<Ố đ，ố dぢげi 20 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố 
xã hぐi, cだ Ốぎi ố<Ố đóốg ỗíốh ỗhêỐ 2%. 



5. Mだc ỏぢぞốg hぢỘ hâốg ỗhứốg ỗhóp ốhóỗ cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã 
hぐi böỗ bỘぐc đぞ đi・Ộ ki゜ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 54 ộà Ai・Ộ 55 cぞa 
LỘëỗ ốày bâốg Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ, ỗrぢ ỗrぢごốg hずp qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố i kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 
ộà kho¢ố 3 Ai・Ộ 54 cぞa LỘëỗ ốày. 

6. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ Ai・Ộ ốày. 

Ai・Ộ 57. Ai・Ộ Ơh｀ốh ỏぢぞốg hぢỘ 

Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh ội゜c đi・Ộ ch｀ốh ỏぢぞốg hぢỘ ỗrêố cぞ sざ Ốだc ỗ<ốg cぞa ch｀ sえ giứ 
ỗiêỘ dỂốg ộà ỗ<ốg ỗrぢざốg kiốh ỗ， phỂ hずp ộげi ốgâố sứch ốhà ốぢげc ộà qỘば b¢o hi；Ố 
xã hぐi. 

Ai・Ộ 58. Tổず Ơóồ Ốぐt ỏ¡ố khi ốgh｀ hぢỘ 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg có ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cao hぞố sえ ố<Ố ỗぢぞốg だốg ộげi 
ỗの ỏ゜ hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ 75% ỗhì khi ốgh｀ hぢỘ, ốgoài ỏぢぞốg hぢỘ còố đぢずc hぢざốg ỗrず 
cóp Ốぐỗ ỏ¡ố. 

2. Mだc ỗrず cóp Ốぐỗ ỏ¡ố đぢずc ỗíốh ỗhƯo sえ ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cao hぞố sえ ố<Ố 
ỗぢぞốg だốg ộげi ỗの ỏ゜ hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ 75%, cだ Ốぎi ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhì 
đぢずc ỗíốh bâốg 0,5 ỗhứốg Ốだc bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Ai・Ộ 59. Thごi đi；Ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ 

1. Aえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg đaốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc qỘy đ＾ốh ỗÑi cức đi；Ố 
a, b, c, d, đ, Ư ộà i kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày, ỗhごi đi；Ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ỏà ỗhごi 
đi；Ố ghi ỗroốg qỘy，ỗ đ＾ốh ốgh｀ ội゜c do ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ỏëp khi ốgぢごi ỏao 
đぐốg đã đぞ đi・Ộ ki゜ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

2. Aえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg đaốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố h 
kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày, ỗhごi đi；Ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ đぢずc ỗíốh ỗぢ ỗhứốg ỏi・ố k・ 
khi ốgぢごi ỏao đぐốg đぞ đi・Ộ ki゜ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ộà có ộ<ố b¢ố đ・ ốgh＾ gつi cho cぞ 
qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Aえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố g kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày ộà ốgぢごi 
đaốg b¢o ỏぢỘ ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, ỗhごi đi；Ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ỏà ỗhごi 
đi；Ố ghi ỗroốg ộ<ố b¢ố đ・ ốgh＾ cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg đã đぞ đi・Ộ ki゜ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ 
ỗhƯo qỘy đ＾ốh. 

4. Bぐ ỗrぢざốg Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ ộ・ ỗhごi đi；Ố 
hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 60. B¢o hi；Ố ớử hぐi Ốぐt ỏ¡ố 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày Ốà có yêỘ c¡Ộ ỗhì đぢずc 
hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố ố，Ộ ỗhỘぐc Ốぐỗ ỗroốg cức ỗrぢごốg hずp saỘ đây: 

a) Aぞ ỗỘがi hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi cức kho¢ố 1, 2 ộà 4 Ai・Ộ 54 cぞa LỘëỗ 
ốày Ốà chぢa đぞ 20 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi hoéc ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 3 Ai・Ộ 
54 cぞa LỘëỗ ốày Ốà chぢa đぞ 15 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ộà khôốg ỗi，p ỗぜc ỗhaỐ 
gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố; 

b) Ra ốぢげc ốgoài đ； đ＾ốh cぢ; 

c) Ngぢごi đaốg b＾ Ốöc Ốぐỗ ỗroốg ốhてốg b゜ốh ốgỘy hi；Ố đ，ố ỗíốh ỐÑốg ốhぢ Ộốg ỗhぢ, 
bÑi ỏi゜ỗ, xぞ gaố cが chぢげốg, phoốg, ỏao ốéốg, ốhi！Ố HIV đã chỘy；ố saốg giai đoÑố 
AIDS ộà ốhてốg b゜ốh khức ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa Bぐ Y ỗ，; 

d) Trぢごốg hずp ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố đ ộà đi；Ố Ư kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa 
LỘëỗ ốày khi phぜc ộiêố, xỘóỗ ốgﾒ, ỗhôi ội゜c Ốà khôốg đぞ đi・Ộ ki゜ố đ； hぢざốg ỏぢぞốg 
hぢỘ. 



2. Mだc hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố đぢずc ỗíốh ỗhƯo sえ ố<Ố đã đóốg b¢o hi；Ố xã 
hぐi, cだ Ốぎi ố<Ố đぢずc ỗíốh ốhぢ saỘ: 

a) 1,5 ỗhứốg Ốだc bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốhてốg ố<Ố 
đóốg ỗrぢげc ố<Ố 2014; 

b) 02 ỗhứốg Ốだc bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốhてốg ố<Ố 
đóốg ỗぢ ố<Ố 2014 ỗrざ đi; 

c) Trぢごốg hずp ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi chぢa đぞ Ốぐỗ ố<Ố ỗhì Ốだc hぢざốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi bâốg sえ ỗi・ố đã đóốg, Ốだc ỗえi đa bâốg 02 ỗhứốg Ốだc bìốh qỘâố ỗi・ố 
ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Mだc hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố ỗhとc hi゜ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 Ai・Ộ ốày 
khôốg bao gおỐ sえ ỗi・ố Nhà ốぢげc hぎ ỗrず đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố, ỗrぢ 
ỗrぢごốg hずp qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố c kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày. 

4. Thごi đi；Ố ỗíốh hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố ỏà ỗhごi đi；Ố ghi trong qỘy，ỗ đ＾ốh 
cぞa cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Ai・Ộ 61. B¢o ỏぢỘ thごi giaố đỹốg b¢o hi；Ố ớử hぐi 

Ngぢごi ỏao đぐốg khi ốgh｀ ội゜c Ốà chぢa đぞ đi・Ộ ki゜ố đ； hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ỗhƯo qỘy 
đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 54 ộà Ai・Ộ 55 cぞa LỘëỗ ốày hoéc chぢa hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố 
ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 60 cぞa LỘëỗ ốày ỗhì đぢずc b¢o ỏぢỘ ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã 
hぐi. 

Ai・Ộ 62. MだƠ bìốh ỔỘừố ti・ố ỏぢぞốg thứốg đỹốg b¢o hi；Ố ớử hぐi đ； tíốh 
ỏぢぞốg hぢỘ, tổず Ơóồ Ốぐt ỏ¡ố 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg ỗhỘぐc đえi ỗぢずốg ỗhとc hi゜ố ch， đぐ ỗi・ố ỏぢぞốg do Nhà ốぢげc qỘy đ＾ốh 
có ỗoàố bぐ ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo ch， đぐ ỗi・ố ỏぢぞốg ốày ỗhì ỗíốh bìốh 
qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg cぞa sえ ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗrぢげc khi ốgh｀ hぢỘ ốhぢ saỘ: 

a) ThaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗrぢげc ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 1995 ỗhì ỗíốh bìốh qỘâố 
cぞa ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa 05 ố<Ố cỘえi ỗrぢげc khi ốgh｀ hぢỘ; 

b) ThaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗroốg kho¢ốg ỗhごi giaố ỗぢ ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 1995 
đ，ố ốgày 31 ỗhứốg 12 ố<Ố 2000 ỗhì ỗíốh bìốh qỘâố cぞa ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi cぞa 06 ố<Ố cỘえi ỗrぢげc khi ốgh｀ hぢỘ; 

c) ThaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗroốg kho¢ốg ỗhごi giaố ỗぢ ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2001 
đ，ố ốgày 31 ỗhứốg 12 ố<Ố 2006 ỗhì ỗíốh bìốh qỘâố cぞa ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi cぞa 08 ố<Ố cỘえi ỗrぢげc khi ốgh｀ hぢỘ; 

d) ThaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗroốg kho¢ốg ỗhごi giaố ỗぢ ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2007 
đ，ố ốgày 31 ỗhứốg 12 ố<Ố 2015 ỗhì ỗíốh bìốh qỘâố cぞa ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi cぞa 10 ố<Ố cỘえi ỗrぢげc khi ốgh｀ hぢỘ; 

đ) ThaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗぢ ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2016 đ，ố ốgày 31 ỗhứốg 12 
ố<Ố 2019 ỗhì ỗíốh bìốh qỘâố cぞa ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa 15 ố<Ố 
cỘえi ỗrぢげc khi ốgh｀ hぢỘ; 

Ư) ThaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗぢ ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2020 đ，ố ốgày 31 ỗhứốg 12 
ố<Ố 2024 ỗhì ỗíốh bìốh qỘâố cぞa ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa 20 ố<Ố 
cỘえi ỗrぢげc khi ốgh｀ hぢỘ; 

g) ThaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗぢ ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2025 ỗrざ đi ỗhì ỗíốh bìốh qỘâố 
cぞa ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ỗoàố bぐ ỗhごi giaố. 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg có ỗoàố bぐ ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo ch， đぐ ỗi・ố ỏぢぞốg 
do ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg qỘy，ỗ đ＾ốh ỗhì ỗíốh bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi cぞa ỗoàố bぐỗhごi giaố. 



3. Ngぢごi ỏao đぐốg ộぢa có ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhỘぐc đえi ỗぢずốg ỗhとc hi゜ố 
ch， đぐ ỗi・ố ỏぢぞốg do Nhà ốぢげc qỘy đ＾ốh, ộぢa có ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo 
ch， đぐ ỗi・ố ỏぢぞốg do ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg qỘy，ỗ đ＾ốh ỗhì ỗíốh bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg 
ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi chỘốg cぞa cức ỗhごi giaố, ỗroốg đó ỗhごi giaố đóốg ỗhƯo 
ch， đぐ ỗi・ố ỏぢぞốg do Nhà ốぢげc qỘy đ＾ốh đぢずc ỗíốh bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg 
b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày. 

4. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ Ai・Ộ ốày. 

Ai・Ộ 63. Ai・Ộ Ơh｀ốh ti・ố ỏぢぞốg đử đỹốg b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Ti・ố ỏぢぞốg đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đ； ỏàỐ c<ố cだ ỗíốh Ốだc bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg 
ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 89 cぞa 
LỘëỗ ốày đぢずc đi・Ộ ch｀ốh ỗhƯo Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ ỗÑi ỗhごi đi；Ố hぢざốg ch， đぐ hぢỘ ỗrí 
đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗrぢげc ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2016. 

Aえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg böỗ đ¡Ộ ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗぢ ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 
2016 ỗrざ đi ỗhì ỗi・ố ỏぢぞốg đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đ； ỏàỐ c<ố cだ ỗíốh Ốだc bìốh 
qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc đi・Ộ ch｀ốh ốhぢ qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 
2 Ai・Ộ ốày. 

2. Ti・ố ỏぢぞốg đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đ； ỏàỐ c<ố cだ ỗíốh Ốだc bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg 
ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 Ai・Ộ 89 cぞa 
LỘëỗ ốày đぢずc đi・Ộ ch｀ốh ỗrêố cぞ sざ ch｀ sえ giứ ỗiêỘ dỂốg cぞa ỗぢốg ỗhごi kザ ỗhƯo qỘy 
đ＾ốh cぞa Chíốh phぞ. 

Ai・Ộ 64. TÑỐ ơぢốg, hぢざốg ti，ồ ỏぢぞốg hぢỘ, tổず Ơóồ b¢o hi；Ố ớử hぐi hâốg 
tháng 

1. Ngぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi hâốg ỗhứốg b＾ ỗÑỐ dぢốg, 
hぢざốg ỗi，p ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi hâốg ỗhứốg khi ỗhỘぐc Ốぐỗ ỗroốg 
các ỗrぢごốg hずp saỘ đây: 

a) XỘóỗ c¢ốh ỗrứi phép; 

b) B＾ Tòa ứố ỗỘyêố bえ ỏà Ốóỗ ỗích; 

c) Có c<ố cだ xức đ＾ốh ội゜c hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi khôốg đềốg qỘy đ＾ốh cぞa phứp 
ỏỘëỗ. 

2. Lぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi hâốg ỗhứốg đぢずc ỗi，p ỗぜc ỗhとc hi゜ố khi ốgぢごi 
xỘóỗ c¢ốh ỗrざ ộ・ đ＾ốh cぢ hずp pháp ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ ộ・ cぢ ỗrề. Trぢごốg 
hずp có qỘy，ỗ đ＾ốh có hi゜Ộ ỏとc phứp ỏỘëỗ cぞa Tòa ứố hぞy bう qỘy，ỗ đ＾ốh ỗỘyêố bえ Ốóỗ 
ỗích ỗhì ốgoài ội゜c ỗi，p ỗぜc đぢずc hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp còố đぢずc ỗrỘy ỏｵốh ỗi・ố 
ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi hâốg ỗhứốg k； ỗぢ ỗhごi đi；Ố dぢốg hぢざốg. 

3. Cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi khi qỘy，ỗ đ＾ốh ỗÑỐ dぢốg hぢざốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố c 

kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày ph¢i ỗhôốg bứo bâốg ộ<ố b¢ố ộà ốêỘ rõ ỏý do. Troốg ỗhごi hÑố 30 
ốgày k； ỗぢ ốgày ỗÑỐ dぢốg hぢざốg, cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi ph¢i ra qỘy，ỗ đ＾ốh gi¢i 
qỘy，ỗ hぢざốg; ỗrぢごốg hずp qỘy，ỗ đ＾ốh chóỐ dだỗ hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhì ph¢i ốêỘ 
rõ lý do. 

Ai・Ộ 65. ThとƠ hi゜ố Ơh， đぐ b¢o hi；Ố ớử hぐi đえi ộげi ốgぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg 
hぢỘ, tổず Ơóồ b¢o hi；Ố ớử hぐi hâốg thứốg ổa ốぢげƠ ốgoậi đ； đ＾ốh Ơぢ 

1. Ngぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi hâốg ỗhứốg ra ốぢげc ốgoài 
đ； đ＾ốh cぢ đぢずc gi¢i qỘy，ỗ hぢざốg ỗrず cóp Ốぐỗ ỏ¡ố. 

2. Mだc ỗrず cóp Ốぐỗ ỏ¡ố đえi ộげi ốgぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ đぢずc ỗíốh ỗhƯo ỗhごi giaố 
đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗroốg đó Ốぎi ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗrぢげc ố<Ố 2014 
đぢずc ỗíốh bâốg 1,5 ỗhứốg ỏぢぞốg hぢỘ đaốg hぢざốg, Ốぎi ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗぢ 
ố<Ố 2014 ỗrざ đi đぢずc ỗíốh bâốg 02 ỗhứốg ỏぢぞốg hぢỘ đaốg hぢざốg; saỘ đó Ốぎi ỗhứốg 



đã hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ỗhì Ốだc ỗrず cóp Ốぐỗ ỏ¡ố ỗrぢ 0,5 ỗhứốg ỏぢぞốg hぢỘ. Mだc ỗhóp ốhóỗ 
bâốg 03 ỗhứốg ỏぢぞốg hぢỘ đaốg hぢざốg. 

3. Mだc ỗrず cóp Ốぐỗ ỏ¡ố đえi ộげi ốgぢごi đaốg hぢざốg ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi hâốg ỗhứốg 
bâốg 03 ỗhứốg ỗrず cóp đaốg hぢざốg. 

MぜƠ 5. CH。 Aく Tっ TU£T 

Ai・Ộ 66. Tổず Ơóồ Ốai tứốg 

1. Nhてốg ốgぢごi saỘ đây khi ch，ỗ ỗhì ốgぢごi ỏo Ốai ỗứốg đぢずc ốhëố Ốぐỗ ỏ¡ố ỗrず cóp 
mai táng: 

a) Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày đaốg đóốg b¢o hi；Ố xã 
hぐi hoéc ốgぢごi ỏao đぐốg đaốg b¢o ỏぢỘ ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốà đã có ỗhごi 
giaố đóốg ỗぢ đぞ 12 ỗhứốg ỗrざ ỏêố; 

b) Ngぢごi ỏao đぐốg ch，ỗ do ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p hoéc ch，ỗ ỗroốg ỗhごi 
gian đi・Ộ ỗr＾ do ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p; 

c) Ngぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ; hぢざốg ỗrず cóp ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p 
hâốg ỗhứốg đã ốgh｀ ội゜c. 

2. Trず cóp Ốai ỗứốg bâốg 10 ỏ¡ố Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ ỗÑi ỗhứốg Ốà ốgぢごi qỘy đ＾ốh ỗÑi 
kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày ch，ỗ. 

3. Ngぢごi qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày b＾ Tòa ứố ỗỘyêố bえ ỏà đã ch，ỗ ỗhì ỗhâố ốhâố 
đぢずc hぢざốg ỗrず cóp Ốai ỗứốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 Ai・Ộ ốày. 

Ai・Ộ 67. CứƠ tổぢごốg hずồ hぢざốg tổず Ơóồ tỘót hâốg thứốg 

1. Nhてốg ốgぢごi qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 ộà kho¢ố 3 Ai・Ộ 66 cぞa LỘëỗ ốày ỗhỘぐc Ốぐỗ 
ỗroốg cức ỗrぢごốg hずp saỘ đây khi ch，ỗ ỗhì ỗhâố ốhâố đぢずc hぢざốg ỗi・ố ỗỘóỗ hâốg 
tháng: 

a) Aã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đぞ 15 ố<Ố ỗrざ ỏêố ốhぢốg chぢa hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi 
Ốぐỗ ỏ¡ố; 

b) Aaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ; 

c) Ch，ỗ do ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p; 

d) Aaốg hぢざốg ỗrず cóp ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p hâốg ỗhứốg ộげi Ốだc sỘy 
gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 61 % ỗrざ ỏêố. 

2. Thâố ốhâố cぞa ốhてốg ốgぢごi qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày đぢずc hぢざốg ỗrず cóp 
ỗỘóỗ hâốg ỗhứốg, bao gおỐ: 

a) Coố chぢa đぞ 18 ỗỘがi; coố ỗぢ đぞ 18 ỗỘがi ỗrざ ỏêố ố，Ộ b＾ sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg 
ỗぢ 81% ỗrざ ỏêố; coố đぢずc siốh khi ốgぢごi bえ ch，ỗ Ốà ốgぢごi Ốá đaốg Ốaốg ỗhai; 

b) Vず ỗぢ đぞ 55 ỗỘがi ỗrざ ỏêố hoéc chおốg ỗぢ đぞ 60 ỗỘがi ỗrざ ỏêố; ộず dぢげi 55 ỗỘがi, chおốg 
dぢげi 60 ỗỘがi ố，Ộ b＾ sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 81% ỗrざ ỏêố; 

c) Cha đ0, Ốá đ0, cha đ0 cぞa ộず hoéc cha đ0 cぞa chおốg, Ốá đ0 cぞa ộず hoéc Ốá đ0 
cぞa chおốg, ỗhàốh ộiêố khức ỗroốg gia đìốh Ốà ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi đaốg 
có ốghｵa ộぜ ốỘôi dぢじốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ ộ・ hôố ốhâố ộà gia đìốh ố，Ộ ỗぢ 
đぞ 60 ỗỘがi ỗrざ ỏêố đえi ộげi ốaỐ, ỗぢ đぞ 55 ỗỘがi ỗrざ ỏêố đえi ộげi ốて; 

d) Cha đ0, Ốá đ0, cha đ0 cぞa ộず hoéc cha đ0 cぞa chおốg, Ốá đ0 cぞa ộず hoéc Ốá đ0 
cぞa chおốg, ỗhàốh ộiêố khức ỗroốg gia đìốh Ốà ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi đaốg 
có ốghｵa ộぜ ốỘôi dぢじốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ ộ・ hôố ốhâố ộà gia đìốh ố，Ộ 
dぢげi 60 ỗỘがi đえi ộげi ốaỐ, dぢげi 55 ỗỘがi đえi ộげi ốて ộà b＾ sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg 
ỗぢ 81 % ỗrざ ỏêố. 



3. Thâố ốhâố qỘy đ＾ốh ỗÑi cức đi；Ố b, c ộà d kho¢ố 2 Ai・Ộ ốày ph¢i khôốg có ỗhỘ 
ốhëp hoéc có ỗhỘ ốhëp hâốg ỗhứốg ốhぢốg ỗhóp hぞố Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ. ThỘ ốhëp ỗhƯo 
qỘy đ＾ốh ỗÑi LỘëỗ ốày khôốg bao gおỐ kho¢ố ỗrず cóp ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ ộ・ 
ぢỘ đãi ốgぢごi có côốg. 

4. Thごi hÑố đ・ ốgh＾ khứỐ giứỐ đ＾ốh Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg đ； hぢざốg ỗrず 
cóp ỗỘóỗ hâốg ỗhứốg ốhぢ saỘ: 

a) Troốg ỗhごi hÑố 04 ỗhứốg k； ỗぢ ốgày ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ch，ỗ ỗhì ỗhâố 
ốhâố có ốgỘy゜ố ộいốg ph¢i ốぐp đぞố đ・ ốgh＾; 

b) Troốg ỗhごi hÑố 04 ỗhứốg ỗrぢげc hoéc saỘ ỗhごi đi；Ố ỗhâố ốhâố qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a 
kho¢ố 2 Ai・Ộ ốày h，ỗ ỗhごi hÑố hぢざốg ỗrず cóp ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗhì ỗhâố ốhâố có ốgỘy゜ố 
ộいốg ph¢i ốぐp đぞố đ・ ốgh＾. 

Ai・Ộ 68. MだƠ tổず Ơóồ tỘót hâốg thứốg 

1. Mだc ỗrず cóp ỗỘóỗ hâốg ỗhứốg đえi ộげi Ốぎi ỗhâố ốhâố bâốg 50% Ốだc ỏぢぞốg cぞ 
sざ; ỗrぢごốg hずpỗhâố ốhâố khôốg có ốgぢごi ỗrとc ỗi，p ốỘôi dぢじốg ỗhì Ốだc ỗrず cóp ỗỘóỗ 
hâốg ỗhứốg bâốg 70% Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ. 

2. Trぢごốg hずp Ốぐỗ ốgぢごi ch，ỗ ỗhỘぐc đえi ỗぢずốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 67 cぞa 
LỘëỗ ốày ỗhì sえ ỗhâố ốhâố đぢずc hぢざốg ỗrず cóp ỗỘóỗ hâốg tháng không quá 04 

ốgぢごi; ỗrぢごốg hずp có ỗぢ 02 ốgぢごi ch，ỗ ỗrざ ỏêố ỗhì ỗhâố ốhâố cぞa ốhてốg ốgぢごi ốày 
đぢずc hぢざốg 02 ỏ¡ố Ốだc ỗrず cóp qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày. 

3. Thごi đi；Ố hぢざốg ỗrず cóp ỗỘóỗ hâốg ỗhứốg đぢずc ỗhとc hi゜ố k； ỗぢ ỗhứốg ỏi・ố k・ saỘ 
ỗhứốg Ốà đえi ỗぢずốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 ộà kho¢ố 3 Ai・Ộ 66 cぞa LỘëỗ ốày 
ch，ỗ. Trぢごốg hずp khi bえ ch，ỗ Ốà ốgぢごi Ốá đaốg Ốaốg ỗhai ỗhì ỗhごi đi；Ố hぢざốg ỗrず 
cóp ỗỘóỗ hâốg ỗhứốg cぞa coố ỗíốh ỗぢ ỗhứốg coố đぢずc siốh. 

Ai・Ộ 69. CứƠ tổぢごốg hずồ hぢざốg tổず Ơóồ tỘót Ốぐt ỏ¡ố 

Nhてốg ốgぢごi qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 ộà kho¢ố 3 Ai・Ộ 66 cぞa LỘëỗ ốày ỗhỘぐc Ốぐỗ ỗroốg 
cức ỗrぢごốg hずp saỘ đây khi ch，ỗ ỗhì ỗhâố ốhâố đぢずc hぢざốg ỗrず cóp ỗỘóỗ Ốぐỗ ỏ¡ố: 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg ch，ỗ khôốg ỗhỘぐc cức ỗrぢごốg hずp qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 67 
cぞa LỘëỗ ốày; 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg ch，ỗ ỗhỘぐc Ốぐỗ ỗroốg cức ỗrぢごốg hずp qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 67 
ốhぢốg khôốg có ỗhâố ốhâố hぢざốg ỗi・ố ỗỘóỗ hâốg ỗhứốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 Ai・Ộ 67 
cぞa LỘëỗ ốày; 

3. Thâố ốhâố ỗhỘぐc di゜ố hぢざốg ỗrず cóp ỗỘóỗ hâốg ỗhứốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 
Ai・Ộ 67 Ốà có ốgỘy゜ố ộいốg hぢざốg ỗrず cóp ỗỘóỗ Ốぐỗ ỏ¡ố, ỗrぢ ỗrぢごốg hずp coố dぢげi 06 
ỗỘがi, coố hoéc ộず hoéc chおốg Ốà b＾ sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 81% ỗrざ ỏêố; 

4. Trぢごốg hずp ốgぢごi ỏao đぐốg ch，ỗ Ốà khôốg có ỗhâố ốhâố qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 6 
Ai・Ộ 3 cぞa LỘëỗ ốày ỗhì ỗrず cóp ỗỘóỗ Ốぐỗ ỏ¡ố đぢずc ỗhとc hi゜ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp 
ỏỘëỗ ộ・ ỗhぢa k，. 

Ai・Ộ 70. MだƠ tổず Ơóồ tỘót Ốぐt ỏ¡ố 

1. Mだc ỗrず cóp ỗỘóỗ Ốぐỗ ỏ¡ố đえi ộげi ỗhâố ốhâố cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg đaốg ỗhaỐ gia b¢o 
hi；Ố xã hぐi hoéc ốgぢごi ỏao đぐốg đaốg b¢o ỏぢỘ ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc 
ỗíốh ỗhƯo sえ ố<Ố đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, cだ Ốぎi ố<Ố ỗíốh bâốg 1,5 ỗhứốg Ốだc 
bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốhてốg ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã 
hぐi ỗrぢげc ố<Ố 2014; bâốg 02 ỗhứốg Ốだc bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố 
xã hぐi cho cức ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗぢ ố<Ố 2014 ỗrざ đi; Ốだc ỗhóp ốhóỗ bâốg 
03 ỗhứốg Ốだc bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi. Mだc bìốh qỘâố ỗi・ố 
ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỏàỐ c<ố cだ ỗíốh ỗrず cóp ỗỘóỗ Ốぐỗ ỏ¡ố ỗhとc hi゜ố 
ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 62 cぞa LỘëỗ ốày. 



2. Mだc ỗrず cóp ỗỘóỗ Ốぐỗ ỏ¡ố đえi ộげi ỗhâố ốhâố cぞa ốgぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ch，ỗ 
đぢずc ỗíốh ỗhƯo ỗhごi giaố đã hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, ố，Ộ ch，ỗ ỗroốg 02 ỗhứốg đ¡Ộ hぢざốg 
ỏぢぞốg hぢỘ ỗhì ỗíốh bâốg 48 ỗhứốg ỏぢぞốg hぢỘ đaốg hぢざốg; ố，Ộ ch，ỗ ộào ốhてốg ỗhứốg 
saỘ đó, cだ hぢざốg ỗhêỐ 01 ỗhứốg ỏぢぞốg hぢỘ ỗhì Ốだc ỗrず cóp gi¢Ố đi 0,5 ỗhứốg ỏぢぞốg 
hぢỘ, Ốだc ỗhóp ốhóỗ bâốg 03 ỗhứốg ỏぢぞốg hぢỘ đaốg hぢざốg. 

3. Mだc ỏぢぞốg cぞ sざ dỂốg đ； ỗíốh ỗrず cóp ỗỘóỗ Ốぐỗ ỏ¡ố ỏà Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ ỗÑi ỗhứốg 
Ốà ốgぢごi qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 ộà kho¢ố 3 Ai・Ộ 66 cぞa LỘëỗ ốày ch，ỗ. 

Ai・Ộ 71. Ch， đぐ hぢỘ tổí ộậ Ơh， đぐ tつ tỘót đえi ộげi ốgぢごi ộぢa Ơỹ thごi giaố đỹốg 
b¢o hi；Ố ớử hぐi böt bỘぐƠ ộぢa Ơỹ thごi giaố đỹốg b¢o hi；Ố ớử hぐi tと ốgỘỜ゜ố 

1. Ch， đぐ hぢỘ ỗrí ộà ỗつ ỗỘóỗ đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg ộぢa có ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố 
xã hぐi böỗ bỘぐc ộぢa có ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố đぢずc ỗhとc hi゜ố 
ốhぢ saỘ: 

a) Có ỗぢ đぞ 20 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc ỗrざ ỏêố ỗhì đi・Ộ ki゜ố, Ốだc hぢざốg 
ỏぢぞốg hぢỘ ỗhとc hi゜ố ỗhƯo chíốh sứch b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc; Ốだc ỏぢぞốg hぢỘ hâng 

ỗhứốg ỗhóp ốhóỗ bâốg Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ, ỗrぢ đえi ỗぢずốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố i kho¢ố 1 
Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày; 

b) Có ỗぢ đぞ 15 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc ỗrざ ỏêố ỗhì ỗrず cóp ỗỘóỗ hâốg 
ỗhứốg đぢずc ỗhとc hi゜ố ỗhƯo chíốh sứch b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc; 

c) Có ỗぢ đぞ 12 ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc ỗrざ ỏêố ỗhì ỗrず cóp Ốai ỗứốg 
đぢずc ỗhとc hi゜ố ỗhƯo chíốh sứch b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc. 

2. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ Ai・Ộ ốày. 

Chぢぞốg IV 

BñO HI：M XÃ HくI Tで NGUY゛N 

MぜƠ 1. CH。 Aく HだU TRÍ 

Ai・Ộ 72. Aえi tぢずốg ứồ ơぜốg Ơh， đぐ hぢỘ tổí 

Aえi ỗぢずốg ứp dぜốg ch， đぐ hぢỘ ỗrí ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố ỏà ốgぢごi ỏao 
đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 4 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 73. Ai・Ộ ki゜ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ khi có đぞ cức đi・Ộ ki゜ố saỘ đây: 

a) NaỐ đぞ 60 ỗỘがi, ốて đぞ 55 ỗỘがi; 

b) Aぞ 20 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗrざ ỏêố. 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg đã đぞ đi・Ộ ki゜ố ộ・ ỗỘがi ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày 
ốhぢốg ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi chぢa đぞ 20 ố<Ố ỗhì đぢずc đóốg cho đ，ố khi đぞ 
20 ố<Ố đ； hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ. 

Ai・Ộ 74. MだƠ ỏぢぞốg hぢỘ hâốg thứốg 

1. Tぢ ốgày LỘëỗ ốày có hi゜Ộ ỏとc ỗhi hàốh cho đ，ố ỗrぢげc ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2018 
Ốだc ỏぢぞốg hぢỘ hâốg ỗhứốg cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg đぞ đi・Ộ ki゜ố qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 73 cぞa 
LỘëỗ ốày đぢずc ỗíốh bâốg 45% Ốだc bìốh qỘâố ỗhỘ ốhëp ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi 
qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 79 cぞa LỘëỗ ốày ỗぢぞốg だốg ộげi 15 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi; saỘ 
đó cだ ỗhêỐ Ốぎi ố<Ố ỗhì ỗíốh ỗhêỐ 2% đえi ộげi ốaỐ ộà 3% đえi ộげi ốて; Ốだc ỗえi đa 
bâốg 75%. 

2. Tぢ ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2018, Ốだc ỏぢぞốg hぢỘ hâốg ỗhứốg cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg 
đぞ đi・Ộ ki゜ố qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 73 cぞa LỘëỗ ốày đぢずc ỗíốh bâốg 45% Ốだc bìốh qỘâố 



ỗhỘ ốhëp ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 79 cぞa LỘëỗ ốày ộà ỗぢぞốg 
だốg ộげi sえ ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ốhぢ saỘ: 

a) Lao đぐốg ốaỐ ốgh｀ hぢỘ ộào ố<Ố 2018 ỏà 16 ố<Ố, ố<Ố 2019 ỏà 17 ố<Ố, ố<Ố 
2020 ỏà 18 ố<Ố, ố<Ố 2021 ỏà 19 ố<Ố, ỗぢ ố<Ố 2022 ỗrざ đi ỏà 20 ố<Ố; 

b) Lao đぐốg ốて ốgh｀ hぢỘ ỗぢ ố<Ố 2018 ỗrざ đi ỏà 15 ố<Ố. 

SaỘ đó cだ ỗhêỐ Ốぎi ố<Ố, ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a ộà đi；Ố b kho¢ố ốày 
đぢずc ỗíốh ỗhêỐ 2%; Ốだc ỗえi đa bâốg 75%. 

3. Vi゜c đi・Ộ ch｀ốh ỏぢぞốg hぢỘ đぢずc ỗhとc hi゜ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 57 cぞa LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 75. Tổず Ơóồ Ốぐt ỏ¡ố khi ốgh｀ hぢỘ 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg có ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cao hぞố sえ ố<Ố ỗぢぞốg だốg ộげi 
ỗの ỏ゜ hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ 75%, khi ốgh｀ hぢỘ, ốgoài ỏぢぞốg hぢỘ còố đぢずc hぢざốg ỗrず cóp 
Ốぐỗ ỏ¡ố. 

2. Mだc ỗrず cóp Ốぐỗ ỏ¡ố đぢずc ỗíốh ỗhƯo sえ ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cao hぞố sえ ố<Ố 
ỗぢぞốg だốgộげi ỗの ỏ゜ hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ 75%, cだ Ốぎi ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhì 
đぢずc ỗíốh bâốg 0,5 ỗhứốg Ốだc bìốh qỘâố ỗhỘ ốhëp ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Ai・Ộ 76. Thごi đi；Ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ 

1. Thごi đi；Ố hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ cぞa cức đえi ỗぢずốg qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 72 cぞa LỘëỗ ốày 
đぢずc ỗíốh ỗぢ ỗhứốg ỏi・ố k・ saỘ ỗhứốg ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi đぞ đi・Ộ ki゜ố 
hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 73 cぞa LỘëỗ ốày. 

2. Bぐ ỗrぢざốg Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ Ai・Ộ ốày. 

Ai・Ộ 77. B¢o hi；Ố ớử hぐi Ốぐt ỏ¡ố 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 4 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày Ốà có yêỘ c¡Ộ ỗhì đぢずc 
hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố ố，Ộ ỗhỘぐc Ốぐỗ trong các ỗrぢごốg hずp saỘ đây: 

a) Aぞ đi・Ộ ki゜ố ộ・ ỗỘがi ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a kho¢ố 1 Ai・Ộ 73 cぞa LỘëỗ ốày 
ốhぢốg chぢa đぞ 20 ố<Ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốà khôốg ỗi，p ỗぜc ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố 
xã hぐi; 

b) Ra ốぢげc ốgoài đ； đ＾ốh cぢ; 

c) Ngぢごi đaốg b＾ Ốöc Ốぐỗ ỗroốg ốhてốg b゜ốh ốgỘy hi；Ố đ，ố ỗíốh ỐÑốg ốhぢ Ộốg ỗhぢ, 
bÑi ỏi゜ỗ, xぞ gaố cが chぢげốg, phoốg, ỏao ốéốg, ốhi！Ố HIV đã chỘy；ố saốg giai đoÑố 
AIDS ộà ốhてốg b゜ốh khức ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa Bぐ Y ỗ，. 

2. Mだc hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố đぢずc ỗíốh ỗhƯo sえ ố<Ố đã đóốg b¢o hi；Ố xã 

hぐi, cだ Ốぎi ố<Ố đぢずc ỗíốh ốhぢ saỘ: 

a) 1,5 ỗhứốg Ốだc bìốh qỘâố ỗhỘ ốhëp ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốhてốg ố<Ố 
đóốg ỗrぢげc ố<Ố 2014; 

b) 02 ỗhứốg Ốだc bìốh qỘâố ỗhỘ ốhëp ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốhてốg ố<Ố 
đóốg ỗぢ ố<Ố 2014 ỗrざ đi; 

c) Trぢごốg hずp ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi chぢa đぞ Ốぐỗ ố<Ố ỗhì Ốだc hぢざốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi bâốg sえ ỗi・ố đã đóốg, Ốだc ỗえi đa bâốg 02 ỗhứốg Ốだc bìốh qỘâố ỗhỘ 
ốhëp ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Mだc hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố cぞa đえi ỗぢずốg đぢずc Nhà ốぢげc hぎ ỗrず ỗhとc 
hi゜ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 Ai・Ộ ốày khôốg bao gおỐ sえ ỗi・ố Nhà ốぢげc hぎ ỗrず 
đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố, ỗrぢ ỗrぢごốg hずp qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố c kho¢ố 1 Ai・Ộ 
này. 



4. Thごi đi；Ố ỗíốh hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố ỏà ỗhごi đi；Ố ghi ỗroốg qỘy，ỗ đ＾ốh 
cぞa cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

5. Vi゜c ỗhとc hi゜ố ch， đぐ b¢o hi；Ố xã hぐi đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố 
xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ra ốぢげc ốgoài đ； đ＾ốh cぢ đぢずc ỗhとc hi゜ố 
ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 ộà kho¢ố 2 Ai・Ộ 65 cぞa LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 78. B¢o ỏぢỘ thごi giaố đỹốg b¢o hi；Ố ớử hぐi, tÑỐ ơぢốg, hぢざốg ti，ồ 
ỏぢぞốg hぢỘ 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg dぢốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố Ốà chぢa đぞ đi・Ộ ki゜ố đ； 
hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 73 hoéc chぢa ốhëố b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố 
ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 77 cぞa LỘëỗ ốày ỗhì đぢずc b¢o ỏぢỘ ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã 
hぐi. 

2. Vi゜c ỗÑỐ dぢốg, hぢざốg ỗi，p ỏぢぞốg hぢỘ đえi ộげi ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと 
ốgỘy゜ố đぢずc ỗhとc hi゜ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 64 cぞa LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 79. MだƠ bìốh ỔỘừố thỘ ốhëồ thứốg đỹốg b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Mだc bìốh qỘâố ỗhỘ ốhëp ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc ỗíốh bâốg bìốh qỘâố 
cức Ốだc ỗhỘ ốhëp ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ỗoàố bぐ ỗhごi giaố đóốg. 

2. ThỘ ốhëp ỗhứốg đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đ； ỏàỐ c<ố cだ ỗíốh Ốだc bìốh qỘâố ỗhỘ 
ốhëp ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg đぢずc đi・Ộ ch｀ốh ỗrêố cぞ sざ ch｀ 
sえ giứ ỗiêỘ dỂốg cぞa ỗぢốg ỗhごi kザ ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa Chíốh phぞ. 

MぜƠ 2. CH。 Aく Tっ TU£T 

Ai・Ộ 80. Tổず Ơóồ Ốai tứốg 

1. Nhてốg ốgぢごi saỘ đây khi ch，ỗ ỗhì ốgぢごi ỏo Ốai ỗứốg đぢずc ốhëố ỗrず cóp Ốai ỗứốg: 

a) Ngぢごi ỏao đぐốg có ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗぢ đぞ 60 ỗhứốg ỗrざ ỏêố; 

b) Ngぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ. 

2. Trず cóp Ốai ỗứốg bâốg 10 ỏ¡ố Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ ỗÑi ỗhứốg Ốà ốgぢごi qỘy đ＾ốh ỗÑi 
kho¢ố 1 Ai・Ộốày ch，ỗ. 

3. Trぢごốg hずp ốgぢごi qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày b＾ Tòa ứố ỗỘyêố bえ ỏà đã ch，ỗ ỗhì 
ỗhâố ốhâố đぢずc hぢざốg ỗrず cóp qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 Ai・Ộ ốày. 

Ai・Ộ 81. Tổず Ơóồ tỘót 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg đaốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, ốgぢごi ỏao đぐốg đaốg b¢o ỏぢỘ ỗhごi giaố 
đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, ốgぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ khi ch，ỗ ỗhì ỗhâố ốhâố đぢずc 

hぢざốg ỗrず cóp ỗỘóỗ Ốぐỗ ỏ¡ố. 

2. Mだc ỗrず cóp ỗỘóỗ Ốぐỗ ỏ¡ố đえi ộげi ỗhâố ốhâố cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg đaốg đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi hoéc đaốg b¢o ỏぢỘ ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc ỗíốh ỗhƯo sえ 
ố<Ố đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, cだ Ốぎi ố<Ố ỗíốh bâốg 1,5 ỗhứốg Ốだc bìốh quân thu 

ốhëp ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 79 cぞa LỘëỗ ốày cho ốhてốg ố<Ố 
đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗrぢげc ố<Ố 2014; bâốg 02 ỗhứốg Ốだc bìốh qỘâố ỗhỘ ốhëp 
ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cho cức ố<Ố đóốg ỗぢ ố<Ố 2014 ỗrざ đi. 

Trぢごốg hずp ốgぢごi ỏao đぐốg có ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi chぢa đぞ Ốぐỗ ố<Ố ỗhì 
Ốだc ỗrず cóp ỗỘóỗ Ốぐỗ ỏ¡ố bâốg sえ ỗi・ố đã đóốg ốhぢốg Ốだc ỗえi đa bâốg 02 ỗhứốg 
Ốだc bìốh qỘâố ỗhỘ ốhëp ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi; ỗrぢごốg hずp ốgぢごi ỏao đぐốg có 
c¢ ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc ộà ỗと ốgỘy゜ố ỗhì Ốだc hぢざốg ỗrず cóp ỗỘóỗ 
Ốぐỗ ỏ¡ố ỗえi ỗhi；Ộ bâốg 03 ỗhứốg Ốだc bìốh qỘâố ỗi・ố ỏぢぞốg ộà ỗhỘ ốhëp ỗhứốg đóốg 
b¢o hi；Ố xã hぐi. 



3. Mだc ỗrず cóp ỗỘóỗ Ốぐỗ ỏ¡ố đえi ộげi ỗhâố ốhâố cぞa ốgぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ch，ỗ 
đぢずc ỗíốh ỗhƯo ỗhごi giaố đã hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, ố，Ộ ch，ỗ ỗroốg 02 ỗhứốg đ¡Ộ hぢざốg 
ỏぢぞốg hぢỘ ỗhì ỗíốh bâốg 48 ỗhứốg ỏぢぞốg hぢỘ đaốg hぢざốg; ỗrぢごốg hずp ch，ỗ ộào 
ốhてốg ỗhứốg saỘ đó, cだ hぢざốg ỗhêỐ 01 ỗhứốg ỏぢぞốg hぢỘ ỗhì Ốだc ỗrず cóp gi¢Ố đi 0,5 
tháng lぢぞốg hぢỘ. 

Chぢぞốg V 

QUは BñO HI：M XÃ HくI 

Ai・Ộ 82. CứƠ ốgỘおố hìốh thậốh ỔỘば b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Ngぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg đóốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 86 cぞa LỘëỗ ốày. 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg đóốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 85 ộà Ai・Ộ 87 cぞa LỘëỗ ốày. 

3. Ti・ố siốh ỏごi cぞa hoÑỗ đぐốg đ¡Ộ ỗぢ ỗぢ qỘば. 

4. Hぎ ỗrず cぞa Nhà ốぢげc. 

5. Các ốgỘおố ỗhỘ hずp phứp khức. 

Ai・Ộ 83. CứƠ ỔỘば thậốh ồh¡ố Ơぞa ỔỘば b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. QỘば えỐ đaỘ ộà ỗhai s¢ố. 

2. QỘば ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p. 

3. QỘば hぢỘ ỗrí ộà ỗつ ỗỘóỗ. 

Ai・Ộ 84. Sつ ơぜốg ỔỘば b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Tr¢ cức ch， đぐ b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốgぢごi lao đぐốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Chぢぞốg III 
ộà Chぢぞốg IV cぞa LỘëỗ ốày. 

2. Aóốg b¢o hi；Ố y ỗ， cho ốgぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ hoéc ốgh｀ ội゜c hぢざốg ỗrず 
cóp ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p hâốg ỗhứốg hoéc ốgh｀ ội゜c hぢざốg ỗrず cóp 
ỗhai s¢ố khi siốh coố hoéc ốhëố ốỘôi coố ốỘôi hoéc ốgh｀ ội゜c hぢざốg ỗrず cóp えỐ đaỘ 
đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg b＾ Ốöc b゜ốh ỗhỘぐc Daốh Ốぜc b゜ốh c¡ố chてa ỗr＾ dài ốgày do 
Bぐ Y ỗ， baố hàốh. 

3. Chi phí qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 90 cぞa LỘëỗ ốày. 

4. Tr¢ phí khứỐ giứỐ đ＾ốh Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg đえi ộげi ỗrぢごốg 
hずp khôốg do ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg giげi ỗhi゜Ộ đi khứỐ giứỐ đ＾ốh Ốだc sỘy gi¢Ố 
kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg Ốà k，ỗ qỘ¢ giứỐ đ＾ốh đぞ đi・Ộ ki゜ố hぢざốg ch， đぐ b¢o hi；Ố xã 
hぐi. 

5. A¡Ộ ỗぢ đ； b¢o ỗoàố ộà ỗ<ốg ỗrぢざốg qỘば ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 91 ộà Ai・Ộ 92 cぞa 
LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 85. MだƠ đỹốg ộậ ồhぢぞốg thだƠ đỹốg Ơぞa ốgぢごi ỏao đぐốg thaỐ gia b¢o 
hi；Ố ớử hぐi böt bỘぐƠ 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi cức đi；Ố a, b, c, d, đ ộà h kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ 
ốày, hâốg ỗhứốg đóốg bâốg 8% Ốだc ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg ộào qỘば hぢỘ ỗrí ộà ỗつ ỗỘóỗ. 

Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh đi；Ố i kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày, hâốg ỗhứốg đóốg bâốg 
8% Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ ộào qỘば hぢỘ ỗrí ộà ỗつ ỗỘóỗ. 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố g kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày, Ốだc đóốg ộà 
phぢぞốg ỗhだc đóốg đぢずc qỘy đ＾ốh ốhぢ saỘ: 

a) Mだc đóốg hâốg ỗhứốg ộào qỘば hぢỘ ỗrí ộà ỗつ ỗỘóỗ bâốg 22% Ốだc ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg 
đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg ỗrぢげc khi đi ỏàỐ ội゜c ざ ốぢげc ốgoài, đえi ộげi 
ốgぢごi ỏao đぐốg đã có qỘứ ỗrìốh ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc; bâốg 22% cぞa 



02 ỏ¡ố Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg chぢa ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ 
bỘぐc hoéc đã ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc ốhぢốg đã hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi 
Ốぐỗ ỏ¡ố; 

b) Phぢぞốg ỗhだc đóốg đぢずc ỗhとc hi゜ố 3 ỗhứốg, 06 ỗhứốg, 12 ỗhứốg Ốぐỗ ỏ¡ố hoéc đóốg 
trぢげc Ốぐỗ ỏ¡ố ỗhƯo ỗhごi hÑố ghi ỗroốg hずp đおốg đぢa ốgぢごi ỏao đぐốg đi ỏàỐ ội゜c ざ 
ốぢげc ốgoài. Ngぢごi ỏao đぐốg đóốg ỗrとc ỗi，p cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi ốぞi cぢ ỗrề 
cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg ỗrぢげc khi đi ỏàỐ ội゜c ざ ốぢげc ốgoài hoéc đóốg qỘa doaốh 
ốghi゜p, ỗが chだc sと ốghi゜p đぢa ốgぢごi ỏao đぐốg đi ỏàỐ ội゜c ざ ốぢげc ốgoài. 

Trぢごốg hずp đóốg qỘa doaốh ốghi゜p, ỗが chだc sと ốghi゜p đぢa ốgぢごi ỏao đぐốg đi ỏàỐ 
ội゜c ざ ốぢげc ốgoài ỗhì doaốh ốghi゜p, ỗが chだc sと ốghi゜p ỗhỘ, ốぐp b¢o hi；Ố xã hぐi cho 
ốgぢごi ỏao đぐốg ộà đ<ốg ký phぢぞốg ỗhだc đóốg cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Trぢごốg hずp ốgぢごi ỏao đぐốg đぢずc gia hÑố hずp đおốg hoéc ký hずp đおốg ỏao đぐốg Ốげi 
ốgay ỗÑi ốぢげc ỗi，p ốhëố ỏao đぐốg ỗhì ỗhとc hi゜ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo phぢぞốg 
ỗhだc qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ ốày hoéc ỗrỘy ốぐp cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi saỘ khi ộ・ 
ốぢげc. 

3. Ngぢごi ỏao đぐốg khôốg ỏàỐ ội゜c ộà khôốg hぢざốg ỗi・ố ỏぢぞốg ỗぢ 14 ốgày ỏàỐ ội゜c ỗrざ 
ỏêố ỗroốg ỗhứốg ỗhì khôốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhứốg đó. Thごi giaố ốày khôốg đぢずc 
ỗíốh đ； hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi, ỗrぢ ỗrぢごốg hずp ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố. 

4. Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a ộà đi；Ố b kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày Ốà 
giao k，ỗ hずp đおốg ỏao đぐốg ộげi ốhi・Ộ ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ỗhì ch｀ đóốg b¢o hi；Ố 
xã hぐi ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày đえi ộげi hずp đおốg ỏao đぐốg giao k，ỗ đ¡Ộ 
tiên. 

5. Ngぢごi ỏao đぐốg hぢざốg ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhƯo s¢ố ph½Ố, ỗhƯo khoán ỗÑi cức doaốh 
ốghi゜p, hずp ỗức xã, hぐ kiốh doaốh cứ ỗh；, ỗが hずp ỗức hoÑỗ đぐốg ỗroốg ỏｵốh ộとc ốôốg 
ốghi゜p, ỏâỐ ốghi゜p, ốgぢ ốghi゜p, diêỐ ốghi゜p ỗhì Ốだc đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi hâốg 
ỗhứốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày; phぢぞốg ỗhだc đóốg đぢずc ỗhとc hi゜ố hâốg 
ỗhứốg, 03 ỗhứốg hoéc 06 ỗhứốg Ốぐỗ ỏ¡ố. 

6. Vi゜c xức đ＾ốh ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi đ； ỗíốh hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ộà ỗrず cóp 
ỗỘóỗ hâốg ỗhứốg ỗhì Ốぐỗ ố<Ố ph¢i ỗíốh đぞ 12 ỗhứốg; ỗrぢごốg hずp ốgぢごi ỏao đぐốg đぞ 
đi・Ộ ki゜ố ộ・ ỗỘがi hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ Ốà ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi còố ỗhi，Ộ ỗえi 
đa 06 ỗhứốg ỗhì ốgぢごi ỏao đぐốg đぢずc đóốg ỗi，p Ốぐỗ ỏ¡ố cho sえ ỗhứốg còố ỗhi，Ộ ộげi 
Ốだc đóốg hâốg ỗhứốg bâốg ỗがốg Ốだc đóốg cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg ộà ốgぢごi sつ dぜốg ỏao 
đぐốg ỗhƯo Ốだc ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗrぢげc khi ốgh｀ ội゜c ộào qỘば 
hぢỘ ỗrí ộà ỗつ ỗỘóỗ. 

7. Vi゜c ỗíốh hぢざốg ch， đぐ hぢỘ ỗrí ộà ỗつ ỗỘóỗ ỗroốg ỗrぢごốg hずp ỗhごi giaố đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi có ỗhứốg ỏ0 đぢずc ỗíốh ốhぢ saỘ: 

a) Tぢ 01 ỗhứốg đ，ố 06 ỗhứốg đぢずc ỗíốh ỏà ốつa ố<Ố; 

b) Tぢ 07 ỗhứốg đ，ố 11 ỗhứốg đぢずc ỗíốh ỏà Ốぐỗ ố<Ố. 

Ai・Ộ 86. MだƠ đỹốg ộậ ồhぢぞốg thだƠ đỹốg Ơぞa ốgぢごi sつ ơぜốg ỏao đぐốg 

1. Ngぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg hâốg ỗhứốg đóốg ỗrêố qỘば ỗi・ố ỏぢぞốg đóốg b¢o hi；Ố xã 
hぐi cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi cức đi；Ố a, b, c, d, đ ộà h kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa 
LỘëỗ ốày ốhぢ saỘ: 

a) 3% ộào qỘば えỐ đaỘ ộà ỗhai s¢ố; 

b) 1% ộào qỘば ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p; 

c) 14% ộào qỘば hぢỘ ỗrí ộà ỗつ ỗỘóỗ. 



2. Ngぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg hâốg ỗhứốg đóốg ỗrêố Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ đえi ộげi Ốぎi ốgぢごi 
ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố Ư kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày ốhぢ saỘ: 

a) 1% ộào qỘば ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p; 

h) 22% ộào qỘば hぢỘ ỗrí ộà ỗつ ỗỘóỗ. 

3. Ngぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg hâốg ỗhứốg đóốg 14% Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ ộào qỘば hぢỘ ỗrí 
ộà ỗつ ỗỘóỗ cho ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố i kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày. 

4. Ngぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg khôốg ph¢i đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốgぢごi ỏao đぐốg 
ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 3 Ai・Ộ 85 cぞa LỘëỗ ốày. 

5. Ngぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ỏà doaốh ốghi゜p, hずp ỗức xã, hぐ kiốh doaốh cứ ỗh；, 
ỗが hずp ỗức hoÑỗ đぐốg ỗroốg ỏｵốh ộとc ốôốg ốghi゜p, ỏâỐ ốghi゜p, ốgぢ ốghi゜p, diêỐ 
ốghi゜p ỗr¢ ỏぢぞốg ỗhƯo s¢ố ph½Ố, theo khoán ỗhì Ốだc đóốg hâốg ỗhứốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh 
ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày; phぢぞốg ỗhだc đóốg đぢずc ỗhとc hi゜ố hâốg ỗhứốg, 03 ỗhứốg hoéc 
06 ỗhứốg Ốぐỗ ỏ¡ố. 

6. Bぐ ỗrぢざốg Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ kho¢ố 5 Ai・Ộ 85 
ộà kho¢ố 5 Ai・Ộ 86 cぞa LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 87. MだƠ đỹốg ộậ ồhぢぞốg thだƠ đỹốg Ơぞa ốgぢごi ỏao đぐốg thaỐ gia b¢o 
hi；Ố ớử hぐi tと ốgỘỜ゜ố 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 4 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày, hâốg ỗhứốg đóốg bâốg 
22% Ốだc ỗhỘ ốhëp ỗhứốg do ốgぢごi ỏao đぐốg ỏとa chいố đ； đóốg ộào qỘば hぢỘ ỗrí ộà ỗつ 
ỗỘóỗ; Ốだc ỗhỘ ốhëp ỗhứốg ỏàỐ c<ố cだ đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhóp ốhóỗ bâốg 
Ốだc chỘ½ố hぐ ốghèo cぞa khỘ ộとc ốôốg ỗhôố ộà cao ốhóỗ bâốg 20 ỏ¡ố Ốだc ỏぢぞốg cぞ 
sざ. 

C<ố cだ ộào đi・Ộ ki゜ố phứỗ ỗri；ố kiốh ỗ， - xã hぐi, kh¢ ố<ốg ốgâố sứch ốhà ốぢげc ỗroốg 
ỗぢốg ỗhごi kザ đ； qỘy đ＾ốh Ốだc hぎ ỗrず, đえi ỗぢずốg hぎ ỗrず ộà ỗhごi đi；Ố ỗhとc hi゜ố chíốh 
sứch hぎ ỗrず ỗi・ố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi 
ỗと ốgỘy゜ố. 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg đぢずc chいố Ốぐỗ ỗroốg cức phぢぞốg ỗhだc đóốg saỘ đây: 

a) Hâốg ỗhứốg; 

b) 03 ỗhứốg Ốぐỗ ỏ¡ố; 

c) 06 ỗhứốg Ốぐỗ ỏ¡ố; 

d) 12 ỗhứốg Ốぐỗ ỏ¡ố; 

đ) Mぐỗ ỏ¡ố cho ốhi・Ộ ố<Ố ộ・ saỘ ộげi Ốだc ỗhóp hぞố Ốだc đóốg hâốg ỗhứốg hoéc Ốぐỗ 
ỏ¡ố cho ốhてốg ố<Ố còố ỗhi，Ộ ộげi mだc cao hぞố Ốだc đóốg hâốg ỗhứốg so ộげi qỘy đ＾ốh 
ỗÑi Ai・Ộ ốày. 

3. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ Ai・Ộ ốày. 

Ai・Ộ 88. TÑỐ ơぢốg đỹốg b¢o hi；Ố ớử hぐi böt bỘぐƠ 

1. TÑỐ dぢốg đóốg ộào qỘば hぢỘ ỗrí ộà ỗつ ỗỘóỗ đぢずc qỘy đ＾ốh ốhぢ saỘ: 

a) Troốg ỗrぢごốg hずp ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg gép khó kh<ố ph¢i ỗÑỐ dぢốg s¢ố xỘóỗ, 
kiốh doaốh dÜố đ，ố ội゜c ốgぢごi ỏao đぐốg ộà ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg khôốg có kh¢ 
ố<ốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhì đぢずc ỗÑỐ dぢốg đóốg ộào qỘば hぢỘ ỗrí ộà ỗつ ỗỘóỗ ỗroốg 
ỗhごi giaố khôốg qỘứ 12 ỗhứốg; 

b) H，ỗ ỗhごi hÑố ỗÑỐ dぢốg đóốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a kho¢ố ốày, ốgぢごi sつ dぜốg ỏao 
đぐốg ộà ốgぢごi ỏao đぐốg ỗi，p ỗぜc đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ộà đóốg bỂ cho ỗhごi giaố ỗÑỐ 



dぢốg đóốg, sえ ỗi・ố đóốg bỂ khôốg ph¢i ỗíốh ỏãi chëỐ đóốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 3 
Ai・Ộ 122 cぞa LỘëỗ ốày. 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg đaốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc Ốà b＾ ỗÑỐ giaỐ ỗhì ốgぢごi 
ỏao đぐốg ộà ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg đぢずc ỗÑỐ dぢốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi. Trぢごốg 
hずp đぢずc cぞ qỘaố có ỗh½Ố qỘy・ố xức đ＾ốh ốgぢごi ỏao đぐốg b＾ oaố, sai ỗhì ỗhとc hi゜ố 
ội゜c đóốg bỂ b¢o hi；Ố xã hぐi cho ỗhごi giaố b＾ ỗÑỐ giaỐ. Sえ ỗi・ố đóốg bỂ khôốg ph¢i 
ỗíốh ỏãi chëỐ đóốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 3 Ai・Ộ 122 cぞa LỘëỗ ốày. 

3. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ Ai・Ộ ốày ộà cức ỗrぢごốg hずp khức ỗÑỐ dぢốg đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc. 

Ai・Ộ 89. Ti・ố ỏぢぞốg thứốg đỹốg b¢o hi；Ố ớử hぐi böt bỘぐƠ 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg ỗhỘぐc đえi ỗぢずốg ỗhとc hi゜ố ch， đぐ ỗi・ố ỏぢぞốg do Nhà ốぢげc qỘy đ＾ốh 
ỗhì ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỏà ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhƯo ốgÑch, bëc, cóp bëc 
qỘâố hàỐ ộà cức kho¢ố phぜ cóp chだc ộぜ, phぜ cóp ỗhâỐ ốiêố ộぢずỗ khỘốg, phぜ cóp 
ỗhâỐ ốiêố ốgh・ (ố，Ộ có). 

Ngぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố i kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày ỗhì ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg 
đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỏà Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ. 

2. Aえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo ch， đぐ ỗi・ố ỏぢぞốg do ốgぢごi sつ 
dぜốg ỏao đぐốg qỘy，ỗ đ＾ốh ỗhì ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỏà Ốだc ỏぢぞốg ộà 
phぜ cóp ỏぢぞốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ ộ・ ỏao đぐốg. 

Tぢ ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2018 ỗrざ đi, ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ỏà 
Ốだc ỏぢぞốg, phぜ cóp ỏぢぞốg ộà cức kho¢ố bが sỘốg khác theo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ 
ộ・ ỏao đぐốg. 

3. Trぢごốg hずp ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 ộà kho¢ố 2 Ai・Ộ ốày cao hぞố 
20 ỏ¡ố Ốだc ỏぢぞốg cぞ sざ ỗhì ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi bâốg 20 ỏ¡ố Ốだc 
ỏぢぞốg cぞ sざ. 

4. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ ội゜c ỗrỘy ỗhỘ, ỗrỘy đóốg ỗi・ố ỏぢぞốg ỗhứốg đóốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg, ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg, ỗrぢ ỗrぢごốg hずp 
quy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 3 Ai・Ộ 122 cぞa LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 90. Chi ồhí ỔỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Chi phí qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc sつ dぜốg đ； ỗhとc hi゜ố cức ốhi゜Ố ộぜ saỘ đây: 

a) TỘyêố ỗrỘy・ố, phが bi，ố chíốh sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi; ỗëp hỘóố, bおi 
dぢじốg chỘyêố Ốôố, ốghi゜p ộぜ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi; 

b) C¢i cứch ỗhぞ ỗぜc b¢o hi；Ố xã hぐi, hi゜ố đÑi hóa h゜ ỗhえốg qỘ¢ố ỏý; phứỗ ỗri；ố, qỘ¢ố 
ỏý ốgぢごi ỗhaỐ gia, ốgぢごi ỗhぜ hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi; 

c) Tが chだc ỗhỘ, chi ỗr¢ b¢o hi；Ố xã hぐi ộà hoÑỗ đぐốg bぐ Ốứy cぞa cぞ qỘaố b¢o hi；Ố 
xã hぐi cức cóp. 

2. NgỘおố kiốh phí đ； ỗhとc hi゜ố cức ốhi゜Ố ộぜ qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày, hâốg 
ố<Ố đぢずc ỗrích ỗぢ ỗi・ố siốh ỏごi cぞa hoÑỗ đぐốg đ¡Ộ ỗぢ ỗぢ qỘば. 

A＾ốh kザ 03 ố<Ố, Chíốh phぞ bứo cứo そy baố ỗhぢごốg ộぜ QỘえc hぐi qỘy，ỗ đ＾ốh ộ・ Ốだc 
chi phí qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Thぞ ỗぢげốg Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày. 

Ai・Ộ 91. NgỘỜêố töƠ đ¡Ộ tぢ 

HoÑỗ đぐốg đ¡Ộ ỗぢ ỗぢ qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi ph¢i b¢o đ¢Ố aố ỗoàố, hi゜Ộ qỘ¢ ộà ỗhỘ hおi 
đぢずc ộえố đ¡Ộ ỗぢ. 



Ai・Ộ 92. CứƠ hìốh thだƠ đ¡Ộ tぢ 

1. MỘa ỗrứi phi，Ộ Chíốh phぞ. 

2. Gつi ỗi・ố, ỐỘa ỗrứi phi，Ộ, kザ phi，Ộ, chだốg ch｀ ỗi・ố gつi ỗÑi cức ốgâố hàốg ỗhぢぞốg 
ỐÑi có chóỗ ỏぢずốg hoÑỗ đぐốg ỗえỗ ỗhƯo x，p ỏoÑi ỗíố ốhi゜Ố cぞa Ngâố hàốg Nhà ốぢげc 
Vi゜ỗ NaỐ. 

3. Cho ốgâố sứch ốhà ốぢげc ộay. 

4. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ Ai・Ộ ốày. 

Chぢぞốg VI 

Tか CHたC, QUñN LÝ BñO HI：M XÃ HくI 

Ai・Ộ 93. Cぞ ỔỘaố b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi ỏà cぞ qỘaố ốhà ốぢげc có chだc ố<ốg ỗhとc hi゜ố ch， đぐ, 
chíốh sứch b¢o hi；Ố xã hぐi, qỘ¢ố ỏý ộà sつ dぜốg cức qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố 
y ỗ，, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p; ỗhaốh ỗra ội゜c đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố ỗhóỗ 
ốghi゜p, b¢o hi；Ố y ỗ， ộà ốhi゜Ố ộぜ khức ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa LỘëỗ ốày. 

2. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh cぜ ỗh； ỗが chだc, ốhi゜Ố ộぜ, qỘy・ố hÑố cぞa cぞ qỘaố b¢o hi；Ố 
xã hぐi. 

Ai・Ộ 94. Hぐi đおốg ỔỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Hぐi đおốg qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc ỗが chだc ざ cóp qỘえc gia có ỗrứch ốhi゜Ố ch｀ 
đÑo, giứỐ sứỗ hoÑỗ đぐốg cぞa cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi ộà ỗぢ ộóố chíốh sứch b¢o hi；Ố 
xã hぐi, b¢o hi；Ố y ỗ， ộà b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p. 

2. Hぐi đおốg qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi gおỐ đÑi di゜ố Tがốg Liêố đoàố ỏao đぐốg Vi゜ỗ 
NaỐ, ỗが chだc đÑi di゜ố ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg, cぞ qỘaố qỘ¢ố ỏý ốhà ốぢげc ộ・ b¢o 
hi；Ố xã hぐi, cぞ qỘaố qỘ¢ố ỏý ốhà ốぢげc ộ・ b¢o hi；Ố y ỗ，, B¢o hi；Ố xã hぐi Vi゜ỗ NaỐ 
và ỗが chだc khác có liên quan. 

3. Hぐi đおốg qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi có Chぞ ỗ＾ch, cức Phó Chぞ ỗ＾ch ộà cức ぞy ộiêố do 
Thぞ ỗぢげốg Chíốh phぞ bが ốhi゜Ố, Ối！ố ốhi゜Ố, cứch chだc; ốhi゜Ố kザ cぞa ỗhàốh ộiêố 
Hぐi đおốg qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi ỏà 05 ố<Ố. 

4. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ ộ・ ch， đぐ ỏàỐ ội゜c, ỗrứch ốhi゜Ố ộà kiốh phí hoÑỗ đぐốg 
cぞa Hぐi đおốg qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Ai・Ộ 95. Nhi゜Ố ộぜ, ỔỘỜ・ố hÑố Ơぞa Hぐi đおốg ỔỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Thôốg qỘa chi，ố ỏぢずc phứỗ ỗri；ố ốgàốh b¢o hi；Ố xã hぐi, k， hoÑch dài hÑố, 05 
ố<Ố, hâốg ố<Ố ộ・ ỗhとc hi゜ố cức ch， đぐ b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố y ỗ，, b¢o hi；Ố 
ỗhóỗ ốghi゜p, đ・ ứố b¢o ỗoàố ộà ỗ<ốg ỗrぢざốg cức qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố y ỗ，, 
b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p. 

GiứỐ sứỗ, ki；Ố ỗra ội゜c ỗhとc hi゜ố cぞa cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi ộ・ chi，ố ỏぢずc, k， 
hoÑch, đ・ ứố saỘ khi đぢずc phê dỘy゜ỗ. 

2. Ki，ố ốgh＾ ộげi cぞ qỘaố ốhà ốぢげc có ỗh½Ố qỘy・ố xây dとốg, sつa đがi, bが sỘốg chíốh 
sứch, phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố y ỗ，, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p, chi，ố ỏぢずc 
phát tri；ố b¢o hi；Ố xã hぐi, ki゜ố ỗoàố h゜ ỗhえốg ỗが chだc cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi, cぞ 
ch， qỘ¢ố ỏý ộà sつ dぜốg qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố y ỗ，, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p. 

3. QỘy，ỗ đ＾ốh ộà ch＾Ộ ỗrứch ốhi゜Ố ỗrぢげc Chíốh phぞ ộ・ cức hìốh ỗhだc đ¡Ộ ỗぢ ộà cぞ 
cóỘ đ¡Ộ ỗぢ cぞa cức qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố y ỗ，, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p ỗrêố 
cぞ sざ đ・ ốgh＾ cぞa cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 



4. Thôốg qỘa cức bứo cứo hâốg ố<Ố ộ・ ội゜c ỗhとc hi゜ố cức ch， đぐ b¢o hi；Ố xã hぐi, 
b¢o hi；Ố y ỗ，, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p, ỗìốh hìốh qỘ¢ố ỏý ộà sつ dぜốg cức qỘば b¢o hi；Ố 
xã hぐi, b¢o hi；Ố y ỗ，, b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p ỗrぢげc khi B¢o hi；Ố xã hぐi Vi゜ỗ NaỐ 
ỗrìốh cぞ qỘaố có ỗh½Ố qỘy・ố. 

5. Thôốg qỘa dと ỗoứố hâốg ố<Ố ộ・ ỗhỘ, chi cức qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố y ỗ，, 
b¢o hi；Ố ỗhóỗ ốghi゜p; Ốだc chi phí qỘ¢ố ỏý b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố y ỗ，, b¢o hi；Ố 
ỗhóỗ ốghi゜p ỗrぢげc khi B¢o hi；Ố xã hぐi Vi゜ỗ NaỐ ỗrìốh cぞ qỘaố có ỗh½Ố qỘy・ố. 

6. Hâốg ố<Ố, bứo cứo Thぞ ỗぢげốg Chíốh phぞ ộ・ ỗìốh hìốh ỗhとc hi゜ố cức ốhi゜Ố ộぜ, 
qỘy・ố hÑố ỗhƯo qỘy đ＾ốh ộà k，ỗ qỘ¢ hoÑỗ đぐốg. 

7. Thとc hi゜ố ốhi゜Ố ộぜ, qỘy・ố hÑố khức do Thぞ ỗぢげốg Chíốh phぞ giao. 

Chぢぞốg VII 

TRÌNH Tで, THそ TせC THでC HI゛N BñO HI：M XÃ HくI 

MぜƠ 1. TRÌNH Tで, THそ TせC THAM GIA BñO HI：M XÃ HくI 

Ai・Ộ 96. Sが b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Sが b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc cóp cho ỗぢốg ốgぢごi ỏao đぐốg đ； ỗhƯo dõi ội゜c đóốg, 
hぢざốg cức ch， đぐ b¢o hi；Ố xã hぐi ỏà cぞ sざ đ； gi¢i qỘy，ỗ cức ch， đぐ b¢o hi；Ố xã hぐi 
ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa LỘëỗ ốày. 

2. A，ố ố<Ố 2020, sが b¢o hi；Ố xã hぐi s、 đぢずc ỗhay ỗh， bâốg ỗh0 b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh ỗrìốh ỗと, ỗhぞ ỗぜc ỗhaỐ gia ộà gi¢i qỘy，ỗ cức ch， đぐ b¢o hi；Ố 
xã hぐi bâốg phぢぞốg ỗhだc giao d＾ch đi゜ố ỗつ. 

Ai・Ộ 97. Hお sぞ đ<ốg ký thaỐ gia ộậ Ơóồ sが b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Hお sぞ đ<ốg ký ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỏ¡ố đ¡Ộ bao gおỐ: 

a) Tご khai ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg kèỐ ỗhƯo daốh 
sách ngぢごi ỏao đぐốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi; 

b) Tご khai ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg. 

2. Hお sぞ cóp ỏÑi sが b¢o hi；Ố xã hぐi ỗroốg ỗrぢごốg hずp hうốg hoéc Ốóỗ bao gおỐ: 

a) Aぞố đ・ ốgh＾ cóp ỏÑi sが b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg; 

b) Sが b¢o hi；Ố xã hぐi trong ỗrぢごốg hずp b＾ hうốg. 

3. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh ỗhぞ ỗぜc, hお sぞ ỗhaỐ gia, cóp sが b¢o hi；Ố xã hぐi đえi ộげi đえi 
ỗぢずốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố Ư kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 98. Ai・Ộ Ơh｀ốh thẾốg tiố thaỐ gia b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Ngぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ph¢i ỗhôốg bứo bâốg ộ<ố b¢ố ộげi cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã 
hぐi khi có ỗhay đがi ỗhôốg ỗiố ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Hお sぞ đi・Ộ ch｀ốh ỗhôốg ỗiố cứ ốhâố cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi 
bao gおỐ: 

a) Tご khai đi・Ộ ch｀ốh ỗhôốg ỗiố cứ ốhâố; 

b) Sが b¢o hi；Ố xã hぐi; 

c) B¢ố sao gióy ỗご cぞa cぞ qỘaố ốhà ốぢげc có ỗh½Ố qỘy・ố ỏiêố qỘaố đ，ố ội゜c đi・Ộ 
ch｀ốh ỗhôốg ỗiố cứ ốhâố ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

Ai・Ộ 99. Gi¢i ỔỘỜ，t đ<ốg ký thaỐ gia ộậ Ơóồ sが b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Vi゜c gi¢i qỘy，ỗ đ<ốg ký ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỏ¡ố đ¡Ộ ốhぢ saỘ: 



a) Troốg ỗhごi hÑố 30 ốgày k； ỗぢ ốgày giao k，ỗ hずp đおốg ỏao đぐốg, hずp đおốg ỏàỐ 
ội゜c hoéc ỗỘy；ố dぜốg, ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ốぐp hお sぞ qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 
97 cぞa LỘëỗ ốày cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi; 

b) Ngぢごi ỏao đぐốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố ốぐp hお sぞ qỘy đ＾ốh 
ỗÑi đi；Ố b kho¢ố 1 Ai・Ộ 97 cぞa LỘëỗ ốày cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Ngぢごi ỏao đぐốg ốぐp hお sぞ cóp ỏÑi sが b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 
Ai・Ộ 97 cぞa LỘëỗ ốày cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi có ỗrứch ốhi゜Ố cóp sが b¢o hi；Ố xã hぐi ỗroốg ỗhごi hÑố 
saỘ đây: 

a) 20 ốgày k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ ỗhƯo qỘy đ＾ốh đえi ộげi ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố 
xã hぐi böỗ bỘぐc ỏ¡ố đ¡Ộ; 

b) 07 ốgày k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ ỗhƯo qỘy đ＾ốh đえi ộげi ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố 
xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố ỏ¡ố đ¡Ộ; 

c) 15 ốgày k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ ỗhƯo qỘy đ＾ốh đえi ộげi ỗrぢごốg hずp cóp ỏÑi sが b¢o 
hi；Ố xã hぐi; ỗrぢごốg hずp qỘứ ỗrìốh xức Ốiốh ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi phだc ỗÑp 
thì không quá 45 ngày. Trぢごốg hずp khôốg cóp ỗhì ph¢i ỗr¢ ỏごi bâốg ộ<ố b¢ố ộà nêu 

rõ lý do; 

d) 10 ốgày k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ ỗhƯo qỘy đ＾ốh đえi ộげi ỗrぢごốg hずp đi・Ộ ch｀ốh 
ỗhôốg ỗiố ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhì cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi 
ph¢i cóp ỏÑi sが b¢o hi；Ố xã hぐi. Trぢごốg hずp khôốg gi¢i qỘy，ỗ ỗhì ph¢i ỗr¢ ỏごi bâốg 
ộ<ố b¢ố ộà ốêỘ rõ ỏý do. 

4. Bぐ ỗrぢざốg Bぐ Lao đぐốg - Thぢぞốg biốh ộà Xã hぐi qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ ỗrìốh ỗと, ỗhぞ ỗぜc 
ỗhaỐ gia ộà gi¢i qỘy，ỗ ch， đぐ b¢o hi；Ố xã hぐi cho ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố 
b kho¢ố 1 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày. 

MぜƠ 2. TRÌNH Tで, THそ TせC GIñI QUY。T CH。 Aく BñO HI：M XÃ HくI 

Ai・Ộ 100. Hお sぞ hぢざốg Ơh， đぐ えỐ đaỘ 

1. B¢ố chíốh hoéc b¢ố sao gióy ra ội゜ố đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg hoéc coố cぞa ốgぢごi 
ỏao đぐốg đi・Ộ ỗr＾ ốぐi ỗrề. Trぢごốg hずp ốgぢごi ỏao đぐốg hoéc coố cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg 
đi・Ộ ỗr＾ ốgoÑi ỗrề ph¢i có gióy chだốg ốhëố ốgh｀ ội゜c hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Trぢごốg hずp ốgぢごi ỏao đぐốg hoéc coố cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg khứỐ b゜ốh, chてa b゜ốh ざ 
ốぢげc ốgoài ỗhì hお sぞ qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày đぢずc ỗhay bâốg b¢ố d＾ch ỗi，ốg 
Vi゜ỗ cぞa gióy khứỐ b゜ốh, chてa b゜ốh do cぞ sざ khứỐ b゜ốh, chてa b゜ốh ざ ốぢげc ốgoài 
cóp. 

3. Daốh sứch ốgぢごi ỏao đぐốg ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ えỐ đaỘ do ốgぢごi sつ dぜốg ỏao 
đぐốg ỏëp. 

4. Bぐ ỗrぢざốg Bぐ Y ỗ， qỘy đ＾ốh ỐÜỘ, ỗrìốh ỗと, ỗh½Ố qỘy・ố cóp gióy chだốg ốhëố ốgh｀ 
ội゜c hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi, gióy ra ội゜ố ộà cức ỐÜỘ gióy qỘy đ＾ốh ỗÑi cức đi；Ố c, d 
ộà đ kho¢ố 1 Ai・Ộ 101 cぞa LỘëỗ ốày. 

Ai・Ộ 101. Hお sぞ hぢざốg Ơh， đぐ thai s¢ố 

1. Hお sぞ hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố đえi ộげi ỏao đぐốg ốて siốh coố bao gおỐ: 

a) B¢ố sao gióy khai siốh hoéc b¢ố sao gióy chだốg siốh cぞa coố; 

b) B¢ố sao gióy chだốg ỗつ cぞa coố ỗroốg ỗrぢごốg hずp coố ch，ỗ, b¢ố sao gióy chだốg ỗつ 
cぞa Ốá ỗroốg ỗrぢごốg hずp saỘ khi siốh coố Ốà Ốá ch，ỗ; 

c) Gióy xức ốhëố cぞa cぞ sざ khứỐ b゜ốh, chてa b゜ốh có ỗh½Ố qỘy・ố ộ・ ỗìốh ỗrÑốg 
ốgぢごi Ốá saỘ khi siốh coố Ốà khôốg còố đぞ sだc khうƯ đ； ch<Ố sóc con; 



d) Trích sao hお sぞ b゜ốh ứố hoéc gióy ra ội゜ố cぞa ốgぢごi Ốá ỗroốg ỗrぢごốg hずp con 

ch，ỗ saỘ khi siốh Ốà chぢa đぢずc cóp gióy chだốg siốh; 

đ) Gióy xức ốhëố cぞa cぞ sざ khứỐ b゜ốh, chてa b゜ốh có ỗh½Ố qỘy・ố ộ・ ội゜c ỏao đぐốg 
ốて ph¢i ốgh｀ ội゜c đ； dぢじốg ỗhai đえi ộげi ỗrぢごốg hずp qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 3 Ai・Ộ 31 cぞa 
LỘëỗ ốày. 

2. Trぢごốg hずp ỏao đぐốg ốて đi khứỐ ỗhai, s½y ỗhai, ốÑo, hềỗ ỗhai, ỗhai ch，ỗ ỏぢỘ hoéc 
phứ ỗhai b゜ốh ỏý, ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhとc hi゜ố bi゜ố phứp ỗrứốh ỗhai ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi 
kho¢ố 1 Ai・Ộ 37 cぞa LỘëỗ ốày ph¢i có gióy chだốg ốhëố ốgh｀ ội゜c hぢざốg b¢o hi；Ố xã 
hぐi đえi ộげi ỗrぢごốg hずp đi・Ộ ỗr＾ ốgoÑi ỗrề, b¢ố chíốh hoéc b¢ố sao gióy ra ội゜ố đえi ộげi 
ỗrぢごốg hずp đi・Ộ ỗr＾ ốぐi ỗrề. 

3. Trぢごốg hずp ốgぢごi ỏao đぐốg ốhëố ốỘôi coố ốỘôi dぢげi 06 ỗhứốg ỗỘがi ph¢i có gióy 
chだốg ốhëố nuôi con nuôi. 

4. Trぢごốg hずp ỏao đぐốg ốaỐ ốgh｀ ội゜c khi ộず siốh coố ph¢i có b¢ố sao gióy chだốg 
siốh hoéc b¢ố sao gióy khai siốh cぞa coố ộà gióy xức ốhëố cぞa cぞ sざ y ỗ， đえi 
ộげi ỗrぢごốg hずp siốh coố ph¢i phÜỘ ỗhỘëỗ, siốh coố dぢげi 32 ỗỘ¡ố ỗỘがi. 

5. Danh sách ngぢごi ỏao đぐốg ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ ỗhai s¢ố do ốgぢごi sつ dぜốg ỏao 
đぐốg ỏëp. 

Ai・Ộ 102. Gi¢i ỔỘỜ，t hぢざốg Ơh， đぐ えỐ đaỘ, thai s¢ố 

1. Troốg ỗhごi hÑố 45 ốgày k； ỗぢ ốgày ỗrざ ỏÑi ỏàỐ ội゜c, ốgぢごi ỏao đぐốg có ỗrứch ốhi゜Ố 
ốぐp hお sぞ qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 ộà kho¢ố 2 Ai・Ộ 100, cức kho¢ố 1, 2, 3 ộà 4 Ai・Ộ 
101 cぞa LỘëỗ ốày cho ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg. 

Trぢごốg hずp ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhôi ội゜c ỗrぢげc ỗhごi đi；Ố siốh coố, ốhëố ốỘôi coố ốỘôi ỗhì 
ốぐp hお sぞqỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 ộà kho¢ố 3 Ai・Ộ 101 cぞa LỘëỗ ốày ộà xỘóỗ ỗrìốh sが 
b¢o hi；Ố xã hぐi cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Troốg ỗhごi hÑố 10 ốgày k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ ỗぢ ốgぢごi ỏao đぐốg, ốgぢごi sつ 
dぜốg ỏao đぐốg có ỗrứch ốhi゜Ố ỏëp hお sぞ qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 100 ộà Ai・Ộ 101 cぞa LỘëỗ 
ốày ốぐp cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Trứch ốhi゜Ố gi¢i qỘy，ỗ cぞa cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi: 

a) Troốg ỗhごi hÑố 10 ốgày k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗぢ ốgぢごi sつ dぜốg 
ỏao đぐốg, cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi ph¢i gi¢i qỘy，ỗ ộà ỗが chだc chi ỗr¢ cho ốgぢごi ỏao 
đぐốg; 

b) Troốg ỗhごi hÑố 05 ốgày ỏàỐ ội゜c k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗぢ ốgぢごi 
ỏao đぐốg ỗhôi ội゜c ỗrぢげc ỗhごi đi；Ố siốh coố, ốhëố ốỘôi coố ốỘôi, cぞ qỘaố b¢o hi；Ố 
xã hぐi ph¢i gi¢i qỘy，ỗ ộà ỗが chだc chi ỗr¢ cho ốgぢごi ỏao đぐốg. 

4. Trぢごốg hずp cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi khôốg gi¢i qỘy，ỗ ỗhì ph¢i ỗr¢ ỏごi bâốg ộ<ố 
b¢ố ộà ốêỘ rõ ỏý do. 

Ai・Ộ 103. Gi¢i ỔỘỜ，t hぢざốg tổず Ơóồ ơぢじốg sだƠ, ồhぜƠ hおi sだƠ khうƢ saỘ えỐ 
đaỘ, thai s¢ố 

1. Troốg ỗhごi hÑố 10 ốgày k； ỗぢ ốgày ốgぢごi ỏao đぐốg đぞ đi・Ộ ki゜ố hぢざốg ỗrず cóp 
dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc khうƯ saỘ えỐ đaỘ, ỗhai s¢ố, ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ỏëp 
daốh sứch ộà ốぐp cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Troốg ỗhごi hÑố 10 ốgày k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ ỗhƯo qỘy đ＾ốh, cぞ qỘaố b¢o 
hi；Ố xã hぐi có ỗrứch ốhi゜Ố gi¢i qỘy，ỗ ộà ỗが chだc chi ỗr¢ cho ốgぢごi ỏao đぐốg; ỗrぢごốg 
hずp khôốg gi¢i qỘy，ỗ ỗhì ph¢i ỗr¢ ỏごi bâốg ộ<ố b¢ố ộà ốêỘ rõ ỏý do. 

Ai・Ộ 104. Hお sぞ hぢざốg Ơh， đぐ tai ốÑố ỏao đぐốg 



1. Sが b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Biêố b¢ố đi・Ộ ỗra ỗai ốÑố ỏao đぐốg, ỗrぢごốg hずp b＾ ỗai ốÑố giao ỗhôốg đぢずc xức đ＾ốh 
ỏà ỗai ốÑố ỏao đぐốg ỗhì ph¢i có ỗhêỐ biêố b¢ố ỗai ốÑố giao ỗhôốg hoéc biêố b¢ố khứỐ 
ốghi゜Ố hi゜ố ỗrぢごốg ộà sぞ đお hi゜ố ỗrぢごốg ộぜ ỗai ốÑố giao ỗhôốg. 

3. Gióy ra ội゜ố saỘ khi đã đi・Ộ ỗr＾ ỗai ốÑố ỏao đぐốg. 

4. Biêố b¢ố giứỐ đ＾ốh Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg cぞa Hぐi đおốg giứỐ đ＾ốh y 
khoa. 

5. V<ố b¢ố đ・ ốgh＾ gi¢i qỘy，ỗ ch， đぐ ỗai ốÑố ỏao đぐốg. 

Ai・Ộ 105. Hお sぞ hぢざốg Ơh， đぐ b゜ốh ốgh・ ốghi゜ồ 

1. Sが b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Biêố b¢ố đo đÑc Ốôi ỗrぢごốg có y，Ộ ỗえ đぐc hÑi, ỗrぢごốg hずp biêố b¢ố xức đ＾ốh cho 
ốhi・Ộ ốgぢごi ỗhì hお sぞ cぞa Ốぎi ốgぢごi ỏao đぐốg có b¢ố ỗrích sao. 

3. Gióy ra ội゜ố saỘ khi đi・Ộ ỗr＾ b゜ốh ốgh・ ốghi゜p, ỗrぢごốg hずp khôốg đi・Ộ ỗr＾ ỗÑi b゜ốh 
ội゜ố ỗhì ph¢i có gióy khứỐ b゜ốh ốgh・ ốghi゜p. 

4. Biêố b¢ố giứỐ đ＾ốh Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg cぞa Hぐi đおốg giứỐ đ＾ốh y 
khoa. 

5. V<ố b¢ố đ・ ốgh＾ gi¢i qỘy，ỗ ch， đぐ b゜ốh ốgh・ ốghi゜p. 

Ai・Ộ 106. Gi¢i ỔỘỜ，t hぢざốg Ơh， đぐ tai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜ồ 

1. Ngぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ốぐp hお sぞ cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi 
Ai・Ộ 104 ộà Ai・Ộ 105 cぞa LỘëỗ ốày. 

2. Troốg ỗhごi hÑố 15 ốgày k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ, cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi có 
ỗrứch ốhi゜Ố gi¢i qỘy，ỗ hぢざốg ch， đぐ ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p; ỗrぢごốg 
hずp khôốg gi¢i qỘy，ỗ ỗhì ph¢i ỗr¢ ỏごi bâốg ộ<ố b¢ố ộà ốêỘ rõ ỏý do. 

Ai・Ộ 107. Gi¢i ỔỘỜ，t hぢざốg tổず Ơóồ ơぢじốg sだƠ, ồhぜƠ hおi sだƠ khうƢ sau tai 

ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜ồ 

1. Ngぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ỏëp daốh sứch ốgぢごi đã hぢざốg ch， đぐ ỗai ốÑố ỏao đぐốg, 
b゜ốh ốgh・ ốghi゜p Ốà sだc khうƯ chぢa phぜc hおi ộà ốぐp cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Troốg ỗhごi hÑố 15 ốgày k； ỗぢ khi ốhëố đぞ hお sぞ ỗhƯo qỘy đ＾ốh, cぞ qỘaố b¢o hi；Ố 
xã hぐi có ỗrứch ốhi゜Ố gi¢i qỘy，ỗ ch， đぐ dぢじốg sだc, phぜc hおi sだc khうƯ cho ốgぢごi ỏao 
đぐốg ộà chỘy；ố ỗi・ố cho đぞố ộ＾ sつ dぜốg ỏao đぐốg; ỗrぢごốg hずp khôốg gi¢i qỘy，ỗ ỗhì 
ph¢i ỗr¢ ỏごi bâốg ộ<ố b¢ố ộà ốêỘ rõ ỏý do. 

3. Troốg ỗhごi hÑố 10 ốgày k； ỗぢ ốgày ốhëố đぢずc ỗi・ố do cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi 
chỘy；ố đ，ố, ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg có ỗrứch ốhi゜Ố chi ỗr¢ ỗi・ố ỗrず cóp cho ốgぢごi 
ỏao đぐốg. 

Ai・Ộ 108. Hお sぞ hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ 

1. Hお sぞ hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg đaốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ 
bỘぐc bao gおỐ: 

a) Sが b¢o hi；Ố xã hぐi; 

b) QỘy，ỗ đ＾ốh ốgh｀ ội゜c hぢざốg ch， đぐ hぢỘ ỗrí hoéc ộ<ố b¢ố chóỐ dだỗ hずp đおốg lao 

đぐốg hぢざốg ch， đぐ hぢỘ ỗrí; 

c) Biêố b¢ố giứỐ đ＾ốh Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg cぞa Hぐi đおốg giứỐ đ＾ốh y 
khoa đえi ộげi ốgぢごi ốgh｀ hぢỘ ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 55 cぞa LỘëỗ ốày hoéc gióy chだốg 
ốhëố b＾ ốhi！Ố HIV/AIDS do ỗai ốÑố rぞi ro ốgh・ ốghi゜p đえi ộげi ỗrぢごốg hずp ốgぢごi ỏao 
đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 54 cぞa LỘëỗ ốày. 



2. Hお sぞ hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ đえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg đaốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと 
ốgỘy゜ố, ốgぢごi b¢o ỏぢỘ ỗhごi giaố ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi gおỐ c¢ ốgぢごi đaốg chóp 
hàốh hìốh phÑỗ ỗỂ bao gおỐ: 

a) Sが b¢o hi；Ố xã hぐi; 

b) Aぞố đ・ ốgh＾ hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ; 

c) Gióy ぞy qỘy・ố ỏàỐ ỗhぞ ỗぜc gi¢i qỘy，ỗ ch， đぐ hぢỘ ỗrí ộà ốhëố ỏぢぞốg hぢỘ đえi ộげi 
ốgぢごi đaốg chóp hàốh hìốh phÑỗ ỗỂ; 

d) V<ố b¢ố cぞa cぞ qỘaố ốhà ốぢげc có ỗh½Ố qỘy・ố ộ・ ội゜c ỗrざ ộ・ ốぢげc đ＾ốh cぢ hずp 
pháp đえi ộげiỗrぢごốg hずp xỘóỗ c¢ốh ỗrứi phép; 

đ) QỘy，ỗ đ＾ốh có hi゜Ộ ỏとc phứp ỏỘëỗ cぞa Tòa ứố hぞy bう qỘy，ỗ đ＾ốh ỗỘyêố bえ Ốóỗ ỗích 
đえi ộげiỗrぢごốg hずp ốgぢごi Ốóỗ ỗích ỗrざ ộ・. 

Ai・Ộ 109. Hお sぞ hぢざốg b¢o hi；Ố ớử hぐi Ốぐt ỏ¡n 

1. Sが b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Aぞố đ・ ốgh＾ hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg. 

3. Aえi ộげi ốgぢごi ra ốぢげc ốgoài đ； đ＾ốh cぢ ph¢i ốぐp ỗhêỐ b¢ố sao gióy xức ốhëố cぞa 
cぞ qỘaố có ỗh½Ố qỘy・ố ộ・ ội゜c ỗhôi qỘえc ỗ＾ch Vi゜ỗ NaỐ hoéc b¢ố d＾ch ỗi，ốg Vi゜ỗ 
đぢずc chだốg ỗhとc hoéc côốg chだốg Ốぐỗ ỗroốg cức gióy ỗご saỘ đây: 

a) Hぐ chi，Ộ do ốぢげc ốgoài cóp; 

b) Th＾ ỗhとc cぞa cぞ qỘaố ốぢげc ốgoài có ỗh½Ố qỘy・ố cóp có xức ốhëố ội゜c cho phép 
ốhëp c¢ốh ộげi ỏý do đ＾ốh cぢ ざ ốぢげc ốgoài; 

c) Gióy ỗご xức ốhëố ộ・ ội゜c đaốg ỏàỐ ỗhぞ ỗぜc ốhëp qỘえc ỗ＾ch ốぢげc ốgoài; gióy ỗご xức 
ốhëố hoéc ỗh0 ỗhぢごốg ỗrề, cぢ ỗrề có ỗhごi hÑố ỗぢ 05 ố<Ố ỗrざ ỏêố cぞa cぞ qỘaố ốぢげc 
ốgoài có ỗh½Ố qỘy・ố cóp. 

4. Trích sao hお sぞ b゜ốh ứố ỗroốg ỗrぢごốg hずp qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố c kho¢ố 1 Ai・Ộ 60 ộà 
đi；Ố c kho¢ố 1 Ai・Ộ 77 cぞa LỘët này. 

5. Aえi ộげi ốgぢごi ỏao đぐốg qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 65 ộà kho¢ố 5 Ai・Ộ 77 cぞa LỘëỗ ốày ỗhì 
hお sぞ hぢざốg ỗrず cóp Ốぐỗ ỏ¡ố đぢずc ỗhとc hi゜ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 ộà kho¢ố 3 
Ai・Ộ ốày. 

Ai・Ộ 110. Gi¢i ỔỘỜ，t hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, b¢o hi；Ố ớử hぐi Ốぐt ỏ¡ố 

1. Troốg ỗhごi hÑố 30 ốgày ỗíốh đ，ố ỗhごi đi；Ố ốgぢごi ỏao đぐốg đぢずc hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, 
ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ốぐp hお sぞ qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 108 cぞa LỘëỗ ốày cho 
cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

2. Troốg ỗhごi hÑố 30 ốgày ỗíốh đ，ố ỗhごi đi；Ố ốgぢごi ỏao đぐốg đぢずc hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, 
ngぢごi ỏao đぐốg đaốg b¢o ỏぢỘ ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o 
hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố ốぐp hお sぞ qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 Ai・Ộ 108 cぞa LỘëỗ ốày cho cぞ 
qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Troốg ỗhごi hÑố 30 ốgày ỗíốh đ，ố ỗhごi đi；Ố ốgぢごi ỏao đぐốg đぞ đi・Ộ ki゜ố ộà có yêu 
c¡Ộ hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố ốぐp hお sぞ qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 109 cぞa LỘëỗ ốày 
cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

4. Troốg ỗhごi hÑố 20 ốgày k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ ỗhƯo qỘy đ＾ốh đえi ộげi ốgぢごi 
hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ hoéc ỗroốg ỗhごi hÑố 10 ốgày, k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ ỗhƯo qỘy 
đ＾ốh đえi ộげi ỗrぢごốg hずphぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố, cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi có 
ỗrứch ốhi゜Ố gi¢i qỘy，ỗ ộà ỗが chだc chi ỗr¢ cho ốgぢごi ỏao đぐốg; ỗrぢごốg hずp khôốg gi¢i 
qỘy，ỗ ỗhì ph¢i ỗr¢ ỏごi bâốg ộ<ố b¢ố ộà ốêỘ rõ ỏý do. 



Ai・Ộ 111. Hお sぞ hぢざốg Ơh， đぐ tつ tỘót 

1. Hお sぞ hぢざốg ch， đぐ ỗつ ỗỘóỗ đえi ộげi ốgぢごi đaốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ộà ốgぢごi b¢o 
ỏぢỘ ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi bao gおỐ: 

a) Sが b¢o hi；Ố xã hぐi; 

b) B¢ố sao gióy chだốg ỗつ hoéc gióy bứo ỗつ hoéc b¢ố sao qỘy，ỗ đ＾ốh ỗỘyêố bえ ỏà đã 
ch，ỗ cぞa Tòa ứố đã có hi゜Ộ ỏとc phứp ỏỘëỗ; 

c) Tご khai cぞa ỗhâố ốhâố ộà biêố b¢ố hいp cぞa cức ỗhâố ốhâố đえi ộげi ỗrぢごốg hずp đぞ 
đi・Ộ ki゜ố hぢざốg hâốg ỗhứốg ốhぢốg chいố hぢざốg ỗrず cóp ỗỘóỗ Ốぐỗ ỏ¡ố; 

d) Biêố b¢ố đi・Ộ ỗra ỗai ốÑố ỏao đぐốg, ỗrぢごốg hずp b＾ ỗai ốÑố giao ỗhôốg đぢずc xức đ＾ốh 
ỏà ỗai ốÑố ỏao đぐốg ỗhì ph¢i có ỗhêỐ biêố b¢ố ỗai ốÑố giao ỗhôốg hoéc biêố b¢ố khứỐ 
ốghi゜Ố hi゜ố ỗrぢごốg ộà sぞ đお hi゜ố ỗrぢごốg ộぜ ỗai ốÑố giao ỗhôốg qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 
Ai・Ộ 104 cぞa LỘëỗ ốày; b¢ố sao b゜ốh ứố đi・Ộ ỗr＾ b゜ốh ốgh・ ốghi゜p đえi ộげi ỗrぢごng 

hずp ch，ỗ do b゜ốh ốgh・ ốghi゜p; 

đ) Biêố b¢ố giứỐ đ＾ốh Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg đえi ộげi ỗhâố ốhâố b＾ sỘy 
gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 81% ỗrざ ỏêố. 

2. Hお sぞ hぢざốg ch， đぐ ỗつ ỗỘóỗ cぞa ốgぢごi đaốg hぢざốg hoéc ốgぢごi đaốg ỗÑỐ dぢốg 
hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p hâốg ỗhứốg bao gおỐ: 

a) B¢ố sao gióy chだốg ỗつ hoéc gióy bứo ỗつ hoéc qỘy，ỗ đ＾ốh ỗỘyêố bえ ỏà đã ch，ỗ cぞa 
Tòa ứố đã có hi゜Ộ ỏとc phứp ỏỘëỗ; 

b) Tご khai cぞa ỗhâố ốhâố ộà biêố b¢ố hいp cぞa cức ỗhâố ốhâố đえi ộげi ỗrぢごốg hずp đぞ 
đi・Ộ ki゜ố hぢざốg hâốg ỗhứốg ốhぢốg chいố hぢざốg ỗrず cóp ỗỘóỗ Ốぐỗ ỏ¡ố; 

c) Biêố b¢ố giứỐ đ＾ốh Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg đえi ộげi ỗhâố ốhâố b＾ sỘy 
gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ỗぢ 81% ỗrざ ỏêố. 

Ai・Ộ 112. Gi¢i ỔỘỜ，t hぢざốg Ơh， đぐ tつ tỘót 

1. Troốg ỗhごi hÑố 90 ốgày k； ỗぢ ốgày ốgぢごi b¢o ỏぢỘ ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi, 
ốgぢごi ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi ỗと ốgỘy゜ố, ốgぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp ỗai 
ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p hâốg ỗhứốg ch，ỗ ỗhì ỗhâố ốhâố cぞa hい ốぐp hお sぞ 
qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 111 cぞa LỘëỗ ốày cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Troốg ỗhごi hÑố 90 ốgày k； ỗぢ ốgày ốgぢごi ỏao đぐốg đaốg đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ 
bỘぐc b＾ ch，ỗ ỗhì ỗhâố ốhâố ốぐp hお sぞ qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 111 cぞa LỘëỗ ốày 
cho ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg. 

2. Troốg ỗhごi hÑố 30 ốgày k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ ỗぢ ỗhâố ốhâố cぞa ốgぢごi ỏao 
đぐốg, ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg ốぐp hお sぞ qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ 111 cぞa LỘëỗ ốày 
cho cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

3. Troốg ỗhごi hÑố 15 ốgày k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ, cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi có 
ỗrứch ốhi゜Ố gi¢i qỘy，ỗ ộà ỗが chだc chi ỗr¢ cho ỗhâố ốhâố cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg. Trぢごốg 
hずp khôốg gi¢i qỘy，ỗ ỗhì ph¢i ỗr¢ ỏごi bâốg ộ<ố b¢ố ộà ốêỘ rõ ỏý do. 

Ai・Ộ 113. Hお sぞ hぢざốg ti，ồ ỏぢぞốg hぢỘ, tổず Ơóồ b¢o hi；Ố ớử hぐi hâốg thứốg 
đえi ộげi ốgぢごi ớỘót Ơ¢ốh tổứi ồhỰồ tổざ ộ・ ốぢげƠ đ＾ốh Ơぢ hずồ ồhứồ ộậ ốgぢごi b＾ 
Tòa ứố tỘỜêố bえ Ốót tíƠh tổざ ộ・ 

1. Aぞố đ・ ốgh＾ hぢざốg ỗi，p ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi hâốg ỗhứốg. 

2. V<ố b¢ố cぞa cぞ qỘaố ốhà ốぢげc có ỗh½Ố qỘy・ố ộ・ ội゜c ỗrざ ộ・ ốぢげc đ＾ốh cぢ hずp 
pháp đえi ộげi ốgぢごi xỘóỗ c¢ốh ỗrứi phép ỗrざ ộ・ ốぢげc đ＾ốh cぢ hずp phứp. 

3. QỘy，ỗ đ＾ốh có hi゜Ộ ỏとc phứp ỏỘëỗ cぞa Tòa ứố hぞy bう qỘy，ỗ đ＾ốh ỗỘyêố bえ Ốóỗ ỗích 
đえi ộげiỗrぢごốg hずp Tòa ứố ỗỘyêố bえ Ốóỗ ỗích ỗrざ ộ・ đã có hi゜Ộ ỏとc phứp ỏỘëỗ. 



Ai・Ộ 114. Gi¢i ỔỘỜ，t hぢざốg ti，ồ ỏぢぞốg hぢỘ, tổず Ơóồ b¢o hi；Ố ớử hぐi hâốg 
thứốg đえi ộげi ốgぢごi ớỘót Ơ¢ốh tổứi ồhỰồ tổざ ộ・ ốぢげƠ đ＾ốh Ơぢ hずồ ồhứồ, ốgぢごi 
b＾ Tòa ứố tỘỜêố bえ Ốót tíƠh tổざ ộ・ 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg ốぐp hお sぞ qỘy đ＾ốh ỗÑi Ai・Ộ 113 cぞa LỘëỗ ốày cho cぞ qỘaố b¢o 
hi；Ố xã hぐi. 

2. Troốg ỗhごi hÑố 15 ốgày k； ỗぢ ốgày ốhëố đぞ hお sぞ ỗhƯo qỘy đ＾ốh, cぞ qỘaố b¢o 
hi；Ố xã hぐi có ỗrứch ốhi゜Ố gi¢i qỘy，ỗ; ỗrぢごốg hずp khôốg gi¢i qỘy，ỗ ỗhì ph¢i ỗr¢ ỏごi 
bâốg ộ<ố b¢ố ộà ốêỘ rõ ỏý do. 

Ai・Ộ 115. ChỘỜ；ố ốぞi hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, tổず Ơóồ b¢o hi；Ố ớử hぐi 

Ngぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi hâốg ỗhứốg chỘy；ố đ，ố ốぞi ざ 
khác troốg ốぢげc có ốgỘy゜ố ộいốg đぢずc hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi ざ ốぞi cぢ ỗrề Ốげi ỗhì có 
đぞố gつi cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi ốぞi đaốg hぢざốg. 

Troốg ỗhごi hÑố 05 ốgày ỏàỐ ội゜c k； ỗぢ ốgày ốhëố đぢずc đぞố, cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã 
hぐi có ỗrứch ốhi゜Ố gi¢i qỘy，ỗ; ỗrぢごốg hずp khôốg gi¢i qỘy，ỗ ỗhì ph¢i ỗr¢ ỏごi bâốg ộ<ố 
b¢ố ộà ốêỘ rõ ỏý do. 

Ai・Ộ 116. Gi¢i ỔỘỜ，t hぢざốg Ơh， đぐ b¢o hi；Ố ớử hぐi ƠhëỐ so ộげi thごi hÑố 
ỔỘỜ đ＾ốh 

1. Trぢごốg hずp ộぢずỗ qỘứ ỗhごi hÑố đぢずc qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 ộà kho¢ố 2 Ai・Ộ 102, 
kho¢ố 1 Ai・Ộ 103, kho¢ố 1 ộà kho¢ố 2 Ai・Ộ 110, kho¢ố 1 ộà kho¢ố 2 Ai・Ộ 112 cぞa 
LỘëỗ ốày ỗhì ph¢i gi¢i ỗrìốh bâốg ộ<ố b¢ố. 

2. Trぢごốg hずp ốぐp hお sぞ ộà gi¢i qỘy，ỗ hぢざốg ch， đぐ b¢o hi；Ố xã hぐi chëỐ so ộげi 
ỗhごi hÑố qỘy đ＾ốh, gây ỗhi゜ỗ hÑi đ，ố qỘy・ố, ỏずi ích hずp phứp cぞa ốgぢごi hぢざốg ỗhì 
ph¢i bおi ỗhぢごốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ, ỗrぢ ỗrぢごốg hずp do ỏぎi cぞa ốgぢごi ỏao 
đぐốg hoéc ỗhâố ốhâố cぞa ốgぢごi ỏao đぐốg ỗhỘぐc đえi ỗぢずốg đぢずc hぢざốg ch， đぐ b¢o 
hi；Ố xã hぐi. 

Ai・Ộ 117. Hお sぞ, tổìốh tと khứỐ giứỐ đ＾ốh ỐだƠ sỘỜ gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg 
đ； gi¢i ỔỘỜ，t Ơh， đぐ b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Hお sぞ, ỗrìốh ỗと khứỐ giứỐ đ＾ốh Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg đ； gi¢i qỘy，ỗ 
ch， đぐ b¢o hi；Ố xã hぐi do Bぐ ỗrぢざốg Bぐ Y ỗ， qỘy đ＾ốh. 

2. Vi゜c khứỐ giứỐ đ＾ốh Ốだc sỘy gi¢Ố kh¢ ố<ốg ỏao đぐốg ph¢i b¢o đ¢Ố chíốh xức, 
côốg khai, Ốiốh bÑch. Hぐi đおốg giứỐ đ＾ốh y khoa ch＾Ộ ỗrứch ốhi゜Ố ộ・ ỗíốh chíốh xức 
cぞa k，ỗ qỘ¢ giứỐ đ＾ốh cぞa Ốìốh ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

Chぢぞốg VIII 

KHI。U NÇI, Tぇ CÁO VÀ Xっ LÝ VI PHÇM V． BñO HI：M XÃ HくI 

Ai・Ộ 118. Khi，Ộ ốÑi ộ・ b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Ngぢごi ỏao đぐốg, ốgぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi hâốg 
ỗhứốg, ốgぢごi đaốg b¢o ỏぢỘ ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi ộà ốhてốg ốgぢごi khức có 
qỘy・ố đ・ ốgh＾ cぞ qỘaố, ỗが chだc, cá nhân có ỗh½Ố qỘy・ố xƯỐ xéỗ ỏÑi qỘy，ỗ đ＾ốh, 
hàốh ội cぞa cぞ qỘaố, ỗが chだc, cứ ốhâố khi có c<ố cだ cho râốg qỘy，ỗ đ＾ốh, hàốh ội đó 
ội phÑỐ phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi, xâỐ phÑỐ đ，ố qỘy・ố ộà ỏずi ích hずp phứp cぞa 
mình. 

2. Ngぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg có qỘy・ố đ・ ốgh＾ cぞ qỘaố, ỗが chだc, cứ ốhâố có ỗh½Ố 
qỘy・ố xƯỐ xéỗ ỏÑi qỘy，ỗ đ＾ốh, hàốh ội cぞa cぞ qỘaố, ỗが chだc, cứ ốhâố khi có c<ố cだ 
cho râốg qỘy，ỗ đ＾ốh, hàốh ội đó ội phÑỐ phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi, xâỐ phÑỐ 
đ，ố qỘy・ố ộà ỏずi ích hずp phứp cぞa Ốìốh. 

Ai・Ộ 119. Tổìốh tと gi¢i ỔỘỜ，t khi，Ộ ốÑi ộ・ b¢o hi；Ố ớử hぐi 



1. Vi゜c gi¢i qỘy，ỗ khi，Ộ ốÑi đえi ộげi qỘy，ỗ đ＾ốh, hàốh ội hàốh chíốh ộ・ b¢o hi；Ố xã 
hぐi đぢずc ỗhとc hi゜ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ ộ・ khi，Ộ ốÑi. 

2. Vi゜c gi¢i qỘy，ỗ khi，Ộ ốÑi đえi ộげi qỘy，ỗ đ＾ốh, hàốh ội ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi khôốg 
ỗhỘぐc ỗrぢごốg hずp qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày ỗhì ốgぢごi khi，Ộ ốÑi có qỘy・ố ỏとa 
chいố Ốぐỗ ỗroốg hai hìốh ỗhだc saỘ đây: 

a) Khi，Ộ ốÑi ỏ¡ố đ¡Ộ đ，ố cぞ qỘaố, ốgぢごi đã ra qỘy，ỗ đ＾ốh hoéc ốgぢごi có hàốh ội ội 
phÑỐ. Trぢごốg hずp cぞ qỘaố, ốgぢごi có qỘy，ỗ đ＾ốh, hàốh ội ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi b＾ 
khi，Ộ ốÑi khôốg còố ỗおố ỗÑi ỗhì cぞ qỘaố qỘ¢ố ỏý ốhà ốぢげc ộ・ ỏao đぐốg cóp hỘy゜ố có 
trách ốhi゜Ố gi¢i qỘy，ỗ; 

b) Khざi ki゜ố ỗÑi Tòa ứố ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

3. Trぢごốg hずp ốgぢごi khi，Ộ ốÑi đぢずc qỘy đ＾ốh ỗÑi đi；Ố a kho¢ố 2 Ai・Ộ ốày khôốg 
đおốg ý ộげi qỘy，ỗ đ＾ốh gi¢i qỘy，ỗ khi，Ộ ốÑi ỏ¡ố đ¡Ộ hoéc qỘứ ỗhごi hÑố qỘy đ＾ốh Ốà 
khi，Ộ ốÑi khôốg đぢずc gi¢i qỘy，ỗ ỗhì có qỘy・ố khざi ki゜ố ỗÑi Tòa ứố hoéc khi，Ộ ốÑi đ，ố 
cぞ qỘaố qỘ¢ố ỏý ốhà ốぢげc ộ・ ỏao đぐốg cóp ỗ｀ốh. 

Trぢごốg hずp ốgぢごi khi，Ộ ốÑi khôốg đおốg ý ộげi qỘy，ỗ đ＾ốh gi¢i qỘy，ỗ khi，Ộ ốÑi cぞa cぞ 
qỘaố qỘ¢ố ỏý ốhà ốぢげc ộ・ ỏao đぐốg cóp ỗ｀ốh hoéc qỘứ ỗhごi hÑố qỘy đ＾ốh Ốà khi，Ộ 
ốÑi khôốg đぢずc gi¢i qỘy，ỗ ỗhì có qỘy・ố khざi ki゜ố ỗÑi Tòa ứố. 

4. Thごi hi゜Ộ khi，Ộ ốÑi, ỗhごi hÑố gi¢i qỘy，ỗ khi，Ộ ốÑi đぢずc ứp dぜốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa 
phứp ỏỘëỗ ộ・ khi，Ộ ốÑi. 

Ai・Ộ 120. Tえ Ơứo, gi¢i ỔỘỜ，t tえ Ơứo ộ・ b¢o hi；Ố ớử hぐi 

Vi゜c ỗえ cứo ộà gi¢i qỘy，ỗ ỗえ cứo hàốh ội ội phÑỐ phứp ỏỘëỗ ộ・ b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc 
ỗhとc hi゜ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ ộ・ ỗえ cứo. 

Ai・Ộ 121. Th½Ố ỔỘỜ・ố ớつ ồhÑt ội ồhÑỐ hậốh Ơhíốh, ỐだƠ ồhÑt ộậ bi゜ố ồhứồ 
khöƠ ồhぜƠ hëỘ ỔỘ¢ tổoốg ỏｵốh ộとƠ b¢o hi；Ố ớử hぐi, b¢o hi；Ố Ờ t，, b¢o hi；Ố 
thót ốghi゜ồ 

1. Th½Ố qỘy・ố cぞa cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi bao gおỐ: 

a) Tがốg GiứỐ đえc B¢o hi；Ố xã hぐi Vi゜ỗ NaỐ có ỗh½Ố qỘy・ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 
4 Ai・Ộ 46 cぞa LỘëỗ xつ ỏý ội phÑỐ hàốh chíốh; 

b) GiứỐ đえc b¢o hi；Ố xã hぐi cóp ỗ｀ốh có ỗh½Ố qỘy・ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 2 Ai・Ộ 
46 cぞa LỘëỗ xつ ỏý ội phÑỐ hàốh chíốh; 

c) Trぢざốg đoàố ỗhaốh ỗra chỘyêố ốgàốh do Tがốg GiứỐ đえc B¢o hi；Ố xã hぐi Vi゜ỗ 
NaỐ qỘy，ỗ đ＾ốh ỗhàốh ỏëp có ỗh½Ố qỘy・ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 3 Ai・Ộ 46 cぞa 
LỘëỗ xつ ỏý ội phÑỐ hàốh chíốh. 

2. Ngぢごi có ỗh½Ố qỘy・ố xつ phÑỗ ội phÑỐ hàốh chíốh qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 1 Ai・Ộ ốày 
có ỗh； giao cho cóp phó ỗhとc hi゜ố xつ ỏý ội phÑỐ hàốh chíốh. 

3. Mだc phÑỗ ỗi・ố ỗえi đa đえi ộげi ỏｵốh ộとc b¢o hi；Ố xã hぐi, b¢o hi；Ố y ỗ，, b¢o hi；Ố 
ỗhóỗ ốghi゜p, cức hìốh ỗhだc xつ phÑỗ, bi゜ố phứp khöc phぜc hëỘ qỘ¢, ỗhぞ ỗぜc xつ phÑỗ ội 
phÑỐ hàốh chíốh ộà cức qỘy đ＾ốh khức có ỏiêố qỘaố ộ・ xつ phÑỗ ội phÑỐ hàốh chíốh 
ỗhとc hi゜ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa LỘëỗ xつ ỏý ội phÑỐ hàốh chíốh ộà qỘy đ＾ốh khức cぞa 
phứp ỏỘëỗ có ỏiêố qỘaố. 

Ai・Ộ 122. Xつ lý ội ồhÑỐ ồhứồ ỏỘët ộ・ b¢o hi；Ố ớử hぐi 

1. Cぞ qỘaố, ỗが chだc có hàốh ội ội phÑỐ qỘy đ＾ốh cぞa LỘëỗ ốày, tùy ỗhƯo ỗíốh chóỗ, 
Ốだc đぐ ội phÑỐ Ốà b＾ xつ phÑỗ ội phÑỐ hàốh chíốh; ố，Ộ gây ỗhi゜ỗ hÑi ỗhì ph¢i bおi 
ỗhぢごốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 



2. Cứ ốhâố có hàốh ội ội phÑỐ qỘy đ＾ốh cぞa LỘëỗ ốày, tùy ỗhƯo ỗíốh chóỗ, Ốだc đぐ ội 
phÑỐ Ốà b＾ xつ phÑỗ ội phÑỐ hàốh chíốh, xつ ỏý kの ỏỘëỗ hoéc b＾ ỗrỘy cだỘ ỗrứch ốhi゜Ố 
hìốh sと; ố，Ộ gây ỗhi゜ỗ hÑi ỗhì ph¢i bおi ỗhぢごốg ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ. 

3. Ngぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg có hàốh ội ội phÑỐ qỘy đ＾ốh ỗÑi cức kho¢ố 1, 2 ộà 3 Ai・Ộ 
17 cぞa LỘëỗ ốày ỗぢ 30 ốgày ỗrざ ỏêố ỗhì ốgoài ội゜c ph¢i đóốg đぞ sえ ỗi・ố chぢa đóốg, 
chëỐ đóốg ộà b＾ xつ ỏý ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa phứp ỏỘëỗ, còố ph¢i ốぐp sえ ỗi・ố ỏãi bâốg 02 
ỏ¡ố Ốだc ỏãi sỘóỗ đ¡Ộ ỗぢ qỘば b¢o hi；Ố xã hぐi bìốh qỘâố cぞa ố<Ố ỗrぢげc ỏi・ố k・ ỗíốh 
ỗrêố sえ ỗi・ố, ỗhごi giaố chëỐ đóốg; ố，Ộ khôốg ỗhとc hi゜ố ỗhì ỗhƯo yêỘ c¡Ộ cぞa ốgぢごi 
có ỗh½Ố qỘy・ố, ốgâố hàốg, ỗが chだc ỗíố dぜốg khức, kho bÑc ốhà ốぢげc có ỗrứch ốhi゜Ố 
ỗrích ỗぢ ỗài kho¢ố ỗi・ố gつi cぞa ốgぢごi sつ dぜốg ỏao đぐốg đ； ốぐp sえ ỗi・ố chぢa đóng, 

chëỐ đóốg ộà ỏãi cぞa sえ ỗi・ố ốày ộào ỗài kho¢ố cぞa cぞ qỘaố b¢o hi；Ố xã hぐi. 

Chぢぞốg IX 

AI．U KHOñN THI HÀNH 

Ai・Ộ 123. QỘỜ đ＾ốh ƠhỘỜ；ố ti，ồ 

1. Cức qỘy đ＾ốh cぞa LỘëỗ ốày đぢずc ứp dぜốg đえi ộげi ốgぢごi đã ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã 
hぐi ỗぢ ỗrぢげc ốgày LỘëỗ ốày có hi゜Ộ ỏとc. 

2. Ngぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ ỗrぢげc ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 1994, ốgぢごi đaốg 
hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp Ốóỗ sだc ỏao đぐốg, ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p, 
ỗi・ố ỗỘóỗ hâốg ỗhứốg, ỗrず cóp hâốg ỗhứốg đえi ộげi cứố bぐ xã, phぢごốg, ỗh＾ ỗróố đã ốgh｀ 
ội゜c, ốgぢごi đã h，ỗ ỗhごi hÑố hぢざốg ỗrず cóp hi゜ố đaốg hぢざốg ỗrず cóp hâốg ỗhứốg ộà 
ốgぢごi b＾ đìốh ch｀ hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi do ội phÑỐ phứp ỏỘëỗ ỗrぢげc ốgày LỘëỗ ốày 
có hi゜Ộ ỏとc ỗhì ộÜố ỗhとc hi゜ố ỗhƯo cức qỘy đ＾ốh ỗrぢげc đây ộà đぢずc đi・Ộ ch｀ốh Ốだc 
hぢざốg. 

3. Ngぢごi ỏao đぐốg đã có ỗhごi giaố đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi bao gおỐ phぜ cóp khỘ ộとc 
ỗhì ốgoài ỏぢぞốg hぢỘ, b¢o hi；Ố xã hぐi Ốぐỗ ỏ¡ố ộà ỗrず cóp ỗỘóỗ ỗhì đぢずc gi¢i qỘy，ỗ 
hぢざốg ỗrず cóp khỘ ộとc Ốぐỗ ỏ¡ố; ốgぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp Ốóỗ sだc ỏao 
đぐốg, ỗrず cóp ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh ốgh・ ốghi゜p hâốg ỗhứốg đaốg hぢざốg phぜ cóp 
khỘ ộとc hâốg ỗhứốg ỗÑi ốぞi ỗhぢごốg ỗrề có phぜ cóp khỘ ộとc ỗhì đぢずc ỗi，p ỗぜc hぢざốg. 

4. Ngぢごi hぢざốg ch， đぐ phỘ ốhâố hoéc phỘ qỘâố ỗÑi cぞ qỘaố đÑi di゜ố Vi゜ỗ NaỐ ざ 
ốぢげc ốgoài ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ bỘぐc ộげi hai ch， đぐ hぢỘ ỗrí ộà ỗつ ỗỘóỗ; 
ốgぢごi ỏao đぐốg ốgh｀ ội゜c do Ốöc b゜ốh ỗhỘぐc Daốh Ốぜc b゜ốh c¡ố chてa ỗr＾ dài ốgày 
do Bぐ Y ỗ， baố hàốh đaốg hぢざốg ch， đぐ えỐ đaỘ ỗrぢげc ốgày LỘëỗ ốày có hi゜Ộ ỏとc ỗhi 
hàốh đぢずc ỗhとc hi゜ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa Chíốh phぞ. 

5. Ngぢごi đaốg hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp Ốóỗ sだc ỏao đぐốg, ỗai ốÑố ỏao đぐốg, b゜ốh 
ốgh・ ốghi゜p hâốg ỗhứốg ỗrぢげc ốgày LỘëỗ ốày có hi゜Ộ ỏとc ỗhì khi ch，ỗ đぢずc ứp dぜốg 
ch， đぐ ỗつ ỗỘóỗ qỘy đ＾ốh ỗÑi LỘëỗ ốày. 

6. Ngぢごi ỏao đぐốg có ỗhごi giaố ỏàỐ ội゜c ỗroốg khỘ ộとc ốhà ốぢげc ỗrぢげc ốgày 01 ỗháng 

01 ố<Ố 1995 ố，Ộ đぞ đi・Ộ ki゜ố hぢざốg ốhぢốg chぢa đぢずc gi¢i qỘy，ỗ ỗrず cóp ỗhôi ội゜c 
hoéc ỗrず cóp Ốぐỗ ỏ¡ố, ỗrず cóp xỘóỗ ốgﾒ, phぜc ộiêố ỗhì ỗhごi giaố đó đぢずc ỗíốh ỏà ỗhごi 
giaố đã đóốg b¢o hi；Ố xã hぐi. Vi゜c ỗíốh ỗhごi giaố côốg ỗức ỗrぢげc ốgày 01 ỗhứốg 01 
ố<Ố 1995 đ； hぢざốg b¢o hi；Ố xã hぐi đぢずc ỗhとc hi゜ố ỗhƯo cức ộ<ố b¢ố qỘy đ＾ốh 
ỗrぢげc đây ộ・ ỗíốh ỗhごi giaố côốg ỗức ỗrぢげc ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 1995 đ； hぢざốg b¢o 
hi；Ố xã hぐi cぞa cứố bぐ, côốg chだc, ộiêố chだc, côốg ốhâố, qỘâố ốhâố, ộà côốg aố 
nhân dân. 

7. Hâốg ố<Ố, Nhà ốぢげc chỘy；ố ỗぢ ốgâố sứch Ốぐỗ kho¢ố kiốh phí ộào qỘば b¢o hi；Ố 
xã hぐi đ； b¢o đ¢Ố ỗr¢ đぞ ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi đえi ộげi ốgぢごi hぢざốg 
ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi ỗrぢげc ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 1995; đóốg b¢o 



hi；Ố xã hぐi cho ỗhごi giaố ỏàỐ ội゜c ỗrぢげc ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 1995 đえi ộげi ốgぢごi 
qỘy đ＾ốh ỗÑi kho¢ố 6 Ai・Ộ ốày. 

8. Ngぢごi ỏao đぐốg đぞ đi・Ộ ki゜ố ộà hぢざốg cức ch， đぐ b¢o hi；Ố xã hぐi ỗrぢげc ốgày LỘëỗ 
ốày có hi゜Ộ ỏとc ỗhi hàốh ỗhì ộÜố ỗhとc hi゜ố ỗhƯo qỘy đ＾ốh cぞa LỘëỗ b¢o hi；Ố xã hぐi sえ 
71/2006/QH11. 

9. Ngぢごi hぢざốg ỏぢぞốg hぢỘ, ỗrず cóp b¢o hi；Ố xã hぐi, ỗrず cóp hâốg ỗhứốg Ốà đaốg 
giao k，ỗ hずp đおốg ỏao đぐốg ỗhì khôốg ỗhỘぐc đえi ỗぢずốg ỗhaỐ gia b¢o hi；Ố xã hぐi böỗ 
bỘぐc. 

10. Chíốh phぞ qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ Ai・Ộ ốày. 

Ai・Ộ 124. Hi゜Ộ ỏとƠ thi hậốh 

1. LỘëỗ ốày có hi゜Ộ ỏとc ỗhi hàốh ỗぢ ốgày 01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2016, ỗrぢ qỘy đ＾ốh ỗÑi 
đi；Ố b kho¢ố 1 ộà kho¢ố 2 Ai・Ộ 2 cぞa LỘëỗ ốày ỗhì có hi゜Ộ ỏとc ỗhi hàốh k； ỗぢ ốgày 
01 ỗhứốg 01 ố<Ố 2018. 

2. LỘëỗ b¢o hi；Ố xã hぐi sえ 71/2006/QH11 h，ỗ hi゜Ộ ỏとc k； ỗぢ ốgày LỘëỗ ốày có hi゜Ộ 
ỏとc ỗhi hành. 

Ai・Ộ 125. QỘỜ đ＾ốh Ơhi ti，t 

Chíốh phぞ, cぞ qỘaố có ỗh½Ố qỘy・ố qỘy đ＾ốh chi ỗi，ỗ cức đi・Ộ, kho¢ố đぢずc giao ỗroốg 
LỘëỗ. 

Luët này đã đぢずc Quえc hぐi nぢげc Cぐng hòa xã hぐi chぞ nghｵa Vi゜t Nam khóa XIII, kザ 
hいp thだ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 n<m 2014. 
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